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Lời nói đẩu

Bộ Giáo dụe và Đào tạo đã ban hành chương trình đào tạo giáo viên Mĩ thuật 
cho các trường Cao đẳng Sư phạm. Chương trình gốm nhiều môn học, trong 
đó có các môn được quỵ định là môn học chung của khối kiến thức đại cương, 
khối kiến thức nghiệp vụ và khối kiến thức chuyên ngành Mĩ thuật.

Chương trình được cấu trúc chặt chẽ nhằm mục đích đào tạo người giáo viên 
Mĩ thuật tương lai có những kiến thức tổng thể, có đủ năng lực chuyên môn và 
nghiệp vụ sư phạm giảng dạy chuyên về Mĩ thuật để đáp ứng được yêu cầu đổi 
mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học.

Điêu khắc là một phần của khối kiến thức chuyên ngành Mĩ thuật.

Điêu khắc giúp người học hiểu được vẻ đẹp của khối, biết tạo khối trong không 
gian ba chiều, hiểu các thể loại của điêu khắc. Điêu khắc gắn liền với không 
gian, với kiến trúc,...

Điêu khắc giúp người học tiếp cận và hiểu đặc thù của môn Điêu khắc nói riêng 
cũng như của Mĩ thuật nói chung. Điêu khắc còn hỗ trợ cho các môn học khác 
và ngược lại, các môn học khác cũng giúp cho người học học có hiệu quả môn 
Điêu khắc.

Với khả năng và nguồn tài liệu tham khảo có hạn, tác giả đã cố gắng nhiều khi 
biên soạn cuốn giáo trình này. Tuy vậy, vẫn không thể tránh khỏi khiếm khuyết. 
Tác giả mong nhận được sự đóng góp của các thầy giáo, cô giáo, anh chị em 
giáo sinh và các bạn đọc yêu thích nghệ thuật điêu khắc để cuốn sách được 

hoàn thiện hơn.

TRUNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VẢN HỔA,

THỂ THAO VÁ DU LỊCH THANH HÓA t

PHÒNG ĐỌC I
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Mở đầu

Điêu khắc là một th ể  loại nằm  trong nghệ thuật tạo hình.

Nói đến điêu khắc là nói đến khối và ta có th ể  sờ vào khối đó. Khối được 
chiếm một vị trí nhất đ ịnh trong không gian. Điêu khắc thường được thể  
hiện bằng các chất liệu quý đ ể  tồn tại với thời gian và chịu được sự tác động 
của mọi thời tiết khắc nghiệt như  m ặt trời, mưa, gió, bão, v.v... Các chất liệu 
để làm điêu khắc gồm: đất nung, gỗ, đá, đồng, kim  loại khác, v.v...

Mỗi loại h ình nghệ thuật đều có ngôn ngữ biểu đạt riêng. Cũng như  các loại 
hình nghệ thuật khác, điêu khắc có chức năng tái tạo hiện thực cuộc sống, 
giáo dục thẩm  m ĩ cho con người và làm đẹp cảnh quan củng như  cuộc sống. 
Nó giúp con người hiểu nhau và yêu thương lẫn nhau. Ngôn ngữ của điêu 
khắc là khối. Mỗi con người có sự cảm thụ về khối khác nhau.
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Mục tiêu

- Giáo sinh học Điêu khắc sẽ hiểu về khôi và qua đó hiểu k ĩ hơn về loại 
hỉnh nghệ thuật này; hiểu mối quan hệ giữa hội hoạ với điêu khắc. Đặc 
biệt Điêu khắc sẽ hỗ trợ cho mồn H ình hoạ và ngược lại Hình, hoạ củng 
giúp ích cho giáo sinh khi học Điêu khắc.

- N ắm  được một sô' nguyên tắc cơ bản và phương pháp xây dựng hình  
khôi với không gian ba chiều là đặc thù của điêu khắc. Từ đó sẽ hiểu 
sâu hơn mảng và khôi của sự  vật, nhất ỉà việc ứng dụng diễn tả khối 
trên m ặt phẳng.

- Biết cách thức tiến hành các bài điêu khắc trong chương trình đạt 
hiệu qúả cao về khối, sá t mẫu, biết sáng tạo m ột tác phảm  điêu khắc  
đơn giản.

- Giúp giáo sinh giảng dạy tốt phần Điêu khắc trong chương trinh  
Mĩ thuật ở TH CS và có khả năng tự  nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ.
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Chương 1

LÍ THUYẾT CHUNG

1. Khái niệm về điêu khắc

Điêu khắc là gì? Theo Từ điển th u ậ t ngữ Mĩ th u ậ t phổ thông, điêu khắc là: 
“Nghệ th u ậ t thực hiện những tác phẩm có không gian ba chiều (tượng tròn) 
hoặc hai chiểu (chạm khắc, chạm nổi) bằng cách gọt, đẽo, gò, đắp, gắn... 
những khối vật liệu rắn  chắc như gỗ, đá, kim loại v.v... Điêu khắc còn là 
nghệ th u ậ t nặn tượng hoặc tạc tượng bằng đôi bàn tay khéo léo của người 
nghệ sĩ...”.

1.1. Định nghĩa trên  giúp chúng ta  có khái niệm về điêu khắc và hiểu được 
những tác phẩm đã từng xuất hiện mà loài người sáng tạo ra  nó từ  thòi còn 
ăn ở, sinh hoạt trong hang động. Khảo cổ học đã tìm  thấy khá nhiều hình 
vẽ, nét khắc ở trong hang của người tiền sử mà th ế  giới đã từng nhắc đến. 
Thời đồ đá ở Việt Nam chúng ta  có những hình khắc trên  trống đồng Ngọc 
Lũ hay tượng người cõng nhau thòi Đông Sơn, hoặc chiếc muôi đồng đào 
được tại di chỉ Việt Khê (Hải Phòng).

Tượng các đồ đồng Đào Thịnh M uôi đồng đào tại di ch ỉ Việt Khẽ
(Hải Phòng)



Những hình ảnh cụ thể trên giúp chúng ta hiểu được hội hoạ và điêu khắc 
là hình thức biểu hiện của Mĩ thuật. Bởi trong những loại hình nghệ thuật, 
mỗi loại đều có một ngôn ngữ riêng để diễn đạt tình cảm của con người, như 
âm nhạc thì dùng âm thanh và nhịp điệu, đồng thời dùng nhạc cụ, khí cụ 
làm phương tiện để diễn tả. Vậy, Mĩ th u ậ t phải dùng hội hoạ với phương 
tiện của nó là màu sắc, đường nét và điêu khắc với phương tiện là gỗ, đá, 
đồng, đất nung... đế làm ra tác phẩm có hình khôi cụ thể.

1.2, Nói đến Mĩ th u ậ t là nói đến nghệ th u ậ t thị giác. Nó có đặc điểm riêng 
của nó. Đó là m àu sắc và đường nét, hình khối và không gian, thông qua trí 
tuệ và cảm xúc của người nghệ sĩ đã đem đến cho con người những cảm thụ 
đẹp, đầy sức sống mà các loại hình khác không đáp ứng được.

N ụ hôn
của Rô-đanh
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Hình khối và m àu sắc có khả năng tá i hiện lại cuộc sông. Nó có thê phản 
ánh một cách trung thực cuộc sông hoặc tạo ra những ước mơ cho con người, 
tạo ra những viễn cảnh mà đòi người lúc nào cũng mong vươn tới. Nó có thể 
giữ lại những cái đẹp thoáng qua phải dừng lại hàng thế  kỉ như Nụ cười của 
La Giô-công-đơ (1503 - 1506) - Tranh sơn dầu của Lê-ô-na đò Vanh-xi 
(Leonard de Vinci) hay Nụ hôn của Rô-đanh (Rodin).

Những tác phẩm trên đã tồn tại bao thế  kỉ nay, thời đại nào cũng được tôn 
vinh và trở thành  những tác phẩm vĩnh cửu của nhân loại.

1.3. Sự chuyển tải các chủ đề về đời sông xã hội và ước mơ của con ngưòi 
thông qua những hiện vật là tác phẩm nghệ th u ậ t hội hoạ, điêu khắc thì Mĩ 
thuật và Mĩ th u ậ t công nghiệp là anh em sinh đôi, cùng giúp cho con người 
không những cảm thụ qua thị giác mà còn bằng trực giác, nghĩa là có thế sờ 
thấy hoặc sử dụng cùng những công năng của nó. Và như vậy, sự cảm nhận 
hình khôi của con người sâu sắc và gần gũi với cuộc sống hơn. Những tác 
phẩm điêu khắc thời Đông Sơn là một minh chứng như tượng Người thôi kèn 
trên cán môi đồng, tượng người trên  cán dao găm thời Đông Sơn...

Đất và nước (2003) 
của Vương Văn Tlụio 
(‘Ngliệ thuật sáp đặt)
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Tháp Bayon ở đến 
Ăng-ko-vát 

Cám pu chia

Đặc biệt vào thời kì Phục hưng, điêu khắc ở châu Âu đã tách khỏi tốn giáo, 
đem lại cho những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống của con người. Cùng 
những tác giả tên tuổi như Ni-cô-la Pi-da-nô (Nicolas Pisano) là người khởi 
đầu nền điêu khắc Phục hưng, Đô-na-ten-lô (Donatello) đã không sao chép 
lại tượng cổ điển mà làm sông lại tinh thần  điêu khắc cổ điển. Tượng Đa-vít 
(David) khoả thân  to bằng người th ậ t của ông đã đáp ứng sự hoàn hảo trong 
hình thức thể hiện. Đô-na-ten-lô miêu tả Đa-vít trong tư th ế  của một chàng 
trai trẻ mới lớn, có thân  hình đầy sức sống và dũng khí của người vừa chiến 
thắng tên khổng lồ Gô-li-át. Dưới chân tượng là áo giáp của kẻ thù. Tuy 
không lên gân nhưng nhìn các m ặt của bức tượng thì chiều hướng nào cũng 
đểu thấy được sự mãn nguyện của ngưòi chiến thắng, biểu hiện sinh động 
cho cái th iện  thắng cái ác.

15



Tưọng Đa-vít cùa Đô-na-ten-lô

Mối quan hệ giữa các loại hình nghệ th u ậ t đã cùng tồn tại và phát triển cho 
đến tận  ngày nay, điển hình như điện ảnh. Nó bao gồm đầy đủ các loại hình 
trong một tác phẩm, đồng thòi nó cũng có sức thuyết phục rấ t lớn đến tâm 
tư, tình  cảm của con người. Không những thuyết phục trong cộng đồng của 
một dân tộc mà còn có sức thuyết phục mọi trá i tim của toàn nhân loại. Thê 
kỉ mới là th ế  kỉ của khoa học kĩ thuật, vì vậy nghệ th u ậ t nói chung và điêu 
khắc nói riêng cũng không thể tách khỏi sự phát triển và có những giao lưu 
nhất định với những lĩnh vực đó để mang đầy đủ tinh thần của thời đại.

Trên dải đất hình chữ s của Việt Nam đã nổi lên biết bao công trình như 
hang động ở Hoà Bình, Thanh Hóa và nổi bật là các tháp Chàm và các tượng 
vũ nữ ở rải rác các tỉnh miền Trung, tiêu biểu như khu Thánh địa Mĩ Sơn 
đã được công nhận là di sản văn hoá th ế  giới. Thời gian và chiến tranh  đã 
làm mất đi bao tác phẩm nghệ th u ậ t nhưng sô" còn lại trong bảo tàng Chàm 
ở thành phcí Đà Nẵng cũng đế lại những ấn tượng về sự tài hoa và bàn tay 
khéo léo của một dân tộc.
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Vũ nữ  Trà kiệu

Ví dụ như múa có những động tác biến thể từ hình dáng con người. Với vũ 
đạo là ngôn ngữ chính nhưng nhiều khi hình tượng điêu khắc lại gợi cho vũ 
đạo những nhịp điệu uyển chuyển của tay, của hình thể như tượng Nghìn  
mắt nghìn tay đã gợi cho múa Kà tu hoặc ngược lại, những động tác múa 
Ápxara đã làm cho các tượng vũ nữ của tháp Chàm thêm sông động và tồn 
tại mãi với thời gian.

Điều này chứng tỏ điêu khắc có quan hệ với nhiều loại hình nghệ thuậ t và 
ít nhiều đều có tác động qua lại lẫn nhau. Môi quan hệ đó đem lại hiệu quả 
bao nhiêu còn phụ thuộc vào tài năng và sự sáng tạo, nhạy cảm của người 
nghệ sĩ đối với ngành nghệ th u ậ t mà họ tạo nên tác phẩm.

Cuộc sống làng xã trên dải đất miền Bắc đã tạo dựng biêt bao ngôi đình,
chùa nổi tiếng như chùa Tây Phương ở Hà Tây với những tượng Tuyết Sơn,
La hán..., ở Bắc Ninh có chùa Bút Tháp thò tự ịỊn^N ghìn  m ắt nghìn tay,

T R U N G  TÂM T t ổ N B  V lơ A -H Ư  VIỆN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VAN h ó a ,

THỂ THAO VA DU LỊCH THANH HÓA ^

PHÒNG ĐỌC ! ——



chùa Phật Tích có tượng A diđà..., đều là những tác phẩm nghệ th u ậ t để đời. 
Chúng ta hãy hình dung, trong những ngôi đình, ngôi chùa mà thiếu những 
chạm trổ, những pho tượng sơn son thếp vàng lung linh trong ánh nến thì 
liệu có gây cho người đến hành hương âm hương của cõi tâm  linh huyền bí 
hay không?

Tượng Adiđà 
Chùa Phật Tích
(Bắc Ninh)



2.1. Môi quan hệ giủầ điêu khắc với hội hoạ nói chung và hình hoạ nói riêng

Nằm chung trong loại hình mĩ thuật nên sự gắn bó hữu cơ về mặt nghề nghiệp 
giữa điêu khắc với hội hoạ nói chung và hinh hoạ nói riêng là điều tấ t yếu. Vì 
nhà điêu khắc nào cũng biết vẽ và vẽ giỏi, nhất là hình hoạ thì mới có thể làm 
tượng hoặc chạm nổi được. Ngược lại, người hoạ sĩ nào nắm được câu trúc và khối 
thì vẽ hình hoạ bao giò cũng vững vàng. Điêu khắc và hội hoạ đều dùng con người 
làm đối tượng nghiên cứu về cơ thể học và giải phẫu để phân tích cấu trúc cũng 
như sự vận động của con người. Có sự am hiểu đó, người hoạ sĩ hoặc nhà điêu 
khắc mới tạo được các dáng mình cần, nhất là khi ghi chép hoặc kí hoạ. Vẽ hình 
hoạ giúp người hoạ sĩ thâm dần mọi diễn biến hoạt động phức tạp của cơ thể con 
người. Vì vậy họ phải luôn luyện vẽ, quan sát đủ các dạng người trong xã hội 
nhằm lột tả các trạng thái, tâm lí tình cảm để thế hiện được những tác phẩm 
hay, mang đầy đủ tính nhân văn như xã hội và nhân dân mong muốn.

Lao-con và các con của Mv-roiì

Hình hoạ được vẽ trên mặt phẳng. Ta chỉ vẽ được cái mà ta thấy ở góc nhìn của 
mắt người vẽ chứ không thấy được toàn bộ trong không gian ba chiều như ở điêu 
khắc. Ví dụ người vẽ chân dung ông già, dù ở vị trí chính diện hay bên phải hoặc 
bên trái thì ở mỗi bức tranh đều sẽ khác nhau về hình. Còn ở điêu khắc thì toàn
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bộ những chân dung của ông già sẽ hiện rõ là một khối, chiếm một khoảng không 
gian và các khối tượng chân dung đó đều giống nhau, vì cùng tạc tượng một ông 
già, cho dù do nhiều nhà điêu khắc tạo nên. Như vậy, sự hỗ trợ qua lại của hình 
hoạ với việc tạo khối của điêu khắc là cần thiết. Bởi nếu đã thể hiện được khối cụ 
thê của điêu khắc thì vẽ hình hoạ sẽ tạo được khối chính xác và hợp lí vói giải 
phẫu, tấ t nhiên hiệu quả của đường nét sẽ khúc triết hơn, ánh sáng, đậm nhạt 
sẽ gợi cảm hơn. Chính vi thế  điêu khắc và hình hoạ bố sung cho nhau tạo nên 
một kiến thức vững vàng cho người theo nghê mĩ thuật.

2.2. Sự  giống nhau giữa diêu khắc và hội hoạ là cách nhìn sựvật phải có hình

Vậy hình là gì? Hình chính là đường nét mô tả một vật thế nằm trong một không 
gian nhái, định và là một trong những yếu tố" tạo nên ngôn ngữ nghệ thuật của 
hội hoạ, điêu khắc, trang trí. Hình được giới hạn trong tầm quan sát của con 
ngươi, có thê quán xuyến và được thực hiện bằng nét trên một mặt giấy (hình) 
hay trong một không gian (khối) mà người ta có thể nhìn thấv ở mọi phía. Ví dụ 
như quả bóng, nếu vẽ ở trên tờ giây nó được biểu thị bằng hình tròn và ở trong 
không gian thì hất cứ chiểu nào, và nhìn ở góc nào nó cũng là hình tròn. Vậy, 
quy ước hình tròn vừa là bản chất (khối) của sự vật, vừa là tín  hiệu (hình) 
cho mọi người biết đó là quả bóng.

Dù là nhà điêu khắc hay hoạ sĩ đều phải học vẽ trước. Học vẽ để tìm ra hình 
cũng như tạo ra hình. Tại sao mỗi hoạ sĩ hay nhà điêu khắc lại cần phải nhìn 
ra hình, tìm hình mới tạo ra  hình được? Bởi mọi sự vật trước m ắt ta, đơn giản 
là hình tròn cho kết quả là quả bóng, nhưng còn nhiều hình phức tạp hơn, đó 
là con ngưòi và thiên nhiên kì thú. Con người có hình dáng, nét mặt, màu da,
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tất cả đê nói lên cái riêng của anh A hoặc chị B. Hoặc các tâm trạng phải được 
biểu hiện khác nhau như khi vui, lúc bưén, hoặc nói cười và khó hơn nữa, trừu 
tượng hơn là nét duyên thầm. Nêu không tìm ra được hình nào đê tạo nên 
những tâm trạng trên thì làm sao có được nét điên hình mà thê hiện ra hình 
mang bản chất của sự vật. Đó là điểu cốt lõi để mọi người mới vào nghê cần 
quan tâm và bắt buộc phải có thời gian luyện tập hàng ngày, trước tiên là 
luyện mắt thông qua quan sát. Khi nhuần nhuyễn mới điều khiến đôi tay thê 
hiện được cái mà trong đầu đã nghĩ. Cái tâm và đôi mắt đôi với một hoạ sĩ hay 
nhà điêu khắc là cực kì quan trọng, bởi khi nhìn một sự vật thì mỗi người đều 
có một nhân sinh quan, thế  giới quan của mình. Khác vối người thường, người 
nghệ sĩ phải bộc lộ cái nhân sinh quan và thê giới quan đó bằng nét vẽ hay 
hình khối để giúp mọi người có những cái nhìn đồng cảm với mình. Ví dụ như 
con cóc là một con vật rấ t xấu, thường nhìn thì mọi người đều lánh xa nó. 
Nhưng với sự tài hoa, nhà điêu khắc đã tạo thành một con vật đáng yêu và 
người ta có thể đặt nó ngay trước bàn làm việc hay vườn cảnh của mình để 
thưởng thức.

Phụ nữ  nằm (Đá, 1957 - 1958) của Henry Moore
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Nói đến hình là nói đến sự sáng tạo của người hoạ sĩ. Dù trước m ắt họ là 
một cô gái bình dân hay một hoa hậu thì không giông như một bức ảnh chụp
- các cô gái ấy đều có những cái chung về dáng, nét m ặt mà ai cũng có thể 
nhận ra, nhưng với hoạ sĩ hay nhà điêu khắc thì mỗi người đểu tìm ra ở cô 
gái ấy ngoài cái hình thức bề ngoài còn có cả nội tâm  được bộc lộ ra trên hình 
và cũng chính bằng hình, nó sẽ nhân được đặc điểm, cá tính của nhân vật, 
làm cho nhân vật đó sông mãi trong lòng mọi người và mọi thời đại. Ta hãy 
lấy tranh của Pi-cát-sô (Picasso) làm dẫn chứng. Ông có các bức tranh  vẽ về 
các cô gái như Cô gái chân đất (1895 - Sơn dầu), Các cô gái ở Avignon (1906
- Sơn dầu), hoặc như tượng Vệ nữ ở Mi-lô (1943), tượng Vua và Hoàng hậu 
(1952) của Henry Moore. Đó là những nghệ sĩ bậc thầy ở cuối thế  kỉ XX đã 
đưa nền mĩ th u ậ t đến những đỉnh cao mới.

Lợn - Tranh dân gian Việt Nam

Lợn - Trích tranh Niềm  vui 
của Mộng Bích

0  Việt Nam điều này càng thể hiện rõ nét. Xem những con trâu, con lợn 
trong tranh  dân gian và con trâu , con lợn của các hoạ sĩ hiện đại, ta thấy 
mỗi loại tranh  gợi cho ta  một cảm xúc khác nhau. Và như vậy, hình của mỗi 
hoạ sĩ, mỗi thời đại đã giúp ta nhìn cuộc sống phong phú hơn, đa dạng hơn. 
Cũng là hình đó nhưng nó được biến đổi muôn hình vạn trạng vì người ta 
phải cách điệu nó và tạo cho nó phong phú hơn cái hiện thực vốn có. Ví dụ 
như hoa lá được cách điệu trong trang trí trên các diềm bia và các đồ thò
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chạm gỗ. Hay một con vật gần ta nhấ t là con mèo, qua tay người nghệ sĩ 
cũng được biên hoá thành  bao nhiêu con vật ngộ nghĩnh mà vẫn thấy rấ t 
thân  thương.

2.3. Sự  khác nhau giữa hội hoạ và điêu khắc là hội hoạ dùng dậm nhạt dể 
diễn tả khối, còn điêu khắc dùng khói d ể  tạo ra dậm nhạt

Như chúng ta thấy, mọi sự vật trước m ắt chúng ta đều mang rõ nét là hình 
k h ô i Từ cái cây đến núi đồi, hoặc con người hay con vật, tấ t cả đều có hình 
thù  riêng. Có cái tĩnh, có cái động. Tất nhiên cái động sẽ cho ta nhiều hình 
dáng khác nhau. Và hội hoạ chỉ có m ặt phẳng để biểu hiện dù đó là tờ giấy 
hay vải hoặc vóc sơn mài. Nêu chỉ vẽ nét tạo thành hình không thôi thì nó 
không rõ ý và nếu có dùng nét đổ vẽ thì cũng phải tìm cách nhìn thành  khối 
hoặc gợi khối để người ta hiểu. Vì vậy, muôn tả được tấ t cả những cái mà 
người nghệ sĩ vẽ thì phải có xa có gần, có người đi lại, có những con vật làm 
vui vẻ cửa nhà v.v..., và tấ t nhiên ta phải dùng kĩ thuật đậm nhạt để diễn 
tả. Nhờ vào đậm nhạt mà ta biết được sự vật trước m ắt ta như cây hình tròn, 
nhà cửa hình vuông, núi hình chóp, và vật nào ở gần ta, vật nào ỏ xa ta  v.v... 
Ngay từ  những ngày đầu mới học vẽ, trước khi dùng màu, người vẽ cũng 
phải tập xử lí bằng đậm nhạt để diễn tả không gian đa chiều vì mỗi độ đậm 
nhạt tương ứng với một màu, nhờ dó mà hoà sắc mới đẹp. Nắm dược đậm 
nhạt thì khi vẽ có thể bằng mọi cách diễn tả các vẻ đẹp khác nhau.



C hạm  nổi vải bay (Đất) 
. - Tài liệu tham khảo

Từ nặng, thô như đá ong đến độ mỏng nhẹ và bay như voan hay giấy, thậm 
chí còn cho người xem cảm nhận hoặc liên tưởng đến phía sau của sự vật. 
Nhờ có đậm nhạt, hình vẽ trên  tranh  đã giúp ta có thể nhìn được không 
gian bao la, trời xanh với hồ nưốc sâu thắm trên  một m ặt phang hoặc gồ 
ghề khúc khuỷu của ghềnh đá hay thác nước mà ta  không cần phải đi vào 
những nơi cụ thể đó. Tuy vậy, ta  không thế sờ thấy mà chỉ cảm nhận thấy. 
Chính vì vậy mà khi trang  trí nội thất, người ta muôn làm cho cảm giác 
một phòng nhỏ rộng ra  thì họ gắn quanh tường là gưởng để phòng rộng 
nhân đôi hay nhân ba, hoặc họ dùng màu vẽ lên m ặt tường những cảnh 
đồng quê, rừng cây như th ậ t v.v... Tất cả là nhằm  đánh lừa cảm giác của 
người xem qua thị giác.
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H ội đàm trâu (Composit - 2002) 
của Nguyễn Hổng Dương
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Cũng thông qua thị giác, các nhà điêu khắc đã tạo khối để tạo nên những 
độ đậm nhạt khác nhau. Nhờ vào đậm nhạt mà tác phẩm  điêu khắc uyển 
chuyển, làm mê hoặc lòng ngươi. Chúng ta thấy rấ t rõ các công trình tượng 
đài ở ngoài trời, nhìn ở hai phía Đông và Tây không gợi được khôi bởi do ánh 
sáng chiếu vỗ m ặt nên không tạo được sáng và tối. Chỉ có hai phía Bắc và 
Nam thì lúc nào cũng rõ vì nhờ chiếu sáng mà khối đã tạo ra  sáng tối rõ rệt. 
Nhờ sáng và tối giúp cho thị giác phần biệt được chỗ cao, chỗ thấp, chỗ đầy, 
chỗ sâu...., nhấ t là chạm nổi. Nhận xét trên  nhắc nhở chúng ta khi bày một 
tác phẩm điêu khắc đặt ở trong nhà hay ngoài sân, dù để chơi hay đặt mẫu 
vẽ cũng cần lưu ý đến những điều kiện ánh sáng cần th iế t và thích hợp thì 
mới đẹp, mới gợi cảm cho người ngắm hay người vẽ, tạo những xúc cảm về 
hình khối và không gian ba chiều.

2.4. Là một ngành nghệ thuật dùng hình khôi, màu sắc để phản ánh cuộc 
sống nhung dù sao hội hoạ và điêu khắc vẫn có một ngôn ngữ chung, 
đó là hình tượng hoá chủ đề và xây dụng nhàn vật

Bài hình hoạ của sinh viên 
trường DH M ĩ thuật Hí) Nội
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Còn với điêu khắc, nó hoàn toàn không có'màu, chỉ duy nhất có màu của đất, 
đá, đồng... Tất cả đều khô cứng nhưng qua tay các nghệ sĩ đã trở thành sông 
động, mềm mại. Điêu khắc có thể miêu tả các chủ đề như hội hoạ nhưng nó 
không thê diễn đạt như hội hoạ. Nó phải rấ t cô đọng và dùng hình tượng con 
người để biểu cảm hoặc dùng ẩn dụ, ví dụ như gió. Nếu với hội hoạ thì tả cây 
cối ngả nghiêng, trời đất âm u. Nhưng với điêu khắc thì phải sử dụng đến 
quần áo bay trên cơ thê vận động chông đỡ của con người trước gió. Tuy mỗi 
sự biểu cảm có khác nhau nhưng tấ t cả đều giúp cho người xem biết là gió. 
Mỗi tác phẩm điêu khắc dẫn dắt người xem đến với bao ẩn dụ của tác giả. 
Ví dụ như tượng Công nông của Mu-khi-na. Tác phẩm nói lên sức mạnh của 
công nhân và nông dân Nga sau Cách mạng tháng Mười năm 1917.

2.5. Điều khác góp phẩn ơắc lụú vào các còng trình vãn hoá lớn củng như 
dỏ dùng hàng ngày

Những tác phẩm nghệ th u ậ t được bày đặt ơ mọi nơi trong bảo tàng, trong 
gia đình, ở phòng khách, các công trình văn hoá hoặc ngoài trời chỉ làm 
bằng những chất liệu gỗ, đá, kim loại... nhưng được các nghệ sĩ thôi vào một 
tâm hồn làm cho nó sông cùng với sự tồn tại của loài người ở mọi thời dại. 
Thường nhậ t hơn là những đồ dùng hàng ngày như các bộ đồ dùng trà. hay 
cấc phương tiện đi lại như ô tô, máy bay, người ta cũng dùng những hình 
khôi gợi cảm, bắt m ắt nhằm lôi cuốn sở thích và đáp ứng nhu cầu của mọi 
người tiêu dùng. Rõ ràng, những hình khôi đó dược kết hớp với màu săe đã 
tô điểm, phục vụ đời sống của con người hàng ngày. Đặc biệt, dùng hình 
khôi và trí tuệ có thể hướng con người vào một cõi tâm linh, như vườn đá ở 
đền Ryôan-Jic được xây dựng vào thè kỉ XV tại N hật Bản. Vườn chỉ là cát 
trắng được cào thành  những luông nhỏ, tạo nên hình ảnh của đại dương; 
lõ  hòn đá được chia làm 5 nhóm như hình các đảo nhô lên giữa biên cả, phù 
hợp với tiêu chuẩn mĩ học và triết học của nước Nhật. Ryôan-Jic là vườn 
không để dạo chơi mà để được nhìn ngắm từ hàng hiên của ngôi đền. Theo 
mĩ học N hật Bản, trong một công trình nghệ thuậ t thì ngoài cái ta  được 
nhìn thấy cỏn phải tạo cho người ta được cảm thây. Vườn đá Ryôan-Jic đã 
cho người xem thây được ngôn ngữ hình và khối qua sự trang  nghiêm và vẻ 
giản dị đôn cao độ của nó trước những tương phản giữa đá den và cát trắng. 
Và nó cũng như một bài thơ triế t họe ca ngợi thiên nhiên với ý nghĩa tượng 
trưng sâu sắc.
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Vườn Ryôan-Jic (T h ếk ì x\ ') à  Kvôtô - Nlìật Bản

Có những tác phẩm điêu khắc khổng lồ như Kim tự tháp Ai Cập, tượng 
Nhân sư hoặc tượng Phật được đục nguyên từ một quả núi như ở Trung 
Quốc, Áp-ga-nit-tăng, An Độ, Angko v.v... Những khối khổng lồ đó đã làm 
phong phú thiên nhiên rộng lớn, đồng thòi nó cũng đánh dấu được tài năng, 
sự khéo léo của nhân dân lao động cũng như ý chí của con người. Sự gắn kết 
giữa đòi sông thường nhậ t của con người với những hình khôi từ  cổ đại đến 
hiện đại đều phải thông qua tài năng, nhân cách của người nghệ sĩ. Họ đã 
dùng tri thức, tay nghề để thể hiện những hình khôi có trí tuệ, tâm  hồn, dẫn 
dắt con ngưòi đến với những điều thiện và chống mọi cái ác.

ơ  Việt Nam chúng ta  điều này cũng được thấy rõ nét nhất ở trong các đình, 
chùa. Trong mỗi làng, mỗi gia đình đều có những tác phẩm điêu khắc, ngay 
từ chiếc cột tròn thượng thu hạ thách được bào nhẵn óng mượt chạy thẳng từ 
chân bệ đá đê đỡ vì kèo đến những trụ  đấu, ván nong được chạm trổ tinh vi 
vối mọi tình tiết từ rồng mẹ với rồng con và những cảnh tắm, trai gái trêu 
nhau... Tất cả đã làm cho cuộc sông của làng xã đẹp hơn, đáng yêu hơn và đó 
cũng chính là tình cảm đằm thắm  nhất của quê hương. Quê hương ai cũng 
có, và khi nhớ về quê hương, ai cũng nhố đến gốc đa đầu làng, mái đình, ngôi 
chùa và đương nhiên là có cả các tác phẩm điêu khắc. Người ta tự hào về đình 
chùa làng mình cổ, có nhiều tượng và đồ thò đẹp để nói lên sự giàu có và tài 
hoa của quê hương mình.
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Tóm lại, nghệ th u ậ t nói chung và điêu khắc nói riêng vô hình chung đã gắn 
chặt vào tâm  thức con người và mặc nhiên người ta sông không thê không 
có nó, như cơm ăn nước uống hàng ngày. Chính vì vậy điêu khắc đình làng 
đã đi vào cuộc sông, nó đã tồn tại và phát triển trong quá khứ, hiện tại và 
cả tương lai.
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3. Các thể loại của điêu khắc

Điêu khắc có hai loại hình thức thể hiện: đó là tượng tròn - phục vụ cho 
người xem ở mọi phía và chạm nổi, hay còn gọi là phù điêu - chỉ cho người 
xem thấy được trên  m ặt phẳng như tran h  vẽ, nhưng không dùng màu sắc 
diễn tả mà lại dùng khối. Trên cơ sở hai hình thức thể hiện và trong quá 
trình sử dụng, nó tạm  được phân loại:

3.1. Điêu khác trong nhà

3.1.1. Tượng

Tượng là một loại hình nghệ th u ậ t có từ  thời kì cổ đại. Ví dụ như ở Ai Cập 
cổ đại có tượng Viên thư  lại Kai (Bảo tàng Lu-vơ-rơ - Pháp), tượng Đầu 
người phụ  nữ  (Bảo tàng Boston - Mĩ). Đầu thê kỉ thứ V và thứ VII trưóc 
Công nguyên, các nhà sử học gọi là tiền cổ điển, có hai nhà điêu khắc nổi 
tiếng là Pi-ta-gô-nát vối tượng Người xa phu, tượng Vệ nữ  Ét-ki-tanh  
(thường gọi là nữ thần  Ái tình thần  thoại) và C ananut vối tượng Thiên 
vương ích-tiatê. Đó là những kiệt tác ở thòi kì đó. Thòi Phục hưng có nhiều 
tác phẩm ra  đời, xuất hiện ở châu Âu và nước Ý như những tác phẩm của 
Mi-ken-lăngơ (Michelangelo): Pì-e-ta (1498 - 1499) và vĩ đại hơn là Đa-vít 
(1501 - 1504) bằng đá cẩm 
thạch. Thần thoại Hi Lạp kể 
rằng: Người anh hùng Đa-vít 
đã chiến thắng người khổng 
lồ Gô-li-át. Đây là một tác 
phẩm hoàn hảo nhấ t về cơ 
thể con ngưòi. Tượng đã đạt 
đến đỉnh cao của sự hài hoà 
giữa thể chất và tr í tuệ của 
con người.

Viên thư  lại Kai (Đá) của Ai Cập
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Thế kỉ XIX ở Pháp xuất hiện nhiều tà i năng như Rô-đanh với những tác 
phẩm N ụ hôn, M ùa xuân vĩnh cửu hay Những công dân thành phốKa-le...

ở  Việt Nam th ì tượng trong nhà được đặt ở hầu hết trong những ngôi chùa 
hoặc đền thờ, tiêu biểu là những tượng La hán  ở chùa Tây phương, chùa 
Trăm  gian... hay tượng Tuyết sơn, Nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút tháp - 
Bắc ninh.

Đặc điểm của tượng trong nhà là làm bằng các chất liệu gỗ, gỗ sơn, đá, 
đồng. Trước đây nó phục vụ chủ yếu cho tôn giáo trong các đền thờ và sau 
này nó đã đi vào cuộc sông đời thường như phòng khách, phòng ngủ v.v... 
hay trong các bảo tàng. Tượng trong nhà có thể có nội dung kêu gọi đấu 
tran h  như tượng Phú Lợi của Diệp M inh Châu, ca ngợi chiến thắng, tinh  
thần  dũng cảm như Chiến thắng Điện Biên, Nguyễn Văn Trỗi của Nguyễn 
Hải, hoặc chỉ là tượng tran g  tr í như đề tà i phục vụ với tượng c ả  nước ra 
trận  của Lưu D anh Thanh.

Cả nước ra trận (Đổng - 2003) của Lưu Danh Thanh

Vì tượng được đặt trong nhà nên nó thường có kích thước vừa phải, phù hợp 
với những nơi đặt tượng, v ề  phong cách nghệ th u ậ t thì nó có thể diễn tả hiện 
thực hoặc cách điệu, đôi khi Ĩ1Ó còn đơn giản hoá để thích ứng với các vật 
xung quanh, nhấ t là trang trí nội th ấ t hiện đại. Khi con người có đủ mọi nhu
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cầu, có đủ mọi thứ phục vụ đời sông tinh thần  như truyền hình, vườn cây, 
bồn phun nước ở trong nhà th ì tượng chỉ còn là vật tran g  trí như mọi thứ đồ 
vật khác.

3.1.2. Phù điêu - hay còn gọi là chạm nổi

Tuỳ theo độ cao của hình khôi so với m ặt nền của bức chạm, người ta  chia 
ra làm ba loại để phân biệt cách thể hiện khi ứng dụng.

- Chạm nổi thấp (Relief) - Các hình tượng được chạm với độ nổi rấ t thấp, 
đủ để diễn tả độ tương quan tương đối giữa hình khối của đối tượng miêu 
tả hoặc thể hiện hoa văn trên  m ặt phẳng bức chạm để làm nền cho các 
hình tượng khác. Như trên  phù điêu của Ai Cập hay trên  các trán  bia ở 
Văn miếu Quốíc tử giám vối hình lưỡng long chầu nguyệt được cách điệu 
hoa lá hay trang  tr í hoa dây chạy xung quanh m ặt bia để tôn vinh hàng 
chữ ghi tên các tiến sĩ. Ớ trong chùa thì được thể hiện trên  các trang trí 
đồ thờ như hoành phi câu đổi hay án gian thò.

Cánh cửa chùa Keo (Gỗ) - Thái Bình Người đội chữ  (Đá) ở  Lăng Vũ
Hồng Lượng - Hiừig Yên
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- Chạm nổi vừa - Đó là loại được dùng để diễn tả  cao hơn chạm nổi thấp, 
nhưng độ cao nhấ t của cả hình tượng vẫn nằm  trên  một m ặt phẳng tương 
đối, như những bức chạm gỗ Thập bát La Hán tạ i chùa Trăm gian..., hay 
chạm Lộng (chạm thủng) trên  cửa võng ở  đình Diềm - Bắc Ninh.

Trang trí trên cửa võng

Uống rượu (Gỗ - T h ế  kỉ XVII) ở đình Liên Hiệp - Hà Tây

- Chạm nổi cao - Các hình tượng được chạm với độ nổi cao, dưòng như 
chúng được đắp thêm  lên m ặt phẳng nển. Nó tạò được độ tương phản 
mạnh giữa khối nổi nhận  ánh sáng và những hốc tối sâu ánh sáng không 
đến được, tạo nên những độ đậm nhạt m ạnh nhằm  diễn tả chiều sâu 
không gian, khẳng định những phần chính, phần phụ của bức chạm... Ví 
dụ như trong bức chạm diễn tả một ổ rồng mẹ và con th ì thân  rồng vẫn 
bám vào m ặt nền, còn các đầu rồng thì nhô hẳn  lên trên  m ặt nền. Hình
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thức này được dùng nhiều trên  các thành  phần kiến trúc ở đình chùa cổ 
Việt Nam. Tiêu biểu là bức chạm trên  cổng đình Thổ H à (Hà Bắc), đình 
Ngọc Canh, Thổ Tang (Vĩnh Phú) th ế  kỉ XVII.

3.2. Điêu khắc m ĩ nghệ

Thuật ngữ chạm khắc gây cho ta một sự liên tưởng đến trang  trí của những 
đồ gia dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Dù là tượng hay chạm nổi thì đặc 
điểm của nó vẫn là nhỏ, tinh xảo và khéo léo với các chất liệu quý hiếm như 
gỗ, ngà voi, vàng, bạc v.v... Ngay từ  thòi Tiền sử, con người đã dùng đồ trang 
sức hay đồ gia dụng mà khảo cổ học đã phát hiện cho ta  thấy, vói công cụ 
thật thô sơ, họ đã làm được rấ t trau  chuốt những tượng người trên  cán dao 
găm thòi Đông Sơn hay tượng người thổi kèn trên  cán môi đồng v.v... Hàng 
mĩ nghệ thường đi liền với các ngành thủ  công mĩ nghệ như nghề chạm bạc, 
chạm gỗ, khắc ngà voi với các làng nghề truyền thống như Thanh Trì - Hà 
Nội, Thạch T hất - Hà Tây, Đại Bái, Từ Sơn - Bắc Ninh...

Chậu cánh hình trâu (T h ếk ỉ XIX) - Gốm dân gian

Nói đến những sản phẩm chạm khắc thì phải nói đến tài hoa của người nghệ 
sĩ. Ngoài năng khiếu là cả một kì công rèn luyện tay nghề vì với con dao, cái 
đục, họ có thể tả một đoàn rước đủ thứ, nào kiệu, nào võng, cờ quạt và biết 
bao thứ khắc trên  một cái nắp hộp đựng thuốc bằng bạc, hay một chiếc ngà 
voi với hàng đoàn voi gồm voi lớn, voi bé, voi mẹ, voi con rồng rắn  nối đuôi 
nhau với những hình dáng sinh động, càng ngắm càng thấy thán  phục.
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Có một ngành nghề nữa là gôm, sứ, đất nung, tiêu biểu là Bát Tràng, Thổ 
Hà, Phù Lãng v.v... Ngoài việc làm những đồ gia dụng bằng đâ't nung như 
nồi, bát, ấm chén..., còn một mảng nghệ th u ậ t nữa là làm các tượng nhỏ như 
nghê, sấu, bá t hương hoặc các loại chân đèn. Hay đơn giản hơn như lợn đất, 
cầu kì hơn như tượng Di lặc, Sư tử, Lã vọng có tráng  men, đã đem lại cho 
cuộc sông của con người thêm phong phú. Đến nay, những làng nghề đó đã 
ngày càng phá t triển, các nghệ sĩ được học hành nghiêm chỉnh và sự sáng 
tạo của họ đã thích ứng hơn với cuộc sốhg hiện đại của đất nước cũng như 
thế  giới.

3.3. Điêu khắc ngoài trời

Đó là những tác phẩm điêu khắc được đặt ở ngoài không gian nhấ t định. Nó 
gồm các loại:

3.3.1. Các công trình tâm linh, tôn giáo

Đó là những công trình ghi lại uy quyền của một thời đại nhấ t định. Nhìn 
tượng N hân sư nằm  trên  một sa mạc mênh mông bên cạnh những Kim tự 
tháp, ta  thấy được sức mạnh vĩ đại và quyền lực của các vị Pha-ra-ông đại 
diện cho những vương triều cổ của vương quốc Ai cập phát triển  th ịnh đạt, 
nhấ t là nghệ thuậ t và kiến trúc có nhiều thành  tựu rực rỡ. Kim tự tháp là 
một trong bảy kì quan của th ế  giới cổ đại:

Kim tự tháp của Ai Cập
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- Quần thể Kim tự tháp Guizch;

- Tháp Babylone và vườn treo Babylone;

- Tượng thần  Zeus bằng vây và ngà voi của Phidias ở Olympie;

- Lăng mộ Halicarnasse;

- Hải đăng Alexandria của Sostrate Khnie;

- Đền thơ nữ thần  săn bắn Artémis ở Ephese của hai cha con 
Khecxiphron và Métageni;

- Tượng Hélios ở đảo Rhode của Carets Lindóte.

(Năm kì quan sau đều của các nghệ sĩ Hi Lạp cổ đại)

3.3.2. Các công trình k ỉ niệm

Sự phát triển của các công trình điêu khắc ngoài tròi đã dần dần tách ra khỏi 
những công trình kiến trúc và mang tính độc lập cả về tư tưởng lẫn phong cách 
nghệ thuật. Như tượng Đa-vít bằng đá cao 4m, người anh hùng của dân 
Hébreaux đã chiến thắng người khổng lồ Gô-li-át, tượng Những công dân thành 
Calais của Rô-đanh nêu nên sự hi sinh dũng cảm của sáu vị tướng giả tình 
nguyện nộp mình cho vua Edouard III để giải vây cho thành phố quê hương 
mình, tượng N ữ thần tự  do cao 93m (cả bệ) - Đây là quà tặng của nước Pháp

Những công dán 
thành Ka-le (Dóng) 

của Roclin
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dành cho nưóc Mĩ vào năm 1886 được đặt tại NewYork. Để ca ngợi và ghi lại 
cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Liên Xô trước đây chống chủ nghla 
phát xít Đức, ở đất nước Nga cũng như các nưổc cộng hoà trong Liên Xô cũ đã 
dựng biết bao tượng đài hoành tráng như tượng Bà mẹ Tô quốc cao 52m (kể cả 
kiếm là 102m) bằng bê tông đặt trên đồi Ma-mai-ép ở Stalingrat của nhà điêu 
khắc Vu-chét-nhích.

Bà mẹ TỔ quốc trên đồi Ma-mai-ép ở  Stalingrat của Vu-chét-nhích
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Sau ngày thông n h ấ t đất nước, ở Việt Nam cũng đã dựng được hàng trăm  
công trình  tượng đài, bia kỉ niệm, đài liệt sĩ trên  khắp đất nưốc nhằm  tôn 
vinh sự hi sinh của nhân  dân Việt Nam cho nền độc lập dân tộc dưới sự 
lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, như: Đài k ỉ niệm núi Thành  của Lê 
Công Thành, tượng Thủ Khoa Huân  của Nguyễn Hải, tượng Chiến thắng  
sông Lô của Tạ Quang Bạo, tượng Quang Trung  tạ i công viên Đống Đa của 
Vương Học Báo, tượng Nguyễn Trãi của Lê Đình Quỳ, tượng đài N ghĩa  
trang Hàng Dương của Lưu Danh Thanh, tượng Chiến thắng Điện Biên 
Phủ của Nguyễn Hải v.v...

Chiến thắng Điện Biên Phủ (Đồng) của Nguyễn Hải

41



3.3.3. Tượng trang trí sân vườn

Đây là những loại tượng được trang tr í trong công viên, trong các biệt thự 
hoặc sân vươn của các cơ quan. Nó không qua bé như những loại tượng mĩ 
nghệ nhưng nó không quá lớn như tượng đài. Nó được thực hiện bằng những 
chât liệu bền vững như đồng hoặc đá để thích ứng với những điều kiện khắc 
nghiệt của thời tiế t và sự xâm thực của thời gian, ơ  các nước châu Âu, đi 
đâu cũng thấy  xuất hiện loại tượng này. Người ta có thê trang trí một dãy 
tượng hai bên thành cầu bắc qua sông như ở Tiệp Khắc, hoặc rải rác trong 
các vườn hoa như ở Anh, Pháp, hay trong vườn các cung điện của Nga hoàng. 
Nói đến tượng vươn không thể không nhắc đến Maillol. Đó là nhà điêu khắc 
tà i ba với sở trường thiên về sự thể hiện cái đẹp thể chất và tinh thần  của 
cơ thể  con người, ví dụ tượng Quả táo. Giữa những năm 30 của thế  kỉ XX 
này lại xuất hiện Henry Moore, một người Anh sinh năm 1898. Tác phẩm 
của ông đầy chất tạo hình với những hình hữu cơ, những lỗ trông và những chỗ

Quả táo (Đồng) của Maillol

42



lồi lõm có dáng dấp của thiên nhiên như núi đồi, toát lên một sức sống sâu 
thẳm và kì lạ như hú t hồn người xem trở về với văn hoá nguyên thuỷ nhưng 
lại rấ t hiện đại. Ví dụ txiỢngHình người đàn bà nằm, ông giải thích: “Những 
khoảng trông nối liền các góc cạnh của cơ thể là để làm nổi bật hình ảnh của 
không gian ba chiều. Một hốc trống là một điều bí ẩn, cũng như trong thiên 
nhiên, mỗi hốic trông trên sườn đồi hay vách đá đều chứa đựng rấ t nhiều bí 
ẩn trong quá trình nó được tạo thành qua thòi gian, năm tháng”.

3.4. Các loậi hình mới xuất hiện

Như chúng ta thây, những trường phái như Trừu tượng, Siêu thực, Lập thế 
trên các tran h  tượng xuất hiện đã lâu và dẫu sao nó vẫn là những tác phẩm 
tồn tại bằng các chất liệu có thể lưu giữ mãi cho các th ế  hệ mai sau chiêm 
ngưỡng. Nó tồn tại bằng những triế t lí của một xã hội mà kinh tê và khoa 
học kĩ th u ậ t phát triển.

Vua và hoàng hậu (Đồng) Conancy cunard (Gỗ)
của Henry Moore của Brancusi

Cuối th ế  kỉ XX đầu th ế  kỉ XXI, khi công nghệ thông tin  bùng nổ, sự phát 
triển về công nghệ điện tử đã vượt quá những dự đoán, sự phá vỡ môi 
trường và sinh thái đã để lại những hiểm hoạ cho trá i đất thì con người cần
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phải lên tiếng. Từ những phế thải đồng n á t của lon hộp, của ni-lông, của sắt 
thép V.v..., các nghệ sĩ đã tạo dựng thành  những tác phẩm  nghệ th u ậ t nhằm 
kêu gọi mọi người hãy bảo vệ sự sống của trá i đất.

Nguyễn Văn Trỗi (Đồng) Bà má nghiền trầu (Đồng)
của Nguyễn Hải của Lê Công Thành

3.4.1. Nghệ thuật sắp đặt (Installation)

Installation hay còn gọi là nghệ thuật sắp đặt không gian. Nó kết hợp một lúc 
nhiều phương tiện nghệ th u ậ t khác nhau để tạo ra  “không gian ý tưởng” bằng 
cách cho phép người nghệ sĩ cải biến không gian và sử dụng một địa điểm theo 
ý muốn của mình, vì ở đây tính tạo hình cho phép đo được sự tự do của những 
con người và vật thể. Nghệ thuậ t sắp đặt ít có phong cách riêng vì nó có thể 
đưa tất cả những vật dụng của đòi thường đến những tạo tác đặc thù của 
người nghệ sĩ để nói lên một tiếng nói nhất định. Những tác phẩm sắp đặt chỉ 
tồn tại trong một thòi gian nhất định trước công chúng và chỉ được lưu giữ 
bằng ảnh hoặc băng hình, khi kết thúc triển lãm nó không còn tồn tại nữa. 
Nghệ thuật sắp đặt đốì với thê giới, nhất là Mĩ, Đức rấ t phát triển, ở  Việt 
Nam thì khoảng 10 năm trở lại đây nó được du nhập và đã có một sô" ngưòi
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thể nghiệm như Nguyễn Bảo Toàn có Đất qua lửa. Tuy có hiệu quả thị giác 
cao, rấ t tượng trưng nhưng lại thiếu biểu tượng sâu sắc hay chứa đựng nội 
dung ẩn dụ.

Hãy nên như hình với bóng Đáo xuân (Trình diễn)
(Sắp đặt) của Nguyễn Minh Thành của Đào Anh Khánh

3.4.2. Nghệ thuật trinh diễn (Performance)

Nghệ sĩ lấy ý tưởng mình định miêu tả, lấy thân  thê mình làm trọng tâm 
cho cuộc trình  diễn hoặc phối hợp với những cộng sự. Họ có thể kết hợp hành 
động với người xem làm thành một cuộc trưng bày. Ví dụ như Đào Anh 
Khánh đã tổ chức một cuộc triển lãm tại tư  gia. Anh biến cả một trang trại 
thành một cuộc trưng bày và anh nhập vai một người nguyên thuỷ hoang 
dã sông với trồi đất, khao khá t thiên nhiên, sợ hãi nền văn minh đương thòi. 
Anh đónạ khô", vẽ mình như thổ dân, tự do nhảy múa, gào thét và bộc lộ các 
trạng thái bản năng như đau đớn, vật vã, sung sướng... Và tín ngưỡng lúc 
ấy của người nghệ sĩ duy nhấ t là “vũ trụ ”.
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Xem các loại hình mới xuất hiện như Installation (Sắp đặt), Performance 
(Trình diễn), Transform ation (Biến đổi), người xem phải suy nghĩ, tìm ra  ý 
nghĩa và sau đó là thưởng thức, thêm bớt vào nhận thức của mình, khi hiểu 
được rồi thì cảm thây mọi sự việc rấ t đơn giản, thưòng gặp hàng ngày, đã đi 
qua mà không để ý.

Theo Bùi Như Hương (Nghệ thuật sắ p  đặt không gian và nghệ thuật Trình  
diễn - Mĩ th u ậ t sô" 42), nghệ th u ậ t thị giác có thể mô hình hoá ý tưởng của 
người nghệ sĩ bằng nghệ th u ậ t sắp đặt không gian (Installation), nghệ th u ậ t 
trình diễn (Performance)... và còn nhiều hành vi ứng xử nghệ thuậ t na ná, 
tương tự với các tên  gọi tuỳ ý như: hành động (Action), biến cô' sự kiện 
(Happening), nghệ th u ậ t thân  thể (Body art). Một nghệ th u ậ t trình diễn 
nhiều khi là một hay vật thể đối tượng (object) như một kiểu nghệ th u ậ t sắp 
đặt đơn giản.

4. Chất liệu của điêu khắc

4.1. Đất sét

Gồm các thành  phần chính: S i0 2, A120 2, H20 , thường gặp làm tạp chất. 
Nguồn gốc đất sét là các loại đá gốc chứa fenspat (tràng thạch) như 
pecmatit, granit, gabro, bazan..., chúng bị phong hoá rửa trôi, lắng đọng 
trong một thòi gian dài, do đó hình thành  đất sét.

Đất sét chủ yếu dùng trong công nghệ vật liệu silicat (gạch, ngói, gốm). 
Trong trường hợp này, các tính chất như thành  phần h ạ t theo kích thưóc, 
khả năng trương nở thể tích, độ dẻo và khả năng tạo hình quyết định đánh 
giá chất lượng của đất sét.

Với những nhà điêu khắc th ì đất sét là phương tiện đầu tiên để tạo dựng ý 
đồ cũng như làm ra  tác phẩm. Tượng nặn bằng đất có thể làm nhỏ như đầu 
ngón tay đến các loại tượng to cao hàng chục mét. Đ ất để nặn phải nhuyễn, 
dẻo và không có sạn. Đ ất giúp người nặn đắp vào hoặc lấy bót ra  trong khi 
tạo khối. Nó có thể làm vuông, tròn, ô van hoặc các khối đa giác v.v... với các 
kiểu khác nhau, từ  sù sì đến nhẵn bóng v.v... Nhờ làm bằng đất trước khi 
thực hiện bằng các chất liệu khác, nhà điêu khắc có thể tìm  tòi hoặc thể 
nghiệm trên  tác phẩm của mình.
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Bai tap
cach nan chan dung tren dat

0  Viet Nam, cac nghe nhan xUa da dung dat tron vdi trau , giay ban, nhao 
nhuyen vcii nhau va nan nhuing ong ho phap cao lctn den gan 4m, nhii hai 
ong ho phap ci chua But Thap. D at tron trau  va giaiy ban giuf dUdc ra t lau 
va khong bi ntit b^i giay ban hay giay do la chat lieu ket dinh khi kho, con 
trau  de tao do rong cho khoi dat. Khi thdi tie t khong binh thUdng no co the 
dan nci, hoac co lai ma tUOng van khong bi v3. De dam bao dUOc do ben trU6c 
sU tham  nhap cua thdi gian, cac cu ta  xUa da phu len mot ldp sdn mai va 
sdn son thep vang, vifa giui dUdc tUdng ben vuing, viia tao diidc sU than  bi va 
uy nghi trong nhuing ngoi chua co.

Ngoai cach lam tUdng dat de kho kiet roi phu sdn de trong nha thi 6 
Viet Nam con co cach lam ni3a la dem nung d nhiet do cao khoang mot ngan 
do trci len, bien chung thanh sanh. No khong bi tham  nude va ton tai vinh 
vien vdi thdi gian.

TUdng dat nung co tir lau ddi va no cung la loai truyen thong cua Viet Nam, 
tif nhuing con nghe, con saiu tren  cac cot cong dinh den nhuing do ml nghe.
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Đất trở thành một loại vật liệu tạo được nhiều sản phẩm  điêu khắc. Điển 
hình phải nói đến khu mộ tượng của Tần Thuỷ Hoàng ở Tây An - Trung 
Quốc. Mỗi khoang có hàng ngàn chiến binh với mũ giáp, binh khí, ngựa xe... 
Các tháp Chàm rải rác ở Việt Nam cũng bằng đất nung và được đẽo gọt rấ t 
công phu, nổi lên như tháp c ả n h  Tiên ở Bình Định, khu di tích Mĩ Sơn v.v... 
Hiện nay, các nhà điêu khắc hiện đại cũng sử dụng loại đất này rấ t nhiều. 
Nếu muốn làm lớn họ có thể làm theo kiểu lắp ráp, hoặc chồng ghép v.v... 
để tạo ra  tác phẩm  nghệ thuật. Chỉ có điềụ, làm những loại tượng đất nung 
người nặn phải nắm  chắc về kĩ thuật, về độ co ngót, về độ dầy mỏng thích 
hợp để khi nung không bị nứt, vỡ.

Tháp Chàm - Đất nung

Tượng Hộ pháp bằng đất trộn trấu và 
giấy bản ở  chùa Bút Tháp
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Tưởng niệm về một con đường 
(Đất nung) của Phạm Sinh

4.2. Đá

Trong điêu khắc người ta sử dụng nhiều loại đá:

Đá cẩm  th a ch  - Loại đá biến chất từ đá vôi hoặc đá đô-lô-mi, có màu trắng, màu 
xám, màu hồng, màu đen đồng nhất, nhưng thường có vân đẹp, độ cứng thấp. 
Nếu là đá vôi nguyên chất thì đá cẩm thạch có màu trắng, cấu tạo bằng những 
tinh thể can-xit. Đá cẩm thạch có màu là do đá vôi có lẫn sét và các ôxit kim loại. 
(Ví dụ những tượng của Rodin được làm bằng đá cẩm thạch).
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Đá cứng - Vật liệu tự nhiên có liên kết cứng và bền giữa các khối hoặc các hạt. 
Độ bền của liên kết giữa các hạt xấp xỉ độ bền của bản thân các hạt. Đá cứng 
có độ chật cao, độ rỗng không đáng kể, không chứa ẩm, thực tế  không bị hoà 
tan, độ bền và độ đàn hồi cao (sức chống nén 500 - 4000 lg/cm2), rấ t ít bị nén 
lún. (Ví dụ Đài tưởng niệm quốc gia ở núi Rơsino, một công trình điêu khắc 
hùng vĩ của Mĩ).

Tiên Dung - C hủĐ ồngT ủ Chán dung (Đá)
của Nguyễn Hồng Hưng của Nguyễn Nguyên Hà

Đá ong  - Là loại đá có nhiều tạp chất như đất và sắt. Nó nằm sâu trong lòng 
đất, có nhiều ở vùng Chương Mĩ hoặc Thạch Thất, Hà Tây. Xưa được khai thác 
để xây dựng, làm nhà cửa và có một sô" nơi tạo ra  những tác phẩm điêu khắc 
như tượng Voi ở đình Thạch Thất - Hà Tây. Kế thừa những sáng tạo của ông 
cha, các nghệ sĩ điêu khắc đương đại đã tiến hành sáng tác thể nghiệm khá 
nhiều tác phẩm bằng đá ong có kích thưốc lớn để bày ở ngoài tròi. Hi vọng nó 
sẽ là một chất liệu thích hợp với loại hình mới vừa mộc mạc, thô sơ, mang đầy 
tính thôn xã và nguyên thuỷ.
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Đá sa th a ch  - Loại đá này có màu nâu, chất liệu sù sì, được dùng nhiều cho 
các công trình của tháp Chàm. Nó được liên kết với gạch để tạo ra một tác 
phẩm hoàn chỉnh. Đá này rấ t cứng, chịu đựng được mọi khí hậu, nằm rải rác 
trên các ngọn núi thấp ở các vùng từ Bình Định đến Bình Thuận. Có những 
khối to như cái nhà. Hiện nay, khu non nước ở Ngũ Hành Sơn - Đà nẵng, 
những người thợ đá đang dùng loại đá này để phục chế các tác phẩm của đồng 
bào Chàm như các tượng vũ nữ...

Vẻ đẹp (Đá ong) 
của Lưu Danh Thanh

Mùa đông Bấc Hà (Đá) 
của Lê Lạng Lương

Tượng thần U-ma (Đá chàm) 
ở Quảng Nam
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Muốn tìm hiểu kĩ loại đá này, chúng ta vào thăm  Bảo tàng Chàm tại Đà 
Nẵng, nơi lưu giữ được khá nhiều tác phẩm đẹp thu về từ  các tháp cổ hoang 
phế để bảo quản, trưng bày và hiện nay cũng có một sô" tác phẩm đẹp được 
trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Hà Nội.

Mỗi loại đá sẽ tạo ra  những tác phẩm thích hợp vối nội dung và chủ đề, vì 
vậy khi xem nó chúng ta  sẽ có những cảm thụ khác nhau về cách tạo dáng, 
về phong cách nghệ thuật.

4.3. Kim loại

Độ bền của loại chất liệu này không kém gì đá. Loài người đã biết sử dụng 
đồng tự nhiên từ 8000 năm trước Công nguyên và biết chê tạo đồng thau  từ 
3500 năm trước Công nguyên. Sự phát triển  của nền văn minh loài ngưòi 
được đánh dâu bằng bước chuyển tiếp từ  thòi đồ đá sang đồ đồng.

Nói đến kim loại trong nghệ th u ậ t điêu khắc, thường chúng ta đểu nghĩ đến 
đồng là chính vì đồng là kim loại màu đỏ (kim loại vụn màu hồng), dễ rèn, 
dễ dát mỏng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Hợp kim của đồng với kẽm (tới 50% 
kẽm) thường có thêm Al, Sn, Fe, Mn, Ni, Si, Pb v.v... (tổng cộng đến 10%) 
đê làm đồng thau. Từ trước Công nguyên đến cuối th ế  kỉ thứ XVIII, đồng 
thau  được luyện bằng cách đun nóng chảy đồng với quặng kẽm và than  gỗ. 
Đến th ế  kỉ XIX người ta mới biết luyện đồng thau  bằng cách đun nóng chảy 
trực tiếp đồng với kẽm. Đồng thau  dẻo, dễ gia công, có nhiều tính chất quý, 
màu sắc đẹp nên thường được dùng làm đồ mĩ nghệ và tượng, nhất là thêm 
kẽm từ  30% đến 40%, màu chuyển từ đỏ sang hồng rồi sang vàng. Những 
tượng bằng đồng chúng ta nhìn thấy rấ t nhiều ở trên th ế  giới. Nhờ có đồng 
mà người ta có thê làm những tượng rấ t chông chênh như tượng Pi-e đại đế  
ở Lêningrat. Toàn bộ người cưỡi ngựa chỉ dựa vào hai chân sau và cái đuôi 
làm điểm đỡ cả một khối tượng khổng lồ. Còn ở Việt Nam chúng ta có pho 
tượng đồng lớn đặt trong đền Q uán Thánh đã có cách đây mấy trăm  năm 
và pho tượng P hật ở chùa Ngũ Xã đúc năm 1951. Gần đây nhất có pho 
tượng Trần Hưng Đạo ở Nam Định, tượng Lê Chân ở Hải Phòng, Tượng đài 
Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5 năm 2004) ở Điện Biên Phủ.

Ngoài chất liệu đồng thì có một sô" chất liệu khác như gang (tượng Chân 
dung công nhân  của Nguyễn Thị Kim), hay tượng Công binh cắt dây thép 
gai bằng nhôm của Trịnh Dân đặt tại Bảo tàng Mĩ thuậ t Việt Nam.
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Gần đây nhất, sự phát triển  của trường phái Trừu tượng đã đưa một số’ nhà 
điêu khắc sử dụng sắt để hàn, tạo thành tác phẩm  như tượng Không gian  
hồi tưởng của Trần Hoàng Cơ, tượng của Đào Châu H ải...

Công binh 
cắt dãy thép gai

(Nhôm đúc) 
cùa Trịnh Dán

4.4. Gổ

So với hai loại chất liệu đá và đồng thì gỗ không thể bền bằng nhưng lại là 
vật liệu thông dụng ở Việt Nam. Do điều kiện thiên nhiên, gỗ  rấ t sẵn, nhất 
là gỗ mít, loại gỗ chuyên làm tượng. Gỗ mít có ưu điểm là ít bị nứt, không 
bị mối mọt, hơn nữa lại thích hợp với sơn ta.

Phật Đà nan đề (Gổ sơn) 
ở chùa Tdv Phương
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Trong những ngôi chùa hoặc đình ở Việt Nam, những đồ thò, tượng thờ hầu 
hết được chê tác bằng gỗ và sau đó được bó sơn đế che lấp những phần gỗ ghép 
và phủ sơn hoặc bạc lá. Những tượng gỗ trong chùa Tây Phương là tiêu biếu 
vì ở đó hầu hết là tượng lón như Bát bộ kim cương cao gần 3m, còn những vị 
La Hán cao đến gần 2m, đấy là chưa kế đến những chạm trổ tinh vi.

Tượng gỗ trong những nhà mồ ở Tây Nguyên thì lại rấ t đặc biệt.

Vẻ đẹp trong tạo hình bằng những khối khác hẳn với tượng ở trong các chùa. 
Tượng gỗ Tây Nguyên giữ được những nhát đẽo bằng rìu  rấ t thô sơ nhưng lại 
thật tình cảm. Dưới bàn tay và những ý nghĩ mộc mạc của người Tây Nguyên, 
gỗ đã hoá thân  vào trong buôn làng bằng những trang  trí trên  các nhà Rông. 
Nhưng đẹp nhất vẫn là sự hoá thân của gỗ trong những nhà mồ như ở làng 
ĐeBrangBrưl thuộc đồng bào Bân. Hay như tượng Người cầm dao, cao 0m40 
của đồng bào Gia-Rai (hiện đang lưu tại Bảo tàng Mĩ thuật) là một trong hàng 
vạn tác phẩm còn được lưu giữ trên vùng đất cao nguyên đầy gió và nắng.

Tượng nhà mồ Tây Nguyên
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M ật nạ cháu Phi
(GỔ)

Giữ yên bản làng (Gỗ) 
của Nguyễn Thị Hiên

4.5. Thạch cao

Thạch cao được khai thác ở trong các mỏ dưới dạng cục. Để tạo ra thạch cao 
bột dùng trong điêu khắc hoặc bó bột cho những người bị gãy tay hoặc chân 
v.v..., người ta phải đem xay hoặc nghiền thành bột và đem rang qua lửa cho 
khô hết nưóc, đến khi dùng người ta pha thạch cao bột với một tỉ lệ nước nhất 
định, qua quá trình phản ứng, thạch cao dần dần đông cứng và trở thành dạng 
cục, nhưng không còn cứng chắc như lúc đầu. Sau khi nặn tượng bằng đất, 
người ta phủ thạch cao lên tượng gọi là đổ khuôn, khi moi hết đất ở bên trong 
sẽ được một cái khuôn của tượng hay còn gọi là bản âm. Khi có khuôn bản âm 
ta chỉ việc pha thạch cao đổ vào khuôn, sau đó gỡ khuôn ra  ta có một pho tượng 
giống hệt như bản nặn đất. Đây là một cách làm để giữ bản mẫu tượng đất lâu 
dài hoặc để chuyển sang làm khuôn mẫu đúc đồng hay đục đá v.v...

Do sự phát triển của công nghệ vật liệu, khuôn thach cao được ứng dụng vào 
việc thực thi cả những công trình điêu khắc lớn cao vài chục mét. Phương pháp 
làm như trên gồm các khâu: nặn đất mẫu - đổ khuôn thạch cao - lắp ráp khuôn 
thành hình và dựng lõi thép đúc bê tông như dạng đổ cột trong xây dựng.
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Đ ổ khuôn Thạch cao

Chiến s ĩ  đổng bằng (Đồng) Ván dại
của Nguyễn Kim Giao của Lê Công Thành
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Thạch cao còn góp phần vào việc phục chế các công trìn h  văn hoá hoặc làm 
các phiên bản để lưu giữ, nghiên cứu về mĩ thuật. Ngoài ra  còn được dùng 
để làm những sản phẩm  mĩ nghệ sản xuất được hàng loạt, đảm bảo nhanh, 
rẻ, chính xác. Dùng thạch cao làm vật liệu sáng tác, người sáng tác có thuận 
lợi là có thể tu  sửa, gọt rũa hoặc tạo cho khối no, căng trên  thạch cao mà 
không phải bảo quản tượng bằng đất. Thí dụ như tượng Văn dại của Lê 
Công Thành, Chiến sĩ đồng bằng của Kim Giao.

4.6. Ngoài những chất liệu truyền  thống như  đã nêu ở trên  th ì sự phát 
triển các loại h ình  mới lạ đã tạo ra  một loạt các ch ấ t liệu khác như nhựa 
tổng hợp, thuỷ  tinh , tre , giấy, bìa, đồ đồng ná t, rác thả i. T ất cả đều là 
nguyên liệu để tạo ra  những tác phẩm  điêu khắc. Có điều những vật liệu 
trên có phù hợp vối nội dung và hình  thức thể  h iện  hay  không? Có thích 
hợp với môi trường và tâm  lí tình  cảm của công chúng yêu nghệ th u ậ t 
hay không?

*ĩ. ««LLILLa »

Lời của biển Đống ca
(Thép) của Phạm Ngọc Lâm (Composit và tre) của Trần Đức Quý

Cách mạng khoa học kĩ th u ậ t và công nghệ mang lại biết bao lợi ích vật chất 
thì đồng thòi cũng để lại hậu  quả của việc phá hoại môi trường, làm m ất cân 
bằng sinh thái trong tự  nhiên. Cuộc sống công nghiệp xã hội căng thẳng,
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nhiễu loạn mà hội hoạ và điêu khắc thuần  tuý không chuyển tải nổi. Mặt 
khác nó đòi hỏi phải được miêu tả với không gian và thời gian rộng hơn, vói 
những điều kiện phong phú như dàn dựng, lắp ghép, hành động, biểu hiện, 
âm thanh, ánh sáng, mới nói hết được suy nghĩ, giải toả nỗi bức xúc của 
người nghệ sĩ và nhanh  chóng chuyển thành  những thông điệp của nghệ sĩ 
với người xem phù hợp với sự phát triển của điện tử và tin  học. Nghệ thuật 
sắp đặt ra đòi!

5. Đồ dùng trong học tập và sáng tác điêu khắc

5.1. Bàn nặn 1

Đó là loại bàn xoay bằng gỗ hay bằng sắt (nếu làm bằng sắt thì có thể nâng 
độ cao thấp thích hợp với tầm  cao của từng người làm việc), có thể xoay tròn 
theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Bàn xoay có nhiều kích cỡ khác 
nhau, nhưng luôn đảm bảo một khôi lượng đất mà bàn xoay tả i nổi và có thể 
xoay đi xoay lại dễ dàng.

Mục đích của việc dùng bàn xoay là để giúp cho người ta  nhìn ngắm, kiểm 
tra  được nhiều chiều. Bởi khi nặn, tác giả thường đứng định vị ở vị tr í thuận 
tiện để lấy ánh sáng một phía ổn định nhằm  chỉnh các hình và khôi cho liên 
hoàn, đảm bảo bô' cục đẹp.

Giá nặn
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Bàn xoay nặn tượng bằng gỗ thường làm 4 chân, cao từ  0,70m đên lm , 
chiều rộng trên  m ặt bàn xoay là 0,50m X 0,50m. Kết cấu bàn xoay gồm 
có chân bàn xoay và m ặt bàn xoay. M ặt bàn xoay đặt trên  bàn xoay phải 
có trụ  hoặc vòng bi để xoay được.

Bàn xoay bằng sắt thì chỉ cần một trụ  đã ren ỏ trong ống cao 0m30 có (ị) là 
4cm đến 5cm, dưới có chân đế bằng gang hoặc sắt nặng để đỡ và chông lật 
(A), trụ  cao lm , phía trên là một bàn xoay bằng sắt có (ị) lọt khít vào ông 
trụ, đồng thòi tạo ren (B) để có thể nâng lên hạ xuống và xoay dễ dàng.

59



Đi đôi với bàn xoay bao giờ cũng có tấm  gỗ dày 5cm có kích thước tương 
đương với chiều rộng của m ặt bàn và đặt lên chính bàn xoay đó. Tác dụng 
của tấm  gỗ này là để làm cốt tượng cũng như khi nặn tượng không ảnh 
hưởng tới m ặt bàn xoay nhằm  sử dụng được lâu dài.

5.2. Bàn nặn 2

5.2.1. Làm  tượng

Bàn bằng gỗ, nếu để nặn chân dung thì kích thước là 0,40m X 0,40m, dày 
5cm, còn nếu để nặn  tượng nói chung thì tuỳ theo bô" cục tượng mà cần bàn 
nặn to hoặc nhỏ. Bàn nặn còn phải phù hợp với giá nặn thì tượng đất mới 
không bị lật. Bàn nặn để đặt cốt tượng và đặt đất nặn nên không thể làm 
vướng tầm  với khi nặn tượng, n h ấ t là phải quay thường xuyên. Tượng càng 
to th ì bàn nặn phải dày để đóng đinh giữ được cốt tượng.

5.2.2. Làm  chạm nổi

Bảng để nặn chạm nổi được làm bằng những thanh gỗ có bản rộng từ  3cm, 
dày 2cm được ghép thành  hàng ngang, mỗi thanh  cách nhau chừng 1 đến 
l,5cm. Kẽ hở này nhằm  mục đích giữ cho đất kẹt lại tạo độ bám đất vào m ặt 
bảng nặn.

Thường bảng nặn ở các trường sư phạm dùng để chép phù điêu hoặc sáng 
tác nên hình của nó không lớn, kích thước là 0,40m X 0,60m. Nếu bảng nặn 
là những tấm  ván ghép liền khít để vừa nặn chân dung, vừa làm chạm nổi 
thì chỉ khi dùng chép hoặc nặn những phù điêu nhỏ.
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5.3. Cốt nặn tượng

5.3.1. N ặn chân dung hoặc bán thân

Muôn nặn được tượng đất mà không bị sụ t th ì phải có cốt. c ố t có thể bằng 
gỗ hay bằng sắ t nhưng phải làm th ế  nào cho đất bám vào và giữ yên ở  vị trí 
có kích thước định nặn. Nếu để nặn chân dung th ì người ta  dùng bàn nặn, 
đóng lên trên  m ặt bàn một cột gỗ có hình vuông, cao 40cm (thường gần vổi 
kích thước m ẫu đặt), mỗi cạnh của cột gỗ có kích thước 4cm X 4cm. Dưới 
chân cột gỗ, phần tiếp nối với bàn nặn đóng tiếp 4 kệ gỗ, vừa đỡ cột gỗ đứng 
thẳng đồng thòi chống lậ t sang 4 phía (xem hình vẽ).

Cốt nặn tượng II. Chân dung IU. Bán thân

I, Ngựa

Nếu là mẫu có hai vai thì cột gỗ phải có một thanh ngang đặt dưới tầm  vai 
so với m ẫu chừng 5cm để còn đắp đất lên trên  cốt gỗ.

5.3.2. Cốt nặn tượng toàn thân

Dù làm tượng to, cao 2m hay làm tượng nhỏ chừng 0,20m cũng phải làm cốt 
bằng sắt. Nếu tượng to người ta  dùng sắt vuông 5cm X 5cm hoặc vừa phải 
thì dùng ệ20, tượng nhỏ nữa thì dùng sắt (Ị)6 hoặc (Ị)4. Cốt sắt được uốn 
thành chữ L nhằm  mục đích giữ cho toàn thân  tượng đứng được với dáng 
định làm. Nếu tượng ngưòi đứng, phía trên  của cốt bao giờ cũng phải đỡ 
đúng vào điểm sau th ắ t lưng (xem hình vẽ).
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Trên cơ sở của cốt sắ t đề giữ ổn định cho bộ khung người bằng sắt (tượng 
to), bằng dây thép (tượng nhỏ), chúng ta  có thể  bẻ dáng của tượng thoải 
mái. Phía dưới cốt ta có thổ uốn thành  hình  tam  giác làm bệ đỡ hoặc hàn 
chẳn đỡ rồi đ ặ t lên m ặt bàn nặn và tìm cách đóng giữ chặt vào bàn nặn 
phần đế tam  giác. Trong quá trình  làm tượng, đế sẽ là bệ đất của tượng, 
đồng thời giữ cho tượng không bị lật.

5.4. Ni lông ủ tượng

Nếu tượng nhỏ như chân dung thì chỉ cần những tú i ni lông úp chụp kín là 
được và buộc chặt ôm lấy bệ tượng. Nếu làm tượng to thì phải dùng ni lông 
khổ dài và quấn quanh tượng từ trên  đỉnh đầu đến chân tượng. Ni lông giữ
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kín nhằm không cho tượng bị tác động của thời tiết, 
nước ở trong đất không bị bốc hơi và do đó tượng 
luôn luôn ỏ một độ dẻo nhất định, vừa dễ nặn lại 
không bị nứt nẻ. Không có ni lông ủ tượng th ì chỉ 
trong một thời gian ngắn để không vài tiếng đồng 
hồ, đất của lớp bề m ặt tượng sẽ bị cứng, khi làm ta 
không chủ động nạo hoặc đắp được vì bên ngoài thì 
cứng do bị khô, bên trong đât vẫn còn ướt, trong quá 
trình va đập hình khối của tượng sẽ bị méo. Tuy vậy, 
khi ta làm việc liên tục, tượng được mở ra mà vẫn 
không bị cứng vì thường xuyên ta đắp lên tượng một lượng đất dẻo nhất định, 
và đôi lúc ta  phải phun nước nhẹ lên tượng để giữ được độ ẩm thường xuyên.

5.5. Dụng cụ nặn tượng

5.5.1. Compa

Về cơ bản giống như compa thường dùng, nhưng hình compa để ứng dụng 
đo tượng là hình bầu dục (xem hình vẽ).

Compa có thể làm bằng sắt hay bằng gỗ, tác dụng 
của nó là để đo kích thước từ mẫu tưựng th ậ t sang 
bài nặn đang làm. Compa có thê giúp đo được khôi 
hoặc phóng to hay thu nhỏ theo quy định của khối 
đó. Dù khối đó có đa hình chăng nữa thì compa vẫn 
ứng dụng tốt. Compa giúp cho ngưòi mới nặn kiểm 
tra được ước lượng bằng m ắt khi so sánh giữa khôi 
này với khôi kia hay giữa vật này vối vật khác. Công 
dụng của compa dùng cho điêu khắc giông như que 
đo dùng cho hội hoạ, chỉ khác là compa thì đo trực 
tiếp vào mẫu, còn que đo thì gián tiếp.

5.5.2. Dây dọi

Như ta  biết, khi xây nhà, người thợ xây luôn phải dùng thăng bằng nưốc và 
dây dọi. Mục đích của dây dọi là để kiểm tra  xem cột thẳng hay nghiêng. 
Nặn tượng cũng vậy, nếu không có dây dọi thì ta  không biết độ nghiêng của



tượng ở mức nào, n h ấ t là lại phải dọi cả ba chiều tuy chỉ có một điểm. Dây 
dọi được kết hợp sử dụng với compa là hai phương tiện chủ yếu giúp người 
nặn xác định được hình khối khi nặn, xác định được độ cao thấp  vằ lồi, lõm 
của vật mẫu, hoặc sự nghiêng ngả của nhiều chiều mà vẫn hợp lí cũng như 
cấu trúc của v ậ t thể.

5.5.3. Dao nặn

Thông thường có bổn loại với các h ình  dạng khác nhau, dài 20cm, làm bằng 
gỗ hoặc kim loại như đồng, inốc (vật liệu không bị gỉ). Dù gỗ hay kim loại 
cũng cần làm cho dụng cụ có độ nhẵn bóng để khi nặn có thể tạo khối trên  
đất được nhẵn, mịn và diễn tả  được chất cứng hay mềm của khối, đồng thòi 
đất cũng không thể dính vào dao nặn.

Dao nặn  có nhiều hình khác nhau  và mỗi đầu có một tác dụng riêng, quá 
trìn h  làm  việc dần dần sẽ tạo cho người nặn một thói quen ứng dụng vào 
những chỗ khác nhau khi cần tới công cụ.

5.5.4. Nạo

Đó là một công cụ cán bằng gỗ, hai đầu là sợi đồng hoặc inốc được đập bẹp đi 
một chút và dũa cạnh cho sắc được buộc vào hai đầu cụa cán gỗ (xem hình vẽ)

Nạo có thể có nhiều loại to bé khác nhau hoặc hình hai đầu cũng có thể khác 
nhau như một bên có răng cưa, một bên là m ặt phẳng. Bên có răng  cưa nạo 
đất đi được nhiều hơn và ít bị lẹm khối. Đôi khi người ta còn dùng nạo để 
diễn tả  khối như dùng bay nặn.
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5.5.5. Dùi nện đất

Đài chừng 30cm, làm theo khối hình thang, một đầu to, một đầu nhỏ. Cạnh của 
đầu to là 6cm X 4cm, cạnh của đầu nhỏ là 2cm X 3cm, được làm bằng các loại gỗ 
tốt để sử dụng khi lên tượng đất. Vì mỗi lần đắp đất lên tượng xong thì phải dùng 
dùi nện đất đập vào chỗ đất vừa đắp để cho đất mới và đất CÜ Kên kết bám chặt
vào cốt.

Lưu ý  : Dụng cụ nặn là cần thiết, như ng 

trong khi nặn phải hết sức linh hoạt, có khi 
dùng tay nặn để diễn tả chỗ cứng, chỗ mềm 
hoặc những vết tay nặn ỉà biểu hiện sự rung 
động của người nặn. Nhưng có vị trí tay 
không thể làm được thì phải nhờ dụng cụ. Sự 
kết hợp giữa tay và dụng cụ là điều cần thiết, 
tuy vậy dù dùng tay hay dụng cụ thì vẫn rấ t 
cần đến tư duy và xúc cảm của người nặn.

Bài nặn chân dung bằng đất.

6. Phương pháp tiến hành một bài điêu khắc 

BƯỚC 1 - Đặt mẫu

Khi tiến hành bài tập trước tiên  phải có mẫu để làm đê bài. Mầu có thể là 
các khối, hoặc tượng, hoặc người thậ t. Căn cứ vào mẫu, người nặn phải có 
đầy đủ các dụng cụ làm việc như compa, dây dọi, dao, nạo V.V.... Chuẩn bị 
bàn nặn, cốt tượng và chọn vị trí thích hợp như khoảng cách đứng cách xa 
mẫu hay độ sáng của cửa hoặc ánh đèn v.v... Đặt mẫu hay chọn mẫu để đặt



vì những vật, hình người đẹp dễ gây xúc động và ham  thích cho người nặn. 
Ngay cả những bài sáng tác cũng vậy, đề bài giúp người ta  hứng thú  và như 
thê mối có thể nặn hay và đẹp được.

Cháu Phương Anh
(Thạch cao) của Nguyễn Thị Hiên

Bước 2 - Quan sát, nhận xét mẩu

Sau khi chuẩn bị vật liệu, dụng cụ và trước khi bắ t tay vào nặn tượng, phải 
quan sát và nhận  xét về hình khối cụ thể của m ẫu nặn dù đó là hình khôi 
kỉ hà hay như đầu tượng thạch cao. Dù dơn giản hay phức tạp, việc quan sát 
nhập tâm  là rấ t  quan trọng.

Phương pháp quan sát là phải định hình vật mẫu, ví dụ như các khối kỉ hà, 
việc đầu tiên là phân biệt các khối vuông, tròn, trụ, ông v.v... và tỉ lệ của 
những vật đó tương quan với nhau. Tự đánh giá xem khối tích của vật nào 
lớn nhất, vật nào nhỏ nhất. Nếu không ước lượng bằng m ắt được thì dùng 
compa đo từng mẫu và so sánh để có kết quả. Hoặc giả nặn hoa quả thì phải
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xác định hình khôi quả đó giống vật gì theo sự liên tưởng của mình. Nhờ sự 
licn tưởng để gây ấn tượng ban đầu mà chúng ta  sẽ quy nạp các hình đa khối 
vào hình khối kỉ hà, nghĩa là quy từ  hình phức tạp  trở về hình đơn giản. Nếu 
như nặn chân dung, dù người th ậ t hay m ẫu thạch cao th ì cũng phải nhận 
xét ngay đặc điểm của mẫu như m ặt vuông hay trá i xoan, tóc dài hay tóc 
ngắn v.v... , rồi đến những chi tiế t m ắt to hay ti hí, mũi thẳng  hay tẹt, miệng 
rộng hay nhỏ, cằm nhọn hay đầy v.v... Từ tổng thể đến chi tiết, nhận xét như 
vậy xong ta có thể định hình và quy nạp những hình đó trong tr í nhớ, Sau 
khi đã có nhận  xét về mẫu, cần đo, dọi kiểm tra  các hướng trục của mẫu.

Nếu quan sá t tốt và quy nạp được hình khối th ì sẽ làm việc nhanh và kết 
quả, không bị lúng túng. Không quan sát kĩ, không nhìn tổng quát thì được 
phía trước lại hỏng phía sau hoặc đằng trước hỏng, nhìn nghiêng lại vênh, 
và cứ th ế  bài nặn  không biết lúc nào kết thúc được.

Chúng ta  hãy chú ý 3 loại quả dưới có đặc điểm gì để nhìn vào mà nhận được 
quả cà chua, quả lê và quả bí ngô?

Bước 3 - Lên đất

Sau khi có m ẫu và làm cốt giữ đất, có những nhận xét qua kiểm tra  bằng đo 
và dọi. Trước khi lên đâ't phải tưới một chút nước lên cốt tượng nhằm  giữ cho 
đất gắn chặt với cốt.

Bước đầu nhìn tổng thể rồi lên theo khối lớn, ví dụ như hình vuông thi phải 
làm một khối đát, sau đó dùng que đo mỗi cạnh để đắp hoặc gọt đi. Hoặc làm 
khối trụ , lục lăng hay tròn th ì cũng phải làm trụ  vuông trước, sau đố lấy 
hình lục làng hay tròn mà cắt gọt hoặc đắp thêm. Nếu như nặn đầu người 
thì phải lên thành  hình quả trứng và dần dần vào chi tiết, đó là khôi lổn 
nhất. Sau đó từ  khối lớn nhất sang khối trung bình rồi đến khôi nhỏ.



Quá trình  lên đất phải nặn  từ  từ, ỉàra dần từ  nhỏ 
đến lổn, từ  đơn giản đến phức tạp. Không nên nặn 
ồ ạ t dễ bị sụ t vì đấ t bên trong và bên ngoài độ dẻo 
như nhau, mà độ bám ở trong chưa ổn định, lớp đất 
ngoài bám vào sẽ bị nặng, do đó gây sụ t tượng.

Bài tập phương pháp nặn tượng chân dung

Bước 4 - Phác hình và tiếp tục lên khối cụ thê

Qua ba bước trên , khi khôi lớn đã được kiểm tra  bằng compa và dây dọi, 
nghĩa là tỉ lệ cao thấp  đã chính xác bằng m ẫu hoặc th u  nhỏ hay phóng to 
theo quy định th ì đồng thời phải dọi các phía xem độ nghiêng của tượng 
đ ấ t đã giống như  độ nghiêng của tượng m ẫu chưa, những cấu trúc của 
khối có chạy liên tục hoặc liền  mạch chưa. Ví dụ như ta i của chân dung 
có cân và thông từ  phía trá i hay phía phải, hoặc như đuôi m ắt của bên 
này phải có độ nổi bằng đuôi m ắt của bên kia, cũng như gò má không thể 
bên cao bên thấp  được. Bước này là h ình  thức biểu hiện của khối nằm  
trong khôi, ví dụ như quả đu đủ, tạo h ình là những khối bán cầu nhỏ nằm 
ôm lấy hình  trụ  mà lại có một đầu to m ột đầu nhỏ. Trước khi tìm  hiểu 
những khôi nhỏ trên  khôi lớn, ta  có thể  vẽ những h ình  trên  khổỉ lớn và 
căn cứ vào những h ình  vẽ để đ ịnh vị những khối nhỏ, n h ấ t là  trong phù 
điêu th ì rấ t  cần và còn phải chính xác. Vì vậy ngưòi làm  điêu khắc trước 
tiên  phải b iế t vẽ là thế.
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Bước 5. Hoàn chỉnh khỏi theo mẫu

Nặn tượng thì chỉ nói đến hình và khôi. Hình là đường nét mà m ắt ta  nhìn 
thấy trên  mẫu, khối, không những nhìn thấy mà còn phải cảm thấy. Khi đã 
có khối lớn, cần kiểm tra  thông qua nhận xét ban đầu đã gây ấn tượng. Qua 
cảm xúc và quan sát, cần xem tượng đất của mình đã có đặc điểm của mẫu 
chưa, toàn bộ khối đã sát với thực tế  m ẫu chưa. Trong khi kiểm tra  khối, 
nên dùng compa, que đo, m ắt nhìn để kiểm tra  tỉ lệ các bộ phận trên  bài làm 
so với nguyển mẫu. Khi các khổì đã chuẩn xác th ì tiếp tục thực hiện các yêu 
cầu bài học đặt ra. Trong khi hoàn chỉnh khối nên chú ý điều chỉnh những 
mảng phẳng thành  những mảng có độ lồi cao hơri và đi theo các đưòng lượn 
cong; cũng nên đơn giản một sô" chi tiế t không cần th iế t của mẫu với mục 
đích làm cho tượng đẹp và đúng mẫu.

Đây là giai đoạn hoàn chỉnh, vì vậy cần nhấn các độ cứng của xương đầu, tả 
chất mềm mại của tóc, nhấn m ạnh và cường điệu đặc điểm của người mẫu, 
chỉnh lại các độ nông sâu của khối để hoàn thiện bài làm.

Các bước trên  chủ yếu là giúp cho người mới học nặn không bị lúng túng khi 
thấy m ẫu trước m ắt mình. Do lúng túng nên không biết nên nặn cái gì trưốc, 
cái gì sau, cũng như phương pháp thực hiện nó. Còn với các nhà điêu khắc 
chuyên nghiệp, khi làm việc họ lấy cảm xúc làm đầu nên họ nặn theo cảm 
hứng và họ thích cái gì, mong muốn cái gì họ thể hiện ra  luôn, không nhất 
thiết phải theo tuần  tự như các bước trên.

Hoạ SI Hoàng Tích Chù
(Đồng) của Vương Học Báo
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Một bài điêu khắc chúng ta có thể nặn một tuần  hoặc thậm  chí một vài tháng 
do không có điều kiện làm việc liên tục, vì vậy mà việc bảo quản tượng rấ t 
quan trọng. Mục đích bảo quản là giữ được độ ẩm cho tượng lúc nào đất cũng 
có độ dẻo nhất định của bề m ặt tượng hay chạm nổi. Muốn vậy phải chú ý về 
thòi tiết. Nếu hanh khô thì phải phun nước thường xuyên, nặn trong khoảng 
một tiếng lại phun một lần, phun nhẹ như mưa bụi là tốt nhất. Ngược lại, tròi 
nồm ẩm ướt thì một ngày chỉ cần phun một lần. Trước khi phun phải miết kín 
những chỗ có vết nứt để nước không lọt vào bên trong. Nếu không làm việc 
nữa thì phun nước xong phải ủ ni lông thậ t kín để hạn chế sự bốc hơi của nước 
trên tượng, đảm bảo đất không bị khô và tượng đất luôn giữ được độ ẩm.

Bước 6 - Cách bảo quản tượng

Â u yếm (Đồng chạm nổi) của Maillol
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Chương 2

NẶN KHỐI Cơ BẢN VÀ QUẢ
■

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Giúp cho sinh viên hiểu được là điêu khắc bắt đầu làm quen bằng các 
hình khối, vì khối không phải chỉ có vuông như ta vẫn học thời phổ thông 
mà là khôi tích nằm  ỏ trong không gian với các hình dạng khác nhau của 
cảnh vật tự nhiên.

- Giúp cho sinh viên có nhận  thức trong học tập để ứng dụng trong các bài 
vẽ hình hoạ hay bài nặn tượng vói nhiều hình phức tạp, đa dạng trên  
hình mẫu.

- Nắm được phương pháp nặn tượng từ  đơn giản đên phức tạp và những 
nguyên tắc cơ bản khi làm cốt, lên đất cũng như hoàn thiện bài tập.

- Làm được 2 bài theo yêu cầu của chương trình.

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. Khái niệm

Khối cơ bản là những khôi đã được quy nạp và được đơn giản hoá từ  những
hình phức tạp và ngưòi ta đặ t cho nó một cái tên  gọi cũng như mô phỏng để
dễ liên tưởng như trời tròn, đất vuông hay nửa hình tròn mà ta  gọi là “bán
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nguyệt” v.v... Cách quy nạp đó giúp người ta  biết dùng hình vuông, chữ 
nhật, tròn, tam  giác, lục giác, hình thang, hình thoi v.v... được chia từ  hình 
đa giác để tìm diện tích. Đó là cách làm của Toán học. Trong giảng dạy điêu 
khắc hay hội hoạ, người ta  cũng cần dùng những hình khối cơ bản giúp sinh 
viên nhận biết và tìm  cách đơn giản hình khối phức tạp để ứng dụng vào 
trong bài tập.

2. Giới thiệu hình khôi cơ bản

Trong thê giới tự  nhiên, mọi vật đều có hình khôi và rấ t  đa dạng, không thê 
đặt tên hay gọi một cách cụ thể là A hay B. Nhưng trong thực tế, cấu trúc 
của hình khối đa dạng ấy vốn có các hình cụ thể  được xếp cạnh nhau, nếu 
như chúng ta  nhìn ra  nó và gọi đúng tên của nó thì đó là những hình khối 
cơ bản.

2.1. Khối lập phương  (Hay còn gọi là khối vuông, hình hộp)

Đây là một khối có 6 m ặt vuông tạo dựng, khép kín trong một khối mà mỗi 
m ặt đểu có diện tích bằng nhau, v ề  tạo hình, khối lập phương có các góc 
nhọn, hướng về bốn phía. Nhò có góc nhọn và các cạnh nên khi nhìn vào 
hình khối nở thẳng  sẽ có cảm giác khoẻ và chắc chắn. Cũng trên  khối lập 
phương đó, nếu nặn  các cạnh sắc và th ậ t ke sẽ tạo được sự vuông vức, chuẩn 
xác của hình học, gây được cảm giác vững chắc, khi tiếp nhận ánh sáng từ 
một phía chiếu rọi vào bề m ặt nào đó của nó th ì sự phân chia thành hai 
mảng tối sáng bao giờ cũng có ranh  giới rõ ràng, dứt khoát.

Khối lập phương giúp ta  liên tưởng đến khôl chữ n h ậ t vì nó đồng dạng. Đây 
là một hình khối đơn giản, cho ta cảm giác thực của ba bề bốn bên. Nó cụ 
thể hoá không gian ba chiều một cách rõ nét nhất, dễ nặn nhất.

\



Nếu vẽ một h ình tròn th ì nét tròn đó là do nhiều đoạn thẳng được phân nhỏ 
ghép lại. N hiều vòng tròn lồng vào nhau  khép kín th ì tạo ra  khối cầu. Hình 
khôi cầu là hình khối hoàn chỉnh. Nó chỉ có một điểm tựa rấ t nhỏ để đứng 
yên trên  m ặt phẳng. Nó rấ t dễ chuyển động, chỉ cần tác động nhẹ là nó có 
thể di chuyển điểm tựa. Mặc dù vậy, ta  nhìn ở bất cứ góc nào nó vẫn giữ 
nguyên khối tích và giống nhau như đúc. Nó không bị hướng nhìn làm biến 
dạng như khi ta  nhìn các khối khác, vì th ế  khi ánh sáng chiếu vào thì giữa 
bên sáng và bên tốì không có ranh  giới thành  một đường thẳng ngăn cách 
như khối lập phương, và khi chuyển từ  mảng sáng sang mảng tối bao giờ 
cũng có độ trung  gian. Kết thúc m ảng đậm là một vệt sáng mờ chính là bóng 
phản quang. Nhờ có bóng phản quang mà m ắt nhìn của chúng ta  trên  hình 
vẽ m ặt phẳng biết được là hình vẽ khối tròn chứ không phải là hình tròn. 
Tuy vậy trên  thực tế, khi nặn, vẽ các khối cầu đểu không tròn như quả bóng 
mà đôi khi nó chuyển hoá gần như quả bưởi, quả cam v.v..., th ì chúng ta 
phải hiểu gốc của nó vẫn là khối tròn và nguyên lí tạo dựng hình  vẽ hay nặn 
khối vẫn là theo khối cầu.

2.2. Khối cầu (Hay còn gọi là khối tròn)
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Khôì tam giác là do đáy của nó có hình tam  giác. Khối tứ giác, ngũ giác, lục 
giác hay bát giác v.v... đều do đáy của nó mà quyết định tên gọi, nhưng 
chung quy là nó phải có chóp nhọn. Đặc điểm của khối tam  giác hay khối 
chóp là đáy khối rấ t vững chãi, giúp cho khối không bị lậ t hay nghiêng được. 
Chính vì vậy mà Kim tự tháp  Ai Cập được dựng theo kết cấu này đã gây cho 
ta â'n tượng của sự trường tồn.

Cũng như khôi lập phương, nhò có các cạnh mà khi ánh sáng chiếu vào một 
hướng cũng tạo ra  sự phân chia thành  các mảng sáng tối có ranh  giới dứt 
khoát và rõ rệt. Tuy nhiên sáng tối biểu hiện theo đường chéo từ  đỉnh góc 
xuống 1 góc cạnh đáy.

2.3. Khối tam giác (Hay còn gọi là khối chóp)

2.4. Khôi trụ

Khối trụ  là khối có hai đáy bằng nhau và có cùng một dạng. Ví dụ như trụ 
tròn th ì hai đáy đều tròn, trụ  lục lăng thì hai đáy đều có sáu cạnh và nối hai 
đáy là sáu hình chữ nhậ t được kéo dài theo trục đứng và cạnh ngắn có chiều 
dài bằng một trong sáu cạnh của hình lục lăng. Khối trụ  có cảm giác vững 
chãi như khối lập phương và nhận được ánh sáng theo một chiều, đều cho 
kết quả sáng tối rõ nét.
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3. Sự khác nhau và mối liên hệ giữa khối cơ bản và biến dạng

Khối cơ bản là khối cụ thể như vuông, tròn, chop v.v..., có cấu trúc đơn giản, 
dễ phân tích, nằm trong một hình thái nhất định và có tên  gọi. Còn khối 
biến dạng là hiện tượng khối nằm trong khối, không có tên gọi cụ thê mang 
tính hình học mà chỉ bằng cảm giác. Đó cũng chính là sự khác nhau và cũng 
là mối quan hệ giữa khối cơ bản và biến dạng. Các cụ ta  đã có câu răn  dạy: 
“Đẽo vuông rồi lại đẽo tròn mới nên”, nghĩa là trước khi đẽo trụ  tròn phải có 
cây gỗ trụ  vuông mới dễ làm và chuẩn xác.

Khối nằm trong khối nhằm  giúp chúng ta  hiểu khi nặn tượng phải nhìn khôi 
lớn trước. Khi khôi lớn có các khôi nhỏ ôm lấy hoặc nằm  cạnh khối lớn, tạo 
cho ta hình dáng không còn nguyên bản mà tên nó được gọi. Ví dụ như quả 
đu đủ, ta chỉ còn cảm giác là khối trụ  mà thôi. Việc biết quy nạp các khối 
phức tạp về các khối đơn giản của những người học nặn tượng là rấ t quan 
trọng. Nó giúp cho người nặn nhanh nhận biết đôi tượng của mình là vật gì, 
gần với hình nào v.v..., từ  đó thế hiện với các phía của không gian ba chiều 
để tạo ra sự vật cụ thể.
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4. Vai trò của khối cơ bản trong điêu khắc

Cũng như trong hình hoạ, nếu như khối cơ bản giúp cho người vẽ biết được 
sáng tối để phân chia đậm nhạt, tạo cho vật mẫu trong không gian trên  
tra n h  được sinh động, thì đậm n h ạ t trên  tượng lại chính nhờ vào việc biết 
xử lí những khối kỉ hà. Bốn khối cơ bản trên  có thể ứng dụng vào mọi hoàn 
cảnh khi nặn tượng. Ví dụ khi nặn  quả bí đao, ta liên tưởng đến hình trụ, 
nặn quả cà chua liên tưởng đến khối cầu và phức tạp  hơn như nặn chân 
dung người th ì ta  thấy  đầu người là hình quả trứng và liên tưởng đến hai 
hình tròn được lồng vào nhau. Chi tiết hơn là khối m ắt tương ứng với khôi 
cầu, mũi tương ứng với khôi tam  giác... Sự phổi hợp giữa các khôi ấy với 
nhau là rấ t  quan trọng bởi nó góp phần tạo nên sự chuẩn xác cho tác phẩm.

Những khối cơ bản đã được quy nạp và định hình, nhò vậy khi vẽ hay nặn 
ta  dễ nhận được hình. Trước khi lên khốĩ thì phải có hình. H ình khối là một 
cách nhìn thốhg n h ấ t của điêu khắc vì trong hình có khối, trong khối có 
hình. Chạm nổi thì hình chính là những nét vẽ vật mẫu, còn khối là tả  vật 
mẫu để tạo ra  sự sáng tối, đậm n h ạ t hoặc chất của sự vật.

Trong tượng tròn thì hình là đường viền của vật m ẫu chiếm trong không gian. 
Nhờ có khố i mới nhìn ra  hình, khi khối đủ độ căng, no thi sẽ tạo ra  hình đẹp, 
chuẩn. Ví dụ như ta nặn khôi vuông mà chỉ có 1 hình vuông, lại thiếu khối thì 
nó sẽ không còn là khối vuông nữa. Hoặc khối tròn cũng vậy, nặn được hình
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tròn ở một phía, phía khác chưa đủ khôi để tạo thành đường tròn thì khối tròn 
sẽ là khối méo. Vì vậy khi nặn luôn luôn phải chú ý đến ba chiều.

Tóm lại, khối cd bản giúp cho người mới học nặn có phương pháp đơn giản 
hoá mẫu và biết quy nạp vào những hình cụ thể để dễ nhận hình khối, đồng 
thòi biết cảm nhận độ đậm nhạt trên  hình mẫu để có thể thưởng thức được 
những cái hay, cái đẹp trong các tác phẩm  điêu khắc.

5. Chuẩn bị dụng cụ và vật liệu cho bài tập

5.1. Đê’làm một bài điêu khắc cẩn có các dụng cụ sau:

Nếu làm bài tượng tròn cần nhà trưòng cấp:

- 1 bàn xoay đặt mẫu;

- 1 bàn xoay cho người nặn;

- 1 bàn nặn;

- 1 cốt tượng;

- Túi ni-lông để ủ tượng;

Nếu làm bài chạm nổi cần nhà trường cấp:

- 1 bàn nặn chạm nổi 40cm X 80cm;

- 1 tấm ni-lông 60cm X 80cm;

5.2. Ngoài phần cung cấp của nhà trường, sinh viên phải tự  làm lấy:

■ Dùi nện đất;

- Nạo;

- Dao nặn;

- Compa;

- Dây dọi;

- Làm đất đủ độ dẻo, nhuyễn, không có sạn, đất chuẩn bị bằng khối tích 
bài mẫu.
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Nên làm đất thành từng thỏi như viên gạch rồi dùng ni-lông bọc để giữ độ 
ẩm và dùng dây thép nhỏ cắt thành  từng lá t dày độ 2cm đế đắp dần vào côt 
tượng và dùng dùi nện cho chắc đế đất bám vào cốt.

6. Bài tập nặn khối cơ bản

BÀ11 - NẶN KHỐI VUÔNG, KHỐI TRÒN, KHỐI TRỤ ĐẶT CẠNH NHAU

(Kích thước bằng mẫu th ậ t hoặc yêu cầu sinh viên thu  nhỏ theo tỉ lệ 1/2 hay 
2/3 mẫu bày để nặn)

1. Đặt mẫu

Các khối m ẫu bằng gỗ hay bằng thạch cao cần phải đồng màu, tố t nhất là 
màu trắng. Vì m àu sáng tạo được sự ngăn cách giữa khoảng không với vật 
mẫu, thứ  hai là ánh sáng chiếu vào thì các cạnh sáng và tối hiện ra  rõ rệt.

Các m ẫu được đặt cạnh nhau hoặc chồng lên nhau, như khôl cầu hay khối 
trụ  có thể đặt lên khối lập phương hoặc khối trụ  có thể đặt nằm ngang v.v... 
Trình bày sao cho người nhìn  ỏ các phía thấy có ý thức về bô" cục.

Vật mẫu phải được bày trên  bàn xoay vổi độ cao'bang bàn xoay của người nặn 
cũng như thích hợp với tầm  nhìn và phù hợp với ánh sáng ở trong phòng.

Bày m ẫu cho điêu khắc không 
giống với bày m ẫu cho vẽ vì vẽ thì 
cần đặt ở một phía ấp tưòng và 
người vẽ ngồi xung quanh, thậm  
chí ngược sáng vẫn ỉà chỗ ngồi tốt 
để tập vẽ. Với bài nặn  th ì mẫu 
bao giờ cũng phải đặ t ở giữa 
phòng để sinh viên đứng xung 
quanh, Nếu vật m ẫu nhỏ th ì chỉ 
nên 5, 6 người một mẫu, còn mẫu 
lớn như chân dung thì khoảng tõì 
đa 10 người, vì tốt n h ấ t là lấy vật 
mẫu nhân ba lần sẽ ra khoảng 
cách giữa m ẫu và người nặn. Có
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như vậy thì người nặn  mới quan sát được hình, mảng, khốỉ. Nếu xa quá thì 
việc phân biệt hình, mảng, khối bị nhoè, khó phân biệt và so sánh các khối 
nhỏ nằm trong khối lổn.

Sau khi bày mẫu xong, cứ khoảng 10 phút lại xoay m ẫu một lần theo một 
hưóng nhất định. Bài nặn của sinh viên phải xoay đồng chiều vối mẫu để 
kiểm tra  cùng với ánh sáng ở trong phòng cho cả m ẫu và bài nặn. Ánh sáng 
trong phòng có thể là ánh sáng tự nhiên hay đèn đều được, nhưng tránh  ánh 
sáng chiếu từ  đỉnh đầu xuống.

*  Nặn m ẫu  b ằ n g  2/3 h ay  1/2

Tuỳ từng điều kiện, từng nơi mà giảng viên ra  đề bài nặn bằng mẫu thật hay 
theo tỉ lệ. Khi quy định tỉ lệ, nếu về hình thì 1/2 tức là còn lại một nửa của hình 
vẽ. Nhưng quy định 1/2 của khối thì nó chỉ còn lại 1/8 (xem hình vẽ).

Biết được điều này để giảng viên hưổng dẫn ước lượng từ  vật mẫu đến sau 
khi thu nhỏ để ra  để bài phù hợp với nơi học và nhận  thức của sinh viên.

Cách thu  nhỏ của khối là bất cứ hưống nào, cạnh nào cũng đều phải rú t đi 
chỉ còn 1/2 hoặc 2/3 và kiểm tra  bằng cách lấy compa đo vào vật mẫu theo tỉ 
lệ được đánh dấu quy định và đối chiếu theo các hướng, các cạnh của bài nặn.
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Với khô! tròn, người ta  lấy đường kính và chia theo tỉ lệ đã định 1/2 hay 2/3 
để kiểm tra.

2. Cách sử dụng dụng cụ

2.1. Compa

Khi cầm compa để đo, ta chú ý phải dựa vào hai điểm cố định, như khối 
vuông thì đo các điểm đầu của góc vì các góc còn lại là điểm để dọi. Với khối 
cầu thì cần đánh dấu vào hai điểm cao n h ấ t của khối mỗi bên để dùng compa 
kẹp lại. Trường hợp compa nhỏ hđn khôi cầu thì có thể chia chu vi của hình 
ra làm nhiều phần để đo, Khi kiểm tra  khối cầu, ta  chỉ cần đo vào đúng hai 
điểm cao n h ấ t bấ t kì ở một góc nhìn nào cũng được, Nếu tế t cả đều trùng 
khóp nhau thì yên tâm  là khôi cầu đó có độ chính xác cao của bài nặn đất.

2.2. D ây dọi

Dùng một sợi chỉ có một đầu buộc vào một cục đồng hoặc chì đủ nặng để kéo 
căng sợi chỉ nhằm  xác định một đường thẳng đứng của một cạnh khối lập 
phương. N hưng đặc biệt với khối chóp th ì không thể không dùng dây dọi 
được VI để xác định được góc nhọn của khối chóp rơi vào điểm nào ở dưới đáy
- nơi tiếp giáp với m ặt bàn nặn  là yếu tố  đầu tiên định vị cho việc làm cốt. 
Vì cốt là một cây được đặt đúng tâm  để đo ra  các cạnh của đáy. Cũng từ  các 
góc nhọn của đáy, nếu là khối tam  giác hoặc góc tù  của khối lục lăng, ta  kéo 
một cạnh huyền lên đỉnh góc thì có thể nặn  chính xác hình mẫu.

2.3. Các dụng cụ khác: dao nặn, nạo, dùi nện đất...

Những dụng cụ này sinh viên phải tự làm lấy bằng dây thép nhỏ và bằng 
cật tre  già.

80



Dao nặn và nạo phải tuỳ thuộc vào mỗi bài mà có kích cỡ to, nhỏ thích hợp. 
Hơn nữa có người thuận  tay phải, có người thuận  tay trái... Khi làm bài có 
thể dùng tay để nặn khối, chỉnh khối, có người dùng bay, có người dùng nạo. 
Dù dùng cách nào cũng được nhưng yếu tô' quan trọng là  phải tạo khôi đẹp, 
có sức hấp dẫn, hình phải chuẩn.

3. Tiến hành bài nặn

3.1. Quan sát, nhận xé t mẫu

Để tiến hàah  bài nặn, trước tiên cần chọn chỗ đứng có đủ ánh sáng, khoảng 
cách từ  chỗ người đứng nặn và bàn nặn đến bàn bày m ẫu hợp lí, đồng thòi 
cũng có đủ chỗ lùi để ngắm và đối chiếu giữa bài mình nặn  với mẫu. Bàn 
nặn của sinh viên phải đủ điều kiện để xoay được bàn xoay.

Khi quan sá t mẫu, chúng ta  lưu ý các khối vuông, tròn, trụ ... Sự khác 
nhau rõ rệ t của các khôi là một th u ận  lợi. Việc dùng m ắt để ưốc lượng 
khối tích của v ậ t m ẫu nào to, khôi tích của v ậ t m ẫu nào nhỏ trước khi 
dùng compa để kiểm tra  là một việc làm rấ t  cần th iết. Đó là cách luyện 
mắt bằng phương pháp so sánh  để phân tích. Ví dụ như  khối chữ n h ậ t đặt 
nằm th ì phải ước lượng cạnh ngắn bằng mấy phần cạnh dài hoặc chiều 
cao bằng mấy phần cạnh nằm . cảm  giác cũng dễ làm ta  ước lượng sai. Ví 
dụ như ba hình dưới đều có diện tích bằng nhau  nhưng nhìn  vào chúng, 
ta có cảm giác chúng không bằng nhau, nhưng lại cảm thấy  chúng nặng 
gần bằng nhau. Vì vậy dùng khoa học để xác định v ậ t m ẫu cùng cảm giác 
là sự phối hợp cần th iế t của việc quan sát.
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Một yếu tô' nữa khi quan sát cần lưu ý là tác động của ánh sáng vào vật 
mẫu. Khi vật m ẫu được quay theo 8 hướng thì mỗi chiểu ánh sáng sẽ tạo ra 
các cạnh của khối có hình thù  khác nhau do tầm  nhìn và độ đậm nhạt gây 
ra cảm giác nặng, nhẹ hoặc to, nhỏ (xem hình mẫu).

Qua những ví dụ trên  chúng ta  rú t ra kết luận là, khi nặn không phải chỉ 
nhìn hình mà phải luôn luôn nhìn cả khối một cách bao quát vì khối sẽ tạo 
ra  hình và dùng hình để kiểm tra  khối.
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3.2. Lên đất và hoàn thiện

Khi nặn khôi cơ bản thì việc làm cốt, lên đất và hoàn thiện bài có thê tiên 
hành song song. Bởi khi nặn khối vuông, khối trụ , khối cầu dù đặt ở cạnh 
nhau hoặc chồng lên nhau thì ta vẫn có thể nặn và hoàn thiện ngay từng 
khôi một. Hơn nữa, việc hoàn thiện bất kì khối nào trước sẽ giúp ta có thể 
so sánh với khôi thực hiện tiêp theo. Các khối tuy đứng cạnh nhau nhưng 
bản thân nó vẫn là khối độc lập, có các cạnh rõ ràng, có sô" đo chuẩn và được
định hình, m ang tính khoa học và tính chính xác cao nhưng cũng dễ thực
hiện. Tuy vậy nhưng khi nặn khối vuông, ta  không nên lấy cả một khối đất 
đập thành thỏi rồi đo các cạnh và lấy dao cắt để tạo thành  khối vuông mà 
phải làm bằng cách đo 2 cạnh tiếp giáp với m ặt bàn nặn, đánh dấu rồi lên 
đất từ từ  và đập vào thành  từng khối. Quá trình  lên đất phải luôn dọi 4 góc 
theo cả hai phía và kiểm tra  đo 12 cạnh để có sô" đo bằng nhau.

Phương pháp nặn khối trụ  hay khôi chóp cũng tương ứng như cách nặn khối 
vuông, nghĩa là dùng cơ sở của các cạnh đáy và đắp dần lên phía trên của 
trụ hay chóp.

Vối khối cầu th ì điểm tựa có rấ t ít 
phần tiếp giáp với bàn nặn, hơn 
nữa nó không có các cạnh để làm 
cơ sở cho sei đo mà ch ỉ có đưòng 
kính là sô" đo duy nhất. Vì vậy ta 
nên lấy chuẩn là 1/2 khối cầu phía 
dưói vừa làm  cốt vừa làm bướm để 
kiểm tra  đường kính của khối bán 
cầu. Khi đã có cơ sở của 1/2 khối 
cầu ở phía dưới thì nặn tiếp 1/2 
khối cầu phía trên  với cách xoay 
đều các góc và kiểm tra  độ tròn 
liên tục của đưòng chu vi theo mọi 
chiều như có thể nhìn từ trên 
xuống, từ  dưới lên hoặc chếch theo 
các hướng. Nếu chu vi các chiểu 
đều tròn th ì khối cầu là chuẩn.



3.3. Yêu cầu cần đạt

Bài nặn khôi cơ bản thường là bài đầu tiên cho những người mới học nặn, vì
vậy yêu cầu được đặt ra  phải cụ thể gồm:

- Tỉ lệ các khối phải đúng vì có điều kiện đo, kiểm tra  trực tiếp chứ không 
phải ước lượng.

- Tỉ lệ các cạnh, các góc của khối phải chính xác, hợp lí, ví dụ như cạnh của 
khôi vuông và các góc của khối phải đảm bảo 90°, các khối khác có các góc 
tù, góc nhọn cũng vậy. Nếu góc đúng thì cạnh chuẩn và ngược lại.

- Các cạnh của khối phải song song với các điểm dọi, nếu không khối sẽ bị 
nghiêng hoặc sẽ bị vặn và đổ.

- Tuỳ theo cách nặn và cảm xúc của mỗi ngưòi, làm nhẵn hay để sần những 
vết đất hoặc vết bay, vết nạo đều không ảnh hưởng đến kết quả của bài. 
Duy nhất chỉ yêu cầu các học viên không được dùng nước tưới bài rồi lấy 
tay xoa cho nhẵn bóng, vì cách làm này sẽ làm cho khôi không rõ và vô hồn.

- Luyện m ắt nhìn  đế so sánh đảm bảo đúng tương quan tỉ lệ của hình, 
m ảng và khối.

Thầy Phạm Gia Giang
(Đồng) của Nguyễn Thị Hiên
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BÃ'2 NẶN QUẢ HOẶC CAC HỈNH c ú  A KHÓI b iẺN DAN.::

1. Sự khác nhau giữa khối cơ bản và khối biến dạng

Khốĩ cơ bản là các khối có một hình cụ thể được đặt tên  để gọi như khối 
vuông, khối cầu, khối trụ  v.v... Các khối biến dạng được cấu thành  trên  cơ 
sở của khối cơ bản mà vật thể hoặc loại đồ vật,... mang hình thù  gần khối 
cơ bản. Các khối này xuất hiện nhiều trong tự nhiên và trong sinh hoạt 
thường nhậ t của con người, ví dụ như quả bóng, quả hồng, quả bưởi, quả 
cam... có dạng gần vối khối cầu; cái chai, cái phích thường đi liền với khối 
trụ. Hiểu như th ế  để thấy rằng, nặn khối biến dạng th ì cần phải hiểu quy 
luật và cấu trúc của các khối cơ bản, qua đó sẽ phân tích được những khối 
biến dạng có đặc điểm riêng nhằm  dễ phân biệt như khối tròn của quả cam, 
khối tròn của quả bưởi, khối cầu của quả bí ngô vối quả cà chua hay quả cà 
bát. Những khối đó rấ t gần nhau  về hình thù, chỉ khác nhau  về kích cỡ, màu 
sắc. Vậy khi nặn phải nhận ra  được sự khác biệt trong điều kiện chỉ có một 
màu của đất. Muốn phân biệt được vật đó thì ngoài sự giống với khối cơ bản 
còn phải phân tích thêm  đặc điểm cấu tạo của khối quả đó như những nét 
chung và những nét riêng để dễ phân biệt.

85



2. Bày mẫu quả

Bày mẫu quả cho điêu khắc 
không cần lưu ý đến màu sắc 
như bày mẫu cho vẽ tĩnh  vật.
Nếu như bày mẫu vẽ người ta 
lưu ý đến các m àu đặt cạnh 
nhau trên  các nền vải màu để 
cho sinh viên học tập và ứng 
dụng về hoà sắc th ì việc bày 
mẫu cho điêu khắc cần lưu ý 
những điểm sau:

- Mẫu của điêu khắc chủ yếu là khối, c ần  tìm  các loại quả có kích cỡ thích 
hợp, to quá thì phải thu  theo tỉ lệ (như quả dưa đỏ), hoặc là khốĩ đơn điệu 
nhẵn bống như quả táo ta, quả mận, quả mơ v.v.,., những quả quá nhỏ 
đó rấ t  khó điều khiển tay  khi nặn.

- Tìm những trái cây có các khối không đơn điệu về hình dáng, có các chất bề 
ngoài khác nhau như quả bí đỏ nhỡ, quả na, quả đu đủ, quả phật thủ, quả khế 
v.v... hay những quả có hình dài như quả mướp, quả bầu (hình nậm rượu).

- Khi bày mẫu không nên dàn trả i trên m ặt phẳng mà phải sắp xếp các quả 
theo các chiều khác nhau đề tạo một bô" cục đẹp. Thậm chí phải kê, hoặc 
đặt lên một vật khác cho cao lên cũng được. Tuy vậy, không nên đặt quả 
sát vào nhau mà nên có khoảng cách để dễ đưa tay hoặc bay, nạo vào nặn.

- SỐ lượng quả chỉ nên bày vừa đủ với số tiế t quy định của bài. Nếu ít  quá 
mà khối đơn điệu th ì sinh viên không sử dụng h ế t thời gian, dễ chán, 
nhưng quá nhiều thì không đủ thời gian, bài sẽ thực hiện sơ sài, không 
diễn tả  được khôi hoặc những đặc điểm cần thiết,

* Thưc h à n h : N ặ n  q u ả  đ u  đ ủ  và q u ả  bưởi

Đặt m ẫu: Quả đu đủ có kích cỡ dài từ  18cm đến 22cm. Chọn loại quả xanh, 
đều màu, có các hình múi rõ và còn cuống. Khi đặt m ẫu chúng ta  có thể đóng 
một cái đinh xuống m ặt gỗ, tạo ra  đầu nhọn để cắm quả cho quả khỏi lăn, 
tránh  làm sai lệch mẫu, đồng thời chủ động đặt theo hướng quả mà mình
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thấy đẹp về hình dáng và bố cục. Hai loại trá i cây trên  cho ta hình khác 
nhau, như quả đu đủ thì liên hệ vối khối trụ, quả bưởi gần vối khối cầu.

Nặn tượng: Phương pháp làm cốt và lên đất tương ứng với cách nặn khối cơ 
bản như đã hướng dẫn ở trên. Tuy vậy phải đo và dọi, sau đó phác khối cơ 
bản và so sánh tỉ lệ giữa quả đu đủ và quả bưỏi (xem hình vẽ).

Tiếp tục đi sâu vào các khối có tính  đặc thù để tạo thành  khối quả đu đủ hay 
quả bưởi. Cần lưu ý: khi nặn quả đu đủ th ì rãnh  lõm giữa các khối múi là 
do hai khối lồi hai bên tạo thành, vì vậy những khối lồi phải có sự khác nhau 
về hình, độ cao thấp  về khối.

Ngay cả rãnh  lõm cũng có khối, có độ no căng và sự chuyển tiếp sang các 
khối khác.
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Yêu cầu cần đ ạ t: Bài nặn này có yêu cầu chính là giúp người nặn làm quen 
với cách tạo khối trong điêu khắc, n h ấ t là sự chuyển tiếp giữa khối này với 
khối kia.
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Chương 3

CHÉP PHU ĐIÊU
(Chạm nổi)

1. Giói thiệu vê phù điêu

Trước khi học và chép phù điêu, ta  cần phải hiểu về phù điêu một cách tổng 
thể. Đó là loại hình dùng khối diễn tả  trên  m ặt phẳng mà người xem thấy 
khối nổi như tượng tròn. Tuy chỉ nhìn được chính diện nhưng vẫn như nhìn 
thấy cả phía đang bị che khuất. Đó chính là nhờ ánh sáng tác động đến độ 
lồi lõm, cao thấp của khối tạo ra  một hiệu quả của đậm nhạt và nhờ vào độ 
đậm n h ạ t mà tác phẩm  trở nên đẹp lung linh, quyến rũ.

Nét đẹp trong phù điêu nhờ vào tính trang trí. Người ta sử dụng các đường 
khái quát cho các hình cụ thể như các hình lượn sóng, các đường cong uyển 
chuyển và những đường thẳng mạnh mẽ, nhất là sự kết hợp với các điểm đậm 
của độ sâu, các điểm sáng của khối nổi đã tạo nên một tác phẩm. Chúng ta hãy 
quan sát những chạm nổi bằng gỗ trong các đình làng ở Việt Nam thì thấy rõ.
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Tính trang trí cao đã phá vỡ tấ t cả sự gò bó của cơ thể học nếu là hình người 
và luật cận viễn nếu là phong cảnh - phía trước và phía sau chỉ là khái niệm, 
chủ yếu được xử lí bằng cao thấp, trên  dưới. Người ở phía sau vẫn to như 
người ở phía trước..., mục đích là để phô diễn điều người xa muốn nói, muốn 
biểu đạt cho người xem nhận biết nhanh nhất, thẩm  mĩ nhât. Ví dụ như các 
tác phẩm: Tiên dâng hoa (Chùa Thái Lạc, Hưng Yên - TK XIII, XIV), Ghẹo 
gái (Đình Phùng, Tỉnh Hà Tây - TK XVII); Đánh cờ (Đình Ngọc Canh, Vĩnh 
Phúc - TK XVII); Thập điện diêm vương (chùa Huyền Kì, Hà Tây - TK 
XIX)... Ngoài ra  chúng ta  còn được xem nhiều tác phẩm chạm nổi của thê 
giới, từ những loại đơn giản nhất bằng nét của Ai Cập cổ đại đến nghệ thuật 
Át-xi-ri nổi tiếng hay các tác phẩm hiện đại sau này của châu Âu trong 
những th ế  kỉ XVII, XVIII, XIX, XX. Đó là những tác phẩm: Các bà khóc 
mướn của Ai Cập; Con sư tử  bị thương của Át-xi-ri; M ặt nạ của châu Phi; 
các tác phẩm  của châu Âu thòi Phục hưng và hiện đại đã được giới thiệu 
trên sách và tạp chí.



Nói đến chạm nổi th ì việc đầu tiên phải chú ý đến là bố cục. Dù bất cứ là 
hình tròn, h ình  ôvan, hình vuông, h ình chữ nhật hay đa cạnh, người ta vẫn 
có thể làm được. C hất liệu chủ yếu để làm chạm nổi là đá, đồng, gỗ những 
vật liệu phổ biến trong xây dựng đã tạo ra  tác phẩm nghệ th u ậ t tạo hình, 
đồng thời tồn tạ i được lâu dài với thòi gian và khí hậu khắc nghiệt.

Đánh cờ - Trên con gỗ đình Ngọc Canh

Trong bỏ"cục chạm nổi th ì rõ nét n h ấ t là không để các hình vẽ dồn nén, chật 
chội hoặc phá vỡ sự hài hoà với khuôn khổ cũng như không vì tự nhiên chủ 
nghĩa mà để hình quá nhỏ, trống trả i hoặc sơ lược làm m ất đi tính thẩm  mĩ.

Trong chạm nổi có rấ t nhiều cách thể hiện. Có loại mỏng thường gọi là chạm 
nổi thấp, có loại dầy vừa phải, có loại nôi rấ t cao và có loại làm thủng dùng 
mảng trông là khoảng ánh sáng của không gian tự nhiên. Nó được ứng dụng 
theo địa hình, vị tr í đặt và môi trường cụ thể để thực hiện các loại hình trên 
nhằm đáp ứng được yêu cầu của việc sử dụng.

Nếu có điều kiện, chúng ta nên đi tham  quan Bảo tàng Lịch sử, Mĩ thuật, 
các đình chùa của Việt Nam, chúng ta  sẽ được chiêm ngưỡng và học hỏi được 
rất nhiều từ  bô" cục đến cách biểu hiện mà ông cha ta đã từng làm và đế lại 
cho các thê hệ sau nhiều tác phẩm vô giá.

91



1.1. Đặc điểm của phù điêu

Đặc điểm rõ nét nhất của phù điêu là tạo khối trên  m ặt phẳng. Dù đục gỗ 
hay đục đá, thậm  chí nặn trên  đất... th ì phù điêu vẫn chỉ ứng dụng trên  một 
bình diện nhất định. M ặt phẳng ở đây nên hiểu là một mảng bẹt nằm  độc 
lập hoặc gắn vào tường hoặc một vật thể nào đó chứ không phải là một mặt 
phẳng hiểu theo nghĩa đơn thuần . Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng ứng dụng 
và thực hiện thoải mái. Đặc điểm đó chỉ cho phép ta nhìn được theo một phía 
duy nhất như tran h  vẽ, nó không đáp ứng được như tượng có thể xem nhiều 
chiều khác nhau. Yếu tô" để tạo nên một phù điêu đẹp, ngoài bô" cục ra  thì 
hình vẽ rấ t quan trọng, nó là phần cơ bản để nặn hình khối. Hình vẽ và khối 
sẽ tạo nên độ đậm nhạt và cảm xúc của người xem được gây hưng phấn hay 
phản cảm chính là từ  những yếu tô" này.

Hạnh phúc
(Sơn đắp) 

của Phạm Gia Giang

Sự diễn tả  phong phú, đa chiều của phù điêu đã giúp cho sự sáng tạo nghệ 
th u ậ t đạt tới mức độ tôi đa. Chúng ta có thể thấy nhiều phù điêu được đơn 
giản hoá như phù điêu Uống rượu ở đình Liên Hiệp, Hà Tây th ế  kỉ XVII và 
sự phức tạp, phong phú như tác phẩm cửa  địa ngục bằng đồng của Rodin 
(1840 - 1917).

Hai tác phẩm trên  đều cho ta  cảm nhận rõ ngay điều tác giả muốn nói. Mặc 
dù hai cách miêu tả khác hẳn nhau, thậm  chí rấ t xa nhau về phong cách 
nghệ th u ậ t nhưng hiệu quả lại giống nhau là người xem nhận ra  và xúc 
động th ậ t sự.
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Để thích ứng vổi từng vị trí, từng nội dung, người ta chia phù điêu làm 3 loại:

1.2.1. Loại mỏng

Hay còn gọi là phù điêu thấp, lấy nền làm chủ yếu. Người ta vẽ hình vẽ cần 
thiết rồi khoét nét theo đưòng viền vào hình bên trong tạo độ cong để gợi 
khối. Phổ biến cách làm này là phù điêu cổ và chữ tượng hình của Ai Cập. 
Cách tạo khối này còn giúp người Ai Cập tô m àu hoặc dát vàng vào những 
hình khắc. Nói chính xác hơn là những hình khắc sơ sài của ngươi tiền sử 
trong các hang động đã để lại là tiêu đề cho những hình khắc sau này của 
một xã hội đã có sự văn minh nhấ t định. Do những yếu tô" chạm mỏng nên 
hình phải cần trang trí, thậm  chí phải sử dụng nhiều chi tiết như hoa văn 
trên trang  phục làm cho hình được vui m ắt hay trang trí dày đặc trên  nền 
trống bằng hoa lá, cây cảnh như nghệ thuật chạm khắc trong đền Angko Thom 
của Campuchia với gần 4000m2 chạy xung quanh đền kể về những câu 
chuyện th ần  thoại trong sử thi M ahabharata. Nó vừa giáo dục các tín  đồ đến 
lễ và khách hành hương, vừa làm vui mắt, đồng thòi lại không phá vỡ sự ổn 
định của m ặt phang cần thiết trong không gian kiến trúc của hành lang.

1.2. Các loại phù điêu

Phù điêu châu Phi Chữ tượng hình cổ Ai cập
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1.2.2. Loại cao

ứng dụng chính vào các công trình đồ sộ và cũng thường gắn liền với kiến 
trúc. Loại cao này vẫn phải coi trọng m ặt phẳng nhưng m ặt phẳng này cho 
phép đến mức tối đa của khối nổi. Người ta lấy sự cân bằng của khối nổi 
thành nhịp điệu. Tuy có những độ sâu lớn, nhưng khối nổi sẽ lấy lại cảm giác 
được cân bằng với sự trả  lại theo hình sin (~) hay từ vẫn dùng trong nghề là 
khối âm và khối dương. Sự tương phản của hai khối này trong một hình 
chạm nổi cao là tiếng nói, là âm điệu của sự diễn tả những nét bi hùng tráng, 
mạnh mẽ như là những chạm nổi đá xung quanh đền Pacthenon dài 276m 
được xây dựng dưới thời Péridès trị vì (theo tài liệu thần  thoại). Sau này, 
người ta đã xây dựng những khối hình gắn kết với chạm nổi trong một không 
gian rộng lớn và hoành tráng, gây ấn tượng mạnh cho tác phẩm. Đó là đài 
chiến thắng đặt trên  đồi Mamaiep tại thành phô' Sta-lin-grát (Liên Xô).

Ghẹo gái  - Đình Đông Viên, Hà Tây

Các phù điêu loại cao không những được ứng dụng trong các công trình kiến 
trúc lớn mà đôi khi còn được thể hiện trên  những tác phẩm nhỏ trang trí 
như những tác phẩm gỗ được thể hiện ở đình làng Việt Nam. Ví dụ Trai gái 
vui đùa  trên  côn ở đình Hương Lộc, Nam Định thê kỉ XVII, hay Táng mã 
Hàm Rồng trên  hạ điệp đình Liên Hiệp tỉnh Hà Tây (1663)...

Tóm lại, phù điêu ở thể loại cao rấ t đa dạng, đáp ứng được nhiều công dụng 
khác nhau trên  nhiều chất liệu và nhất là thích ứng được ở mọi nơi, mọi chỗ 
mà nhu cầu thẩm  mĩ đòi hỏi.
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1.2.3. Loại thủng

Thực chất loại này cũng không khác loại chạm nổi mỏng về cách làm mà chỉ 
là ứng xử của khoảng trống trong một phù điêu. Lẽ ra  để nền phẳng bằng 
gỗ thì người ta đục thủng nó và có thể nhìn xuyên suốt ra  phía bên kia. Đây 
là cách xử lí nhằm  tạo mục đích thông thoáng.

Võ s ĩ đấu khiên (Gổ) - 
Đình Hương Canh

Về thẩm  mĩ, nó làm cho hình còn lại được rõ nét và nhấ t là cách làm đậm 
đặc hình vẽ thì chính nhờ những lỗ thủng đã tạo cho hình còn lại thành 
những mảng trang  tr í duyên dáng. Và bản thân  những lỗ thủng đó cũng tự 
tạo thành  hình trang  tr í vì nếu phía bên kia của hình vẽ là tối thì lỗ thủng 
sẽ đậm đen, như vậy hình khắc nổi sẽ sáng và ngược lại, nếu lỗ thủng sáng 
sẽ làm cho hình khắc dịu đi. Khi ta  nhìn những án gian thò hay những ván 
nong trong chùa th ì thấy  hiệu quả này rấ t rõ khi đi vào tiền đường hay từ 
trong đi ra  khỏi tiền đường.

Ngoài tính thẩm  mĩ, nó tạo nên sự thông thoáng giữa bên trong với bên 
ngoài và tạo ra  ánh sáng cần th iết cho việc sử dụng. Chạm nổi làm bình 
phong ngăn cách. Nhờ công năng này mà đình chùa Việt Nam vừa thích ứng 
được vối thòi tiết khắc nghiệt để tồn tạ i qua hàng trăm  năm, lại vừa là sản 
phẩm mĩ th u ậ t tuyệt vời để lại cho hậu thế.
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Ngay từ thời kì xa xưa, phù điêu thường gắn liền với kiến trúc, nó là một 
thành tô" không thể thiếu được, nó là những cuốn sử thi trong các đền chùa 
miếu mạo. Ví dụ gần bốn ngàn mét vuông chạy dài theo chu vi ở đền Ảngko 
Thom của Campuchia là những câu chuyện kì thú  của thần thoại được kể 
bằng phù điêu. 0  Việt Nam phù điêu biểu hiện rõ nét nhất ở trong những 
ngôi chùa hoặc đình. Trừ cột, vì kèo, còn lại là những trang trí hoa lá hoặc 
rồng phượng như ở chùa Tây Phương, chùa Mía... Trong những vật dụng 
trang trí như cửa võng, hương án, hoành phi, câu đổi đều dùng phù điêu và 
được gia giảm liều lượng cho phù hợp với chất liệu gỗ hoặc gỗ sơn son thiếp 
vàng. Những thành tô' điêu khắc đó đã làm cho những ngôi đình hay chùa về 
mặt tâm  linh được nhân lên gấp bội và về m ặt thẩm  mĩ lại là niềm tự hào 
của những người đi xa khi nhớ vê quê hương, nơi chôn rau  cắt rốn của mình.

1.3. Mục đích sử dụng phù diêu

1.3.1. Tôn giáo
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1.3.2. Tôn vinh, ca ngợi

Đất nước ta đã trả i qua hàng ngàn năm  đấu tranh  chống ngoại xâm và biết 
bao thế  hệ đã hi sinh vì nền độc lập, thống n h ấ t của dân tộc. Các gương anh 
hùng liệt sĩ được ghi lại bằng văn tự  và được chuyển thể sang một loại hình 
cụ thể dễ nhận biết, đó là phù điêu bằng các chất liệu như đất nung, ví dụ 
bức chạm nổi lớn tạ i núi An Phụ, Hải Dương ca ngợi cuộc chiến đấu vĩ đại 
của quân dân nhà Trần chống quân Nguyên Mông, hay những phù điêu ỏ 
trước cửa nghĩa trang  liệt sĩ đồi A l Điện Biên Phủ... Cũng nhờ những bức 
phù điêu này, các th ế  hệ sau biết được các th ế  hệ trước gian khổ, anh dũng 
ra sao, chiến đấu bằng những vũ khí gì, và những gương lấy thân  chèn pháo, 
lấp lỗ châu mai, lấy thân  mình làm giá súng... mới được hiện lên trên  những 
tượng đài hoành tráng.
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Chạm nổi ở  Đài k ỉ niệm trên đồi Ma-mai-ép tại Stalingrat 

1.3.3. Trong sinh hoạt đời thường

Chỉ cần chú ý một chút chúng ta cũng nhận thấy rằng, những đồ dùng hàng 
ngày, từ cái thìa, con dao cho đến những tấm huân chương hay sợi dây chuyền 
đều xuất hiện những hình chạm nổi rấ t nhỏ, tinh tế. Tất cả những sinh vật 
như bông hoa, con nhện, con bướm hay những hoa lá được cách điệu đều được 
in đậm nét trên mọi chất liệu như vàng, bạc, 
nhôm, gỗ... Chính những nét trang trí chạm 
khắc trên những vật dụng hàng ngày đã làm 
cho cuộc sống văn hoá, tinh thần của con 
người thêm phong phú. Nhìn lại từ thời tiền 
sử ta thấy, trong những đồ gia dụng bằng 
gốm đã tìm thấy đã có sự hiện diện của điêu 
khắc, dù chỉ là những nét gạch ngang dọc 
đơn giản hoặc những nét chuốt còn để lại vân 
tay một cách cố tình. Đến nay, văn minh của 
loài người đã thoả mãn mọi việc bằng tính 
công nghiệp của những công nghệ cao, giá 
thành hạ tạo cho con người mọi sự hưởng thụ 
làm đẹp là một lẽ đương nhiên.

Người cõng nhau  -  Nghệ thuật Đông Sơn
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2. Sự khác nhau giữa phù điêu và tượng tròn

Như chúng ta biết, tượng tròn phục vụ cho không gian ba chiều, nghĩa là 
người ta có thể nhìn  từ  mọi phía với cung là 360°. Còn phù điêu th ì cũng 
như xem tran h  vậy. Với công năng và cách biểu hiện khác nhau nên hiệu 
quả hai loại có những khác nhau nhấ t định.

2.1. Khác nhau về  xây dụng hình tượng

Một yêu cầu đặt ra  đối với tượng tròn là hình tượng phải thậ t cô đọng và 
mang tính biểu trưng giúp người xem chỉ thoáng qua là nhận biết rõ vân đề 
định nêu, hơn nữa phải gây được ấn tượng mạnh. Ví dụ như tượng Công nông 
(1936) của M u-khi-na (người Nga) bằng chất liệu inôc, hay như tượng 
Nguyễn Huệ (1976) của Lưu Danh Thanh được đặt tại thành phố Quy 
Nhơn... Tất cả đều đơn giản, dễ hiểu, nhìn ở các phía đều đẹp và nhất là 
những hình bóng được in lên trên  nền tròi mây lồng lộng. Ngược lại, những 
hình ảnh trong phù điêu không thể xem cả 4 phía mà chỉ có một phía, đồng 
thòi lại phải có ánh sáng tự nhiên hoặc đèn điện thì mới cảm thụ được đầy 
đủ về tác phẩm. Tuy vậy, làm phù điêu người ta có thể kể lể sự việc hoặc dẫn 
dắt một câu chuyện mang tính sử thi hoặc một sự kiện nào đó có tính chất 
dẫn giải để người xem lĩnh hội được đầy đủ chi tiế t của sự kiện. Sức mạnh 
của phù điêu về xây dựng hình tượng chính là ở điểm đó, điều mà tượng tròn 
không thoả mãn được ý muốn của công trình. Vì vậy, người ta thường kết hợp 
giữa tượng tròn và phù điêu để tạo ra  một công trình  nghệ thuậ t thoả mãn 
được mọi đốì tượng và phù hợp với những tiêu chí đặt ra cho công trình.

Tượiĩg Nguyễn Huệ ở Quy 
Nliơn của Lưu Danli Thanli
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2.2. Khác nhau trong cách thể hiện

Cách làm tượng tròn hay phù điêu, dù nặn bằng đất hay đục trên  gỗ, đá thì 
tất cả đều phải tạo khối, nhưng cách xử lí khối có khác nhau. Nêu khôi ở 
tượng tròn nhằm  phục vụ cho nhìn ba chiều thì phù điêu chỉ đê nhìn một 
chiều. Tuy cùng dùng ánh sáng để tạo khối nhưng ánh sáng của tượng cần 
phải ứng dụng đa chiều, còn chạm nổi duy n h ấ t chỉ có một chiều. Nếu nặn 
tượng thì cần đáp ứng ánh sáng ở mọi nơi, mọi chỗ, đặt bất cứ nơi nào, từ 
ngoài tròi đến trong nhà. Chạm nổi chỉ nhận biết ánh sáng từ  một phía nhất 
định, thậm  chí ở một vị tr í cố định và ánh sáng cố định. Đây là một đặc điếm 
cần được lưu ý. Vì vậy khi nặn tượng mới dùng bàn xoay để xoay vòng tròn, 
vừa giúp người nặn kiểm tra  mọi góc độ từ  tầm  nhìn đến ánh sáng, còn chạm 
nổi thì không thể để ở bàn xoay mà phải đặ t ở một hướng ánh sáng nhất 
định, trên  cơ sở đó mà tạo khối. Khối của chạm nổi, dù là chạm nổi cao hay 
chạm nổi thấp th ì các khối không thể đầy đủ như tượng tròn, hay nói cách 
khác là không phải tượng tròn cắt đi một nửa để dán vào m ặt phẳng mà 
phải tạo đủ độ cao cần th iế t thích ứng với các loại hình của chạm nổi. Vì thế  
người nặn phải biết chọn những hình vẽ phù hợp. Thông thường, nặn người 
thì chú ý đến hình nghiêng hoặc 3/4 nhiều hơn là những hình chính diện. 
Về ánh sáng th ì không thể dùng ánh sáng phía phải chạm nổi lúc làm, sau 
lại đặt theo ánh sáng từ  trên  xuống. Nếu làm như vậy hình sẽ bị méo hoặc 
biến dạng, vì th ế  khi làm chạm nổi phải lưu ý vị tr í đặt đê thực hiện.

Bài làm của sinh viên 
trường CĐSP 

Nhạc - Hoạ TW
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Sự khác nhau giữa tượng tròn và phù 
điêu còn ở phạm vi xây dựng chủ đề và bố 
cục. Tuy cùng một chủ để, cùng một nội 
dung nhưng tượng phải bố cục khác phù 
điêu, từ  việc chọn hình tượng cho tới cách 
biểu hiện. Tượng phải hoàn toàn cô đọng, 
phải dùng nội tâm  động tác ẩn ý để thể 
hiện. Còn chạm nổi ngoài những yếu tô 
cần thiết như tượng, nó còn được phép tả 
nhiều hơn phạm  vi hoạt động và những 
ngoại cảnh giúp cho ý tưởng chính được 
thực hiện thoải mái, miễn là bô" cục phải 
đẹp, hấp dẫn.

Bất khuất (Đồng) 
của Nguyễn Xuân Tiến

Tài liệu tham khảo Mẹ con (Đồng)
] Q2 của Tạ Quang Bạo



3. Chuẩn bị đồ dùng để tiến hành bài tập

Những đồ dùng để phục vụ cho một bài chép phù điêu gồm có:

3.1. Mẩu chép bằng thạch cao

Những mẫu phiên bản phù điêu cổ hoặc của một nghệ sĩ nào đó đã sáng tác 
ra đều sử dụng được. Những phiên bản này cần có kích thước vừa phải, hợp 
với trình độ của giáo sinh, đồng thời phải phù hợp với thời gian quy định của 
một bài tập và cũng tùy theo trình độ của giáo sinh mà giảng viên cần tìm 
mẫu có độ dày đảm bảo được yêu cầu của bài nặn. Nếu ở trình độ mới tiếp 
cận thì cần tìm mẫu đơn giản về khối, dễ nhận về hình và đã được đơn giản 
hóa. Nếu là những giáo sinh đã qua một vài bài nặn thì cần những mẫu có 
hình phong phú và nhiều lớp với độ dày mỏng khác nhau, giúp cho giáo sinh 
nhận ra  các đặc điểm của phù điêu.
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3.2. Bàng nặn

Tuỳ theo yêu cầu của bài và thòi gian, giảng viên có hai cách đặt ra  yêu cầu 
về kích thước. Nếu là bản mẫu vừa phải thì cho bài mẫu và bản chép bằng 
nhau, như vậy thì bảng gỗ phải bằng mẫu chép hoặc lớn hơn đôi chút. Nếu là 
bài m ẫu quá lổn hoặc bảng nặn nhỏ thì có thể cho chép với tỉ lệ là 2/3 hoặc 
bằng 1/2. Bài yêu cầu bằng bản mẫu thì học viên dễ chép hơn và sự động não 
của học viên cũng ít hơn. Còn chép theo quy định có tỉ lệ thì học viên phải động 
não nhiều hơn vổi hai việc là vừa phải biết thu  tỉ lệ về hình, lại phải biết thu 
tỉ lệ cả về khối và đặc biệt là phải biết cảm nhận về khối mới chuyển hoá được 
tinh  thần từ bản mẫu sang bản chép.

Bảng nặn là một bảng gỗ, có thể  là những thanh gỗ litô được ghép lại có kẽ 
hở khoảng lcm  hoặc 1 tấm  gỗ dày chừng 5cm, kích cỡ khoảng 30x40 hoặc to 
là 40x50. Nếu là bảng dùng gỗ litô có kẽ hở lcm  th ì kẻ hở đó sẽ giữ đất không 
bị tụ t, còn nếu bằng gỗ ván phẳng thì phải đóng đinh 2cm để chừa đầu độ 
lcm, dùng dây thép 1 li đan chéo nhau thành  lưới giữ đất hoặc bướm treo 
để khi đắp đất, đất có chỗ bám, không bị rời và tụ t khỏi bàn.

3.3. Bàn đặt chạm nổi

Bảng gỗ được đặt ngang tầm  m ắt của người nặn trên  bàn hay giá đỡ song 
song với tầm  của bản mẫu, đặc biệt lưu ý ánh sáng được chiếu vào từ  một 
phía theo chiều ngang. Dù dùng ánh sáng tự nhiên hay ánh sáng đèn cũng 
vậy, tránh  để chỗ có nhiều ánh sáng tác động vào m ẫu và bài nặn.
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3.4. Đất nặn

Đất nặn phải đặc biệt làm kĩ, vừa tránh  có sạn, 
vừa tránh  màu không giông nhau. Đ ất không 
đồng màu dễ đánh lừa m ắt về khối. Khi đã có đất 
vừa ý, ta  cắt thành từng miếng đập vào bảng 
nặn, sau đó dùng một thanh  gỗ đập tạo m ặt 
phẳng dày bằng độ dày của bài m ẫu hoặc dày 
hơn. Vì đất dày có tác dụng giữ được độ ẩm, đâ't 
mềm lâu không bị khô cứng. Đ ất dày còn tránh  
được đinh và dây thép khi ta tạo hình lấy nền cho 
chạm nổi. Một bài làm sẽ tốt khi giáo sinh đạt 
được một bảng nặn chuẩn có độ dày ở các cạnh 
bằng nhau và một m ặt phẳng vừa ý.

3.5. Dụnợ cụ nặn

Thông thường, mỗi khi làm một loại bài nào thì người nặn tạo những dụng 
cụ thích hợp vối công việc đó. Ví như nạo thì có nạo to, nhỏ khác nhau vừa 
với kích thước những chi tiế t cần thiết. Nạo chỉ cần làm bằng dây thép, được 
đập bẹt phần ở giữa để nạo và xoắn phần dây thép còn lại cho dài vừa tay 
là đã có một dụng cụ vừa ý. Còn bay nặn thì chỉ cần một thanh tre mỏng của 
cật tre và tùy theo kích thước tạo cho một phia có đầu nhọn, một phía có đầu 
bẹp để khi sử dụng được thích hợp với bài.

Chán dung ông già (Gò đồng) 
của Nguyễn Đức Thục

Bài tập của sinli viên trường CĐSP Nliạc - Hoạ TW
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4. Cách chép một bài phù điêu

Trước khi chép một bài phù điêu, người nặn phải quan sát mẫu và nhận ra 
những đặc điểm cần th iế t trưốc khi làm. Đó là loại phù điêu mỏng hay dày, 
có nhiều chi tiế t hay đơn giản, và nhất là sự uyển chuyển của hình khôi, vừa 
phải dùng tr í  tuệ  để phân tích, vừa phải dùng cảm thụ  thẩm  mĩ để nhận 
biết giá tr ị của mẫu, đặc biệt người nặn phải thấy thích thú.

Các bước được tiến  hành như sau:

Phác h ình  trên  bảng đất. Sau khi đã làm đất có m ặt phẳng thích hợp, để 
phác h ình  được chính xác, dù chép tỉ lệ bằng mẫu th ậ t hay thu  nhỏ, phóng 
to theo tỉ lệ mà giảng viên quy định thì cần phải kẻ hình bàn cò hoặc ô vuông 
trên  mẫu. Có hai cách làm. Nếu điều kiện cho phép làm trên  m ẫu th ì có thể 
dùng bú t chì kẻ, còn nếu không thì dùng chỉ căng, các đầu chỉ được dùng 
băng dính dán hoặc đóng đinh tùy vào sự cho phép của mẫu. Như vậy trên 
bảng đất ta  cũng kẻ theo như bản mẫu. Tiếp theo là dùng bút hoặc que tre 
vót nhọn phác hình. Khi phác hình cần lưu ý các lớp nổi chìm khác nhau. 
Để phân mảng, không nên vẽ chi tiế t ngay mà chỉ nên vẽ những chỗ cần 
khoét đi để tạo thành mặt phẳng của nền chạm nổi như bản mẫu. Hình vẽ 
phải được kiểm tra  kĩ lại một lần nữa bằng cách đo những hình đã vẽ của 
bản đất vối bản mẫu với tỉ lệ bằng nhau hay đã được rú t gọn.

Phương pháp nặn chạm nổi
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5. Chép mẫu bằng hình khôi

Sau khi có hình vẽ và được phân những m ảng cao thấp khác nhau, trước 
tiên ta  lấy lớp nông thứ nhất, sau đó lấy lớp thứ hai, thứ ba và cuối cùng 
đên phần nền hay là điểm sâu nhất của chạm nổi. Nếu ước lượng và quan 
sát bằng m ắt mà chuẩn trước thì tốt nhất, nếu không th ì dùng que đo các 
độ dày của từng lớp mà chép (nên lưu ý là những chi tiế t nhỏ nhặ t bên trên 
những mảng lốp thì chưa cần nặn vội).

Công cụ để tạo nông sâu trên  m ặt phù điêu là nạo. Chú ý khi nạo cần phải 
lựa tay cho đúng với độ nông cần thiết, trán h  nạo trên  một m ặt nền mà chỗ 
sâu chỗ nông, m ặt nền không phang.

Khi đã tạo được các mảng nông sâu cần th iế t khớp với h ình  vẽ, ta  bắt đầu 
đên khối. Nói đến khối khi chép phù điêu th ì nên hiểu trước tiên là độ cao 
thấp của các mảng đã được phân, sau đó là các phần lồi lõm trong các mảng. 
Thực chất độ cong của mảng là độ nông sâu của đường khắc chìm (như hình 
vẽ theo m ặt cắt).

Cách nạo đất và giữ hình

Sự hoàn thiện trong việc chép mẫu được diễn ra  trong quá trình  tạo khối, 
nhưng luôn phải chú ý đến chi tiế t nằm trong khối đó, ví dụ khôi m ặt có 
hình bán cầu nhưng trên  m ặt lại có mắt, mũi, miệng, tóc, tai... Tất cả những 
chi tiế t này nếu đặt không đúng vị trí, tạo khối không giông m ẫu th ì nó vừa 
không đạt, thậm  chí lại phá vd cả mảng lớn của hình bán cầu, và m ảng lớn
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đó không còn trong cái chung của cả bô" cục chạm nổi. N hấn m ạnh như vậy 
để thấy được giá trị của nhận xét, quan sát, hiểu được tính  liên tục của khôi 
và sự chuyển hóa của các khôi lúc cao, lúc thấp, chỗ to, chỗ nhỏ; sự to nhỏ 
ấy đôi khi lại khác nhau cả về hình nữa. Vì vậy phải luôn chú ý so sánh các 
khôi lốn, các khối nhỏ với nhau, thậm  chí cả các khối có khoảng cách.

Chân dung Hồ Chí Minh Chán dung bà già (Gò đồng)
(Đồng) của Vũ Cao Đàm của Nguyễn Thị Hiên

Ánh sáng luôn là người kiểm tra  chuẩn mực vể hình khối, vì vậy phải kiểm tra 
ánh sáng trên mẫu với bài chép. Độ đậm nhạt sai thì khối sẽ sai. Do đó phải biết 
vận dụng, phân tích khi có ánh sáng chiếu vào mà kiểm tra  những chỗ đậm, chỗ 
đậm vừa và những điểm sáng, tấ t nhiên điểm sáng là chỗ nổi của khối, nó được 
tiếp nhận sáng nhiều nhất. Đó là những dấu hiệu để xem bài khi hoàn thiện.

Ánh sáng gây cho ta cảm xúc khi nhìn bản mẫu để chuyển sang bản chép, cảm  
xúc này rấ t cần khi chép xong, vì khi nhìn vào bản chép mà cảm xúc vẫn giữ được 
như nhìn vào bản mẫu tức là bản chép đã đạt được những hiệu quả nhất định.

Nếu chép phù điêu cổ trong kho tàng nghệ thuật của dân tộc thì cần tìm hiếu 
xuất xứ, đặc thù về phong cách của tác phẩm, nhất là tính giản đơn, ngộ 
nghĩnh phi tỉ lệ nhưng vẫn hợp lí. Còn nếu chép những bản mẫu của Hi Lạp 
hay hiện thực thì phải chú ý đến giải phẫu cơ thể học để vận dụng vào bài chép.
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6. Yêu cầu cần đạt

Một bài chép cần đặt ra những yêu cầu phải đạt trên cơ sở trình độ từ thấp đến 
cao, từ chưa biết gì đến cách phân biệt được đặc tính của chạm nổi... để giúp 
người hướng dẫn chương trình đặt ra các mức độ cho giáo sinh.

6.1. Giáo sinh tiếp cận lần đáu

Nói lần đầu không có nghĩa là giáo sinh chưa bao giờ vẽ hoặc không hiểu mĩ 
thuật là gì. H ầu hết các giáo sinh đã được học một sô' bài về trang  trí, vê' 
hình họa. Kiến thức này rấ t cần trước khi tiếp cận với điêu khắc. Phù điêu 
là một thể loại của điêu khắc, nó có hình họa, trang trí ở trong đó, vì vậy yêu 
cầu đặt ra  với đôi tượng này là:

- Hiểu được sự cần th iế t của các mảng, khối trong bố cục.

- Giá trị của các m ảng khối.

- Phương pháp thực hiện một bài chạm nổi.

6.2. Giáo sinh dã qua một, hai bài

Hiểu được phương pháp thực hiện một bài chạm nổi thì sẽ hiểu được giá trị 
của học chạm nôi vì nó giúp ta  nhìn ra  tính trang  trí - trang  trí không phải 
chỉ có màu sắc mà còn có hình, có mảng. Nếu như điêu khắc chỉ có một màu 
và nhờ đậm nhạt với tác động của ánh sáng đã ra  được những tác phẩm 
quyến rũ  thì trong hội họa ứng dụng được giá trị sẽ được nhân lên gấp đôi. 
Vì vậy đốì tượng này cần:

- Nắm được thủ pháp của phù điêu thông qua các bài chép để ứng dụng 
vào trang trí cũng như bô" cục, nhấ t là đậm nhạt.

- Phải tự vận dụng và tạo ra được một bố cục chạm nổi, dù đơn giản hay 
phức tạp nhưng phải đạt được tính  nghệ thuật.

7. Bài tập

7.1. Chọn mẫu

Khi chọn mẫu cần chú ý xem đối tượng ở trình  độ nào, không phải về nặn 
tượng mà về trình độ vẽ. Vì trước khi tiếp cận với điêu khắc thì ai cũng phải 
qua một thời gian tập vẽ.
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- Nếu là những giáo sinh tiếp cận lần đầu thì chọn những tấm  phù điêu có 
hình hoa lá, chim muông hay các con vật có kích thưóc vừa phải trong 
kho tàng điêu khắc cổ Việt Nam.

- Vối những giáo sinh đã qua một hai bài thì nên chọn m ẫu có hình người 
và loại có độ dày với nhiều lớp kết hợp với sự phức tạp của bô" cục để nâng 
trình độ tư duy cho giáo sinh.

7.2. Đặt mẫu

Một lớp học thường đông giáo sinh mà m ẫu th ì ít, do đó phải dùng nhiều 
mẫu khác nhau. Vì vậy giáo viên nên đặt ra  yêu cầu của bài trước các loại 
mẫu khác nhau, thậm  chí kể cả kích thước để đảm bảo thời gian quy định. 
Khác với tượng tròn là một m ẫu có thể phục vụ hàng chục người ngồi quây 
xung quanh và m ẫu được xoay tròn để mọi người vẫn đứng một chỗ có thê 
quan sát và nặn  được cả mọi phía. Phù điêu th ì không thể làm được, vì một 
mẫu phục vụ được tối đa là 4 người. Tốt n h ấ t là 2 người một mẫu vì một 
người ngồi bên trá i và một người ngồi bên phải mới quan sát được mẫu (xem 
hình minh hoạ dưới đây).

Mẩu để nặn
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Đề bài: C hép p h ù  đ iêu  “S ư  tử  h í c ầ u ”

■ Tìm hiểu về giá trị bài mẫu :

Đây là một phù điêu bằng đá được đặt theo hành lang dọc thượng điện ở 
chùa Bút Tháp, xây dựng năm 1647 tạ i Thuận Thành, Bắc Ninh. Phù điêu 
gồm có hai sư tử  được cách điệu đang vờn quả cầu đặt đối xứng với nhau. 
Mới thoạt nhìn tưởng là hai con sư tử giống hệt nhau  nhưng nhìn kĩ thì thấy 
có sự khác nhau.

+ Trước tiên  về bô" cục thì tâm  của quả cầu không nằm  đúng giữa mà lệch 
sang trá i một chút và phía phải của con sư tử có một khoảng trông được 
biểu hiện bằng hai khối trang  trí của đầu dây mà sư tử đang vờn. Lưu ý 
khi phân tích cho học viên cần chú ý mảng thoáng này. Bởi nếu ta che 
đoạn trốhg này vào sát hai chân sư tử như con bên trá i thì chúng ta thấy 
bô" cục bị bức bối và hai con sư tử không còn sông động nữa.

Sử  tủ  h í cầu (Đá - TK XVII) chùa Bát Tháp

+ v ể  tạo hình: là hai hình độc đáo, vì trong toàn bộ số’ lan can được diễn tả 
hoa lá, chim thú  thì hầu hết đều dùng hình nghiêng hoặc 3/4. Riêng hình 
sư tử được nhìn thẳng từ trên  xuống và rấ t rõ hoạt động cuả 4 chân tạo 
cho thân  sư tử  như được căng ra  khi đùa vui với quả cầu. Những chi tiế t 
được nhấn nhá đặc tả vào m ặt và 4 đầu ngón chân là sự tài tình  của 
người nghệ sĩ.



+ v ề  khối thì rấ t giản đơn. Chỉ có 
một lốp nền, lớp dây trang  trí 
và 3 khôi lớn là 2 con sư tử với 
quả cầu. Trên các khôi lớn của 
sư tử  th ì có 2 khối rõ là thân  và 
đầu. Trong hai khối đó mới 
nhìn  có những chi tiế t rấ t phức 
tạp  nhưng phân tích và chia 
mảng cũng như độ cao thâp 
như giải thích ở trên thì lại 
thấy rấ t giản đơn.

+ Về chất liệu: Đây là tác phẩm 
được đục từ một tảng đá có độ 
dày nhâ't định nên người nghệ 
sĩ đã đơn giản các lớp và tập 
trung chính vào chủ đề là 2 sư 
tử vờn quả cầu. Với những chi 
tiết gợi các nét trên khôi tả lông 
sư tử tạo cho tác phẩm thêm 
duyên dáng, sống động và rấ t 
thích hợp với ngôn ngữ đ á .

M ùa xuân (Gò nhôm) của Nguyễn Thi Hiên

Khi giới thiệu về tìm hiểu bài mẫu thì 
có thể kết hợp với những phần đã nêu 
ở trên  trong các phân tích phù điêu 
loại mỏng, vừa và cao... nhằm  giúp 
cho giáo sinh có thể tự liên hệ với bài 
mẫu để phân tích và ứng dụng.

M ẫu huy chương (Đồng đúc) 
(tài liệu tham khảo)
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- Phương pháp cụ th ể  trên bài “S ư  tử  h í cầu”:

+ Kẻ ô hoặc bàn cò để chép hình.

+ Kẻ theo bàn cờ th ì những chi tiế t như ở đầu lại tiếp tục kẻ theo hình bàn 
cò nhỏ hơn (hình vẽ).

 ̂ p.

y A
w — __________________ — . . .

+ Lên khôi.

Sau khi đã chép được hình đôi sư tử và những hình có độ cao tương ứng như 
quả cầu và đầu dây th ì bắt đầu khoét lấy nền, hoặc dùng nền phẳng đã vẽ 
hình rồi đắp cao đuôi sư tử cũng như quả cầu và đầu dây bằng độ cao của 
mẫu. Cần lưu ý đây là một phù điêu bằng đá, bởi vậy phương pháp đục đá là 
chỉ lấy đầu từ khối cao đến thấp dần, khác vối nặn thường nặn từ khôi thấp 
lên cao dần. Do đó ta  ứng dụng theo phương pháp lấy dần từ khối cao đến 
thấp. Làm như vậy luôn luôn lấy được toàn bộ, không bị sa đà vào chi tiết.

Trên cơ sở có khối của hình đôi sư tử, dần dần giải quyêt các chi tiế t lón như 
khối đầu và hạ dần độ cao đên các chi tiêt khác của 4 chân.
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- Yêu cầu của bài:

+ Chép bằng mẫu tỉ lệ 1/1. Nếu không chép được cả 2 con thì có thể chép 
1/2. Lấy tâm từ nửa quả cầu về mỗi phía làm một bài.

+ Đảm bảo chính xác về hình, tỉ lệ giữa các mảng trong hình có khối và các 
mảng trống của nền.

+ Chép được các khối và nắm  được tỉ lệ cao thấp giữa các khối cũng như mối 
liên hệ giữa các khối với nhau.

+ Hiểu được giá trị nghệ th u ậ t của vốn cổ.

Điều đặc biệt khi hướng dẫn giáo sinh chép m ẫu là phải tạo cho giáo sinh 
sự thích thú tìm  hiểu và làm việc chứ không phải thụ  động chép một cách 
chiếu lệ.
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Chương 4

CHÉP ĐẦU TƯỢNG PHÁC MẢNG
■

1. Vai trò của tượng phác mảng trong học tập điêu khắc

Ai cũng hiểu khi học mĩ th u ậ t thì vẽ hình hoạ là yếu tô" cơ bản. Trong hình 
hoạ th ì vẽ người là chủ đạo. Trước khi tiếp cận vẽ toàn thân  thì bao giờ cũng 
phải học vẽ chân dung để tìm hiểu những đặc tính của phương pháp vẽ hình 
hoạ, dù là bằng bút chì hay bằng than  hoặc các vật liệu khác..., đều phải lấy 
gốc là tỉ lệ làm cơ bản. Trong điêu khắc cũng vậy, khi nặn chân dung thì tỉ 
lệ luôn luôn được các giảng viên nhắc nhở. Hiểu tỉ lệ đơn giản là các khoảng 
cách của cấu trúc đầu người hay giữa khối này với khối kia, giữa mảng này 
với m ảng nọ. Tuy vậy trong một bài chân dung, khi vẽ hay nặn cần phải giải 
quyết nhiều vấn đề có liên quan đến nhau.

Tượng Tuyết som (Gổ) 
chùa Tây Phương
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1.1. Tại sao lại phải học nặn chân dung?

Trong cơ thể con ngươi, đầu là bộ phận quan trọng về cấu trúc và hình khối. 
Đầu người là một hình khối phức tạp, là sự tổng hợp hài hoà nhiều loại khối 
cơ bản. Những khối nhỏ nằm  trong những khối lớn và hoà quyện uyển 
chuyển giúp cho chân dung người thành  một khôi hoàn chỉnh về cấu trúc và 
đẹp về thẩm  mĩ. Việc tiếp cận được với chân dung sẽ giúp ta vẽ hoặc nặn 
toàn thân, đo đó người ta thường lấy đầu để làm thước đo cho toàn thân. Ví 
dụ người đứng thì bằng 7 đầu, ngồi thì bằng từ 5 đầu đến hơn 5 đầu một 
chút... Đó là chuẩn mực để kiểm tra  khi vẽ hay nặn.

Chân dung còn biểu hiện đặc điểm giữa người này với người kia. Dù tấ t cả 
những bộ phận trên  chân dung ai cũng giống ai nhưng mỗi người đều có 
những nét riêng ở những chi tiế t như khuôn mặt, mắt, mũi, miệng ... mà tạo 
hoá đã sinh ra  để không nhầm  giữa ông A với ông B.

Nét m ặt của con người còn biểu hiện các trạng  thái và tâm  sinh lí ở mọi góc 
độ như vui, buồn, cáu giận... Nói như th ế  để thấy, chỉ cần nặn được chần 
dung tốt thì ta  đã học được bao điều thú vị.
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1.2. Học tượng phác mảng có lợi gì?

Đây là đầu tượng mà nhà điêu khắc quá cố Nguyễn Phước Sanh đã nặn. ông  
là người nặn cơ bản rấ t chuẩn mực, đồng thời cũng là một nhà giáo có uy tín 
và nhiều kinh nghiệm.

Đê giúp cho giáo sinh về phương pháp học tập và nhanh chóng nhận ra  cấu 
trúc của đầu người, ông đã đơn giản hoá từ một chân dung, nặn chân 
phương thành  tượng phác mảng làm giáo cụ trực quan khi hướng dẫn sinh 
viên năm  thứ nhất.

Nhìn vào tượng thấy ông sắp xếp những mảng phẳng nằm cạnh nhau được 
phân ra  rấ t khúc triế t nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc của khối đầu người và 
giữ trọn vẹn hình quả trứng. Như ta biết, đường tròn là những đoạn thẳng 
ghép lại, vì vậy hình khối ta cũng có thể ứng dụng khôi tròn là do nhiều 
mảng phẳng ghép lại với đa chiều. Nhờ sự phân tích này ta dễ nhận ra  các 
điểm cao nhấ t của khối khi có tác động của ánh sáng. Bởi thông thường độ 
đậm đều nằm  cạnh vệt sáng nhấ t của khối. Trong một khối có nhiều mảng 
phang được phân chia như trên, chúng ta  sẽ dễ nhận ra  mảng nào là mảng 
đậm nhâ^t trong toàn bộ câu trúc của đầu phác mảng.

Tượng phác mảng Chán dung Đa-vít
của Nguyễn Phước Sanh của Mi-ken-lăng
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Sự đơn giản khổi bằng các mảng đã giúp ta nhanh chóng tiếp cận được với sự 
phức tạp của chân dung người, và cũng dễ nhận ra được việc phải làm là: nhận 
thức được từ phức tạp ra  giản đơn và từ giản đơn đến phức tạp, hợp lí đúng như 
sự vật vón có. Nhưng nắm được phương pháp để tạo cho mình một cách tư  duy 
mới là điều quan trọng. Nó sẽ giải mã mọi ẩn sô" về câu trúc của con người.

Nói đến nghệ th u ậ t thì không thể dùng khoa học thay thê được, mà khoa 
học chỉ giúp người ta  nhanh chóng tiếp cận và hiểu sự vật đúng như vốh có 
của nó. Nhưng để làm được đẹp và có hồn phải có xúc cảm và sự sáng tạo 
của người làm. Muôn có xúc cảm th ì người làm phải có tâm. Một cái tâm  đầy 
yêu thương, quý trọng mọi sự vật chính là điều tâm niệm cả cuộc đòi của ng­
ười nghệ sĩ.

2. Câu tạo của đầu người

Trước khi đi vào nặn chân dung phác mảng, ta cần phải hiểu cấu trúc của 
đầu gồm có những gì. Bơi mọi sự diễn biến trên  m ặt người đều có nguyên do 
và có sự tác động của giải phẫu học.

2.1. Xương sọ

Nói đến cấu trúc đầu người thì trước tiên phải kể đến xương sọ. Nó là cái 
khung để tạo ra  những nét khác biệt giữa người nam và nữ, giữa người lớn 
với trẻ con và người này với người khác. Vì th ế  các nhà khoa học chỉ căn cứ 
vào những xương sọ của người vượn cổ đã tạo ra  được chân dung người vượn 
ở các vùng khác nhau trên  th ế  giới, đồng thời giúp chúng ta biết khoảng 
cách giữa con người văn minh với con người tiền sử. Đe giúp chúng ta tìm 
hiểu vài đặc điểm của hộp sọ khi làm bài, học viên cần chú ý:

- Hộp sọ của nam giới thường lớn gấp hai xương mặt, xương hàm  to, khoẻ 
nên tạo khuôn m ặt nam giới có nhiều chỗ lồi lõm rõ rệt.

- Hộp sọ của nữ giới nhỏ, xương hàm  bé, biểu hiện má nhỏ, cằm nhỏ, ít có 
độ lồi lõm nên thường là m ặt tròn.

- Hộp sọ của trẻ em do phát triển  chưa đầy đủ, n h ấ t là xương m ặt nên tỉ 
lệ giữa m ặt và xương hộp sọ chênh lệch rấ t nhiều tuỳ theo lứa tuổi. Biểu 
hiện rõ nhất là càng ít tuổi th ì hộp sọ càng lớn so vói xương mặt.
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Tuy vậy, hộp sọ của nam, nữ hay trẻ  nhỏ đều có một cấu trúc chung mà ta 
có thế quy nạp, đó là hình ô van hay quả trứng.



Hình vẽ trên  đây sẽ giúp chúng ta  dễ nhận ra đặc điểm cấu trúc và những 
tỉ lệ cần nhớ. Cụ thể là nếu sọ nhìn thẳng thì có hai hình tròn lồng ghép vào 
nhau  trong một ô vuông. Cấu trúc hình tròn to là sọ, còn hình tròn nhỏ là 
xương mặt, nối hai hình tròn đó với nhau nó tương ứng với hình quả trứng.

Tuy vậy trên thực tế, khi Ìihìn ỏ các góc độ 2/3 hoặc 3/4 của sọ nó vẫn giữ 
được nét cấu trúc đó. H ình vẽ sọ theo cắc khối đơn giản trên  đây giúp học 
viên tham khảo và giảng viên có thể vẽ các khôi trên  lên bảng để khi nặn 
giáo sinh dễ liên hệ giữa cấu trúc với bài làm thực tế.

2.2. Cấu tạo các bộ phận chi tiết và các co trên mặị

Đê có một tạo hình chi tiế t cho khuôn mặt, trước tiên phải tìm hiểu những 
bộ phận cấu thành  của khuôn mặt, đó là các giác quan.

- Mắt. Đặc điểm của m ắt là hai khối có thể tự xoay trong hố mắt, vì vậy mắt 
có thể đưa qua phải hay qua trái và còn có những biểu hiện khác như mở mắt 
hoặc nhắm mắt... Nhờ là hình khối cầu nên dù ỏ trạng thái nào thì nó vẫn giữ 
nguyên là h ình cầu. Nắm được đặc điểm như vậy để tránh  nhìn theo vị trí 
dậm nhạt như con ngươi màu đen, lông mày màu đậm... hoặc hoá trang nên 
mất cảm giác về khôi cơ bản mà tưởng đó là đậm nhạt do khôi tạo nên.

Mắt nằm đúng ở vị trí giữa m ặt (xem hình vẽ sọ tr.119), mỗi m ắt chiếm 1/3 
chiều ngang của m ặt tính từ  đuôi m ắt bên này tới đuôi m ắt bên kia. Mắt 
luôn gắn liền với trục ngang, nằm theo hình vòng cung của mặt, vì vậy bao 
giờ đuôi m ắt cũng nằm lui vào phía trong (xem minh hoạ cấu trúc sọ).
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Mắt nam  giới và nữ giới tuy bằng nhau  nhưng vì cấu trúc của sọ nam to 
hơn sọ nữ nên tưởng m ắt phụ nữ to. Tuy vậy trên  thực tế  th ì có người mắt 
híp, có người m ắt ti hí, có người m ắt ốc nhồi. Tất cả những cái đó đểu nằm 
ở biểu hiện bên ngoài và do các cơ điều khiển chứ bản thân  khối cầu không 
thay đổi.

- M ũi. Trên bình diện của m ặt th ì m ũi nổi trội lên cao hẳn. Mũi chủ yếu 
được cấu tạo bằng sụn. Dù là mũi thẳng  hay mũi tẹ t với nhiều tên  gọi khác 
nhau như mũi diều hâu, mũi nhòm mồm... là những đặc điểm mà người ta 
quy nạp để xem tướng, nhưng nhờ đó chúng ta  cũng dễ nhận  ra  đặc điểm 
của từng người. Sống mũi là nơi tiếp giáp với trán  và sự chuyển khôi rấ t 
tế nhị với m ắt. Những ngưòi đẹp thường có tỉ lê của mũi rấ t  hài hoà với 
khuôn mặt.

Khối m ũi là một khôi có hình tương ứng lớn với 3 cạnh nằm  nổi trên  hình 
mặt, vì vậy khi nặn hay vẽ phải chú ý đến tính  liên tục của cánh mũi bên 
này với cánh mũi bên kia. Tỉ lệ của mũi thường chiếm 1/3 tính  từ  cằm đến 
hết trán  (không kể tóc), cụ thể ba phần bằng nhau gồm: từ  cằm đến chân 
mũi; tự  chân mũi đến lông mày; từ lông mày đến hết trán .
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- M iệng. Miệng là một đặc điểm thường dễ nhận ra  nét riêng của từng người, 
có người miệng nhỏ, người miệng rộng ... và biểu hiện trực tiếp là đôi môi.

Cấu trúc của miệng nằm  trong xương m ật và không thể tách rời bộ răng 
giúp sự tạo hình khôi cho miệng cũng n h ư  tạo đặc điểm cuả từng người. Tuy 
là có môi trên  và môi dưới nhưng nó lại là một khổì thống nhất được tạo 
hình liên tục và uyển chuyển. Khi nặn nên lưu ý đừng bị nét hằn sâu và 
đậm của đường kẻ giữa hai khối môi mà làm m ất tính  liên tục và sự 
chuyển tiếp giữa môi trên  và môi dưới. Cũng như mắt, miệng là bộ phận 
biểu hiện tìn h  cảm trên  khuôn m ặt. Mọi chuyển động của miệng đều gắn 
liền với chuyển động chung của các bộ phận trên  m ặt. c ầ n  lưu ý là các 
trạng  thá i của con người khi biểu biện trên  nét m ặt thì bộc lộ chính là 0 

vùng m ắt và vùng miệng. Sự thay  đổi của các trạng  thái như cười, vui, 
buồn, khóc đều biểu hiện rõ n h ấ t trên  m ắt và miệng.

Khối miệng cũng là đặc điểm lớn của cấu trúc người già, thanh  niên và trẻ 
em. Vì vậy khi nặn miệng luôn phải gắn liền với xương hàm cũng như hai 
bên gò má. Toàn bộ phần thay đổi của nét m ặt đều gắn phần lớn với phần 
mặt, nhất là các phần cơ sẽ được giới thiệu ỏ phần sau.

- Tai. Là một bộ phận nằm  trong các khối ỏ đầu. Tuy nó chỉ là hai khối sụn 
được gắn vào hai bên thái dương nhưng không phải vì thế  mà nó tách ra
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khỏi cấu trúc đầu người. Khi nặn chú ý đặt hai ta i ở hai vị của hai bên 
thái dương phải chuẩn. Để dễ liên tưởng cho sự cân xứng là đưa một vật 
xuyên từ  lỗ ta i bên này thông sang lỗ ta i bên kia th àn h  một đường thẳng. 
Chính nhờ có khối của hai tai mà khi nặn dễ nhận  xét ha i khối má hai bên 
có cân nhau không.

Vành tai của mỗi người đều có hình dạng khác nhau. Đây cũng coi là một 
trong những đặc điểm để nhận dạng.

Tai nằm ở vị trí phía trên  của xương quai hàm, nằm ngang với lông mày và 
chân mũi, được đặt song song với sông mũi.

Mọi sự thay đổi trên  trạng  thá i của nét m ặt đều khồng làm tai có sự thay 
đổi. Đó là do tai không có các cơ liên quan đến cơ mặt, thậm  chí đến cả 
xương sọ.

Ngoài ra, khi nặn đầu người có một bộ phận không thể th iếu  được, đó là 
râu và tóc. Tuy chỉ là sự gắn kết vào cơ thể và người ta  có thê cắt bỏ mà 
không ảnh hưởng đến sự sông nhưng nó lại chi phối đến tính  thẩm  mĩ rấ t 
nhiều. Bộ tóc góp phần không nhỏ trong việc làm đẹp cho phụ nữ, và bộ 
râu làm cho người già đẹp lão. Tuy nhiên, khi nặn  không thể nhìn theo 
mẫu đen hoặc từng sợi tóc được liên kết mà phải nh ìn  nó bằng một khôi 
được ôm vào sọ hoặc bọc lâ’y khôi miệng (râu). Nêu không có hiểu biết về 
cấu trúc và xử lí khéo th ì tóc sẽ làm cho đầu nặng thêm  hoặc râu  sẽ làm 
mất phần miệng và cằm. Chúng ta  đã được xem tượng Các Mác. Râu tóc
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chiếm gần hết khuôn m ặt nhưng vẫn giữ được cấu trúc  về giải phẫu cũng 
như vẻ đẹp của râu  tóc.

Các cơ trên  m ặt là những phần tạo cho khuôn m ặt sự khác nhau giữa người 
trẻ và người già, bởi các cơ được căng đầy với người trẻ  làm cho m ặt người 
trẻ tròn trĩnh, còn khi già các cơ bị lão hoá và teo đi tạo cho m ặt người hốc 
hác, thậm  chí có những chỗ cơ teo đến mức không còn gì và lộ rõ hẳn cả phần 
xương. Trên m ặt có rấ t  nhiều cơ và mỗi cơ đều có một vị trí đặc biệt để tạo 
ra những trạng  thá i biểu hiện khác nhau như cười, khóc, giận dữ... Vì ở đây 
không có điều kiện để giảng về giải phẫu học một cách chi tiế t nên chúng ta 
tạm  bằng lòng với h ình vẽ có tính  minh hoạ.

2.3. Các loại chân dung

Đê giúp các giáo sinh mở rộng khái niệm tượng chân dung, cần phân biệt:

Chân dung nặn theo mẫu một con người cụ thể là ông A hay ông B hoặc 
một nhân vật anh hùng nào đó. Trước tiên là phải giống nhân vật về cấu 
trúc và thần  thái, lột tả  được tính cách và đặc điểm của nhân vật đó dù 
nặn trực tiếp hoặc nặn  theo ảnh. Nó cần phải mang tính hiện thực.

- Chân dung nặn  theo sự tưởng tượng hoặc quy nạp vào một tính  cách nào 
đó của nhân vật. Đó là các loại chân dung tượng thần  thánh, những con
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người, nhân vật chỉ ghi lại trong sử sách bằng miêu tả  và không có ảnh 
chụp hoặc mẫu cụ thể. Vì vậy các cụ ta xưa thường quy cho m ặt vua, ngọc 
hoàng, Phật là m ặt chữ dụng đại diện cho người hiền. Các loại hộ pháp 
hoặc những nhân vật võ tướng m ặt chữ điền (vuông) và những nhân vật 
người hầu, người xu nịnh m ặt chữ tiểu. Tuy vậy vẫn giữ theo phong cách 
tả thực.

Chân dung mang nặng đặc điểm về câu trúc, tâm  lí. Đây là loại hình có 
nhiều chất hài hước, vui vui mang chất biếm hoạ (caricafure), nó được 
đẩy tới mức cường điệu của nhân vật đó như mũi to, cằm lẹm... Loại chân 
dung này ngưòi ta sử dụng cấu trúc giải phẫu như là một phương tiện 
chuyển tả i ý đồ biểu hiện của tác giả. Nó không giông vê cấu trúc nhưng 
rấ t giốhg về đặc điểm (chân dung minh hoạ Hoàng Tích Chù, Tuyêt Sơn, 
Nguyễn Tuân của Diệp Minh Châu).

Chân dung nhà văn Sơn Nam
ịĐồng) của Trần Tlìanli Nam

Chân dung nhà văn Nguyễn Tuân (Đồng) 
của Diệp Minli Châu
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3. Mối quan hệ giữa hình hoạ và tượng chân dung phác mảng
r

Như ở phần đầu của chương 4 đã giới thiệu về vai trò của tượng phác mảng 
trong học điêu khắc. Vậy mục đích nặn chân dung phác mảng giúp cho ng­
ười vẽ hình hoạ điều gì? Đó là tỉ lệ và bóng. Đánh bóng trong hình hoạ là 
tạo khôi trên  m ặt phẳng, các độ đậm nhạt khác nhau trên  tò giấy trắng  sẽ 
tạo ra  khối. Các khối trên  bài vẽ hình hoạ không phải là các hình kỉ hà mà 
là sự uyển chuyển liên tục của khối cơ bắp theo những hình cầu, có chỗ đơn 
giản, có chỗ phức tạp. Khôi hình cầu khi nhận được ánh sáng tác động sẽ 
tạo ra  độ đậm n h ạ t trên  chân dung.

Nghệ s ĩ  Nguyên Diên (Tổng hợp) 
của Lương Xuân Thanh

- Chân dung phác mảng là khối đã đơn giản hoá và quy nạp câu trúc con 
người vào những khõì cụ thể. Khi nhìn sự vật rấ t phức tạp như chân dung 
con người gồm biết bao bộ phận cấu thành  như mắt, mũi, miệng, người ta 
đã quy nạp vào hai khối tròn ghép lồng vào nhau và khi nhìn tổng thể nó là 
hình quả trứng.

Với ánh sáng chiếu vào, người vẽ sẽ nhận ra  độ đậm nằm ở vị trí nào, và 
những độ đậm chi tiế t được dàn trả i trên  những mảng lớn đã phác khi vẽ 
hình bằng nét. Ví dụ như các mảng ở khôi trán  của hình vẽ cho ta  thấy 
những m ảng to, nhỏ đã phân chia thành  khôi bán cầu của sọ.
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- Điều quan trọng n h ấ t của người mới tiếp cận học vẽ là khi nhận xét và 
phân chia một khôi bán cầu bằng nhiều m ặt phẳng ghép lại. Một khôi bán 
cầu không đều nhau như h ình  vẽ khôi trá n  ở trên  mà đứng ở các góc nhìn 
khác nhau  th ì người học phải tự tìm  hiểu. Nhờ có tượng phác m ảng do 
nhà điêu khắc đã tìm  và tạo th àn h  tượng th ì người vẽ đứng ở góc nào cũng 
chia được các m ảng trong khôi đó. Từ cách xử lí trên  tượng, khi nặn  hoặc 
vẽ m ẫu người th ậ t, người học có thể ứng dụng theo cách giải quyết trên  
vào cấu trúc của người khác mà không phải là tượng phác mảng trước 
mắt m ình nữa. Vì vậy vẽ hình  hoạ chân dung hay toàn th ân  thường được 
giáo viên hướng dẫn phác bằng những đường thẳng  khoẻ khoắn và dứt 
khoát. Đó cũng là cách ứng dụng tố t n h ấ t từ  chép đầu tượng phác mảng 
sang vẽ h ìn h  hoạ.

127
‘«SÍSSSSiSSÍSSSSSSSSSSSÍSSSSSS



- Để phân biệt và tạo được khối khi vẽ thì phía nhận ánh sáng là trắng và 
phía không có ánh sáng trực tiếp thì đen. Tuy vậy, với khối cầu thì phía 
không tiếp nkận được ánh sáng sẽ không đen đều một màu mà nó có sự 
chuyển ngược lại bởi phản quang của nền sáng bên trong phía tối. Vì vậy 
những mảng nằm cạnh m ảng sáng sẽ đậm hơn (xem hình vẽ)

Độ sáng phản quang của nền

Quan sát theo sự lí giải trên  giúp cho người học hiểu được giá trị của việc 
phân m ảng trong các khối hình cầu và việc chia được các m ảng trên hình 
cầu giúp giáo sinh dễ tiếp cận với các khối phức tạp, đan xen chồng chéo lên 
nhau như chân dung con người.

4. Cách tiên hành bài tập

Trước khi vào bài tập cụ thể, giảng viên cần giúp giáo sinh chuẩn bị các 
phương tiện để thực hiện bài tập, đặc biệt là nơi làm việc, phải đảpi bảo có 
độ sáng nhấ t định, có phòng rộng thích ứng để có thể lùi xa quan sát mẫu 
cũng như bài nặn.

Để bài nặn theo đúng phương pháp, giảng viên cần lưu ý giáo sinh chuẩn bị:



4.1. Cốt và bướm

Cốt tượng chân dung là một cây gỗ vuông, mỗi cạnh khoảng 4cm, cao 40em, 
được đóng chặt vào m ặt ván gỗ có kích thước 40em X 40cm. Cốt tượng nhằm 
đỡ cho đầu tượng khi đắp đất vẫn đứng thẳng như ý muôn, đồng thời tránh  
bị nghiêng hoặc bị lậ t đổ. Để đất có độ bám th ắ c  vào cốt thì phải có những 
bướm bám xung quanh cốt gỗ và giữ cho đất bám chắc hơn vào côi. Bướm là 
những thanh tre nhỏ dài độ 3cm buộc chéo nhau  theo hình dấu X bằng loại 
dây thép nhỏ 1 li hoặc nhỏ hơn. Phía đầu còn lại của dây thép dài khoảng 10 
đến 15cm để buộc bám vào cột gỗ. Khi quan sát mẫu tượng và ước đoán đất 
chỗ nào sát cốt thì buộc bướm ngắn lại, chỗ nào đất dày thì nới dài bướm ra 
một chút mới giữ đất được.

Mục đích cốt và bướm là giữ đất không bị sụ t hoặc bị tả  ra mỗi khi tưới nước
bảo quản.

4.2. Dụng cụ nặn

Dụng cụ nặn gồm có giá nặn, com pa, dây dọi và bay, nạo.

Những dụng cụ trên  kích thước to bé phụ thuộc vào mẫu tượng khi làm. 
Tượng càng lớn thì dụng cụ phải lớn theo, tuy vậy vẫn phải cầm vừa tay.
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4.3. Cách nặn tượng chân dung phác mảng

Nếu có thể, nên cho giáo sinh được xem tượng sọ, tượng đầu lột da trước khi 
lên đ ấ t để người nặn  dễ tưởng tượng những phần cấu trúc bên trong và ứng 
dụng khi làm bài.
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4,3.1. Quan sát, nhận xét mẫu

Trên thực tế, khối m ặt của người không 
có những mảng phẳng, nhưng nhờ nhà 
điêu khắc căn cứ trên  đặc điểm của 
ngưòi mẫu kết hợp với sự hiểu biết vê cơ 
thể học để tạo nên các mảng.

Mẫu tượng phác mảng là một chân dung 
ông già có khôi trán  rộng lộ rõ phần lớn 
sọ và tóc sát vào sọ, đầu hơi đưa ra  phía 
trưốc. Vì vậy trước khi lên đất cần phải 
đo và dọi.

Đầu tiên dùng compa đo từ  đỉnh đầu tới 
bệ (theo chiều cao), từ  cằm đến đỉnh đầu 
và từ cằm xuống bệ để có hai phần rõ rệ t 
là đầu và cổ.

Khi đắp đất cần xác định cốt với chiểu nghiêng của tượng đế tránh  tình 
trạng lồi cốt. Vì vậy phải dọi để đặt cốt vào đúng tâm  của tượng theo phía 
trước và chiều nghiêng theo cổ... Để nhớ vị tr í quả dọi vâi cốt gỗ, ta  nên đánh 
dấu trên  bàn nặn tâm  của cột gỗ theo chiều nghiêng và phía trước, phòng 
khi đất che kín cốt ta  vẫn nhớ được vị trí của cốt tượng và quá trình sửa 
chữa đắp đất sẽ không bị lệch, hoặc lòi cốt hay bị nghiêng tượng vì bên nhiều 
đất, bên ít đất.

4.3.2. Lên đất

Khi đắp đất phải đắp từ  dưới lên, mục đích để khi đắp lên phẫn đầu tượng 
không bị lật. Cần đập kĩ ỏ dưới đế đất có độ bám chắc vào cột và m ặt bàn. 
Đắp đất đến đâu thì lựa bưóm theo chiều phình của khối và đặt chéo (xem 
hình vẽ) để bướm giữ được đất. c ầ n  chú ý không được đắp đất quá nát vào 
bên trong và đất cứng ở ngoài mà phải làm ngược lại, đấ t cứng vào trong, 
đất dẻo ra  ngoài.

Sau khi đã đắp được phần đầu theo hình quả'trứng và các phần cổ, bệ tượng 
xong, ta  cần đo lại các khoảng cách cần thiết như:



- Từ đỉnh đầu đến chân mày;

- Từ chân mày đến mũi;

- Từ mũi đến chân cằm.

Thậm chí có thể đo chi tiế t hơn như từ  chân mày đến m ắt và từ  mũi đến 
miệng. Sau khi đo từng đoạn xong và cắm que để đánh dâu thì nên đo lại 
các phần như từ  miệng đến mắt, từ  cằm đến chân mày... tùy theo cách tính 
và quan sát đặc điểm của từng người m ẫu khác nhau.

Đặc biệt, cần xác định vị tr í của hai lỗ tai để lấy đó làm chuẩn kiểm tra từ tai 
ra phía trước như gò má, mũi, miệng và phía sau từ  lỗ tai đến ót và sau gáy.

Phía trước cần đo các vị trí của hai m ắt và khoảng cách giữa hai mắt, độ 
rộng của cánh mũi, miệng.

Nặn tượng phác m ảng ta dễ đo theo các cạnh và những điểm cao của hai 
cạnh tiếp giáp làm chuẩn. Luôn luôn phải nhận  xét, so sánh các mảng với 
nhau và hướng của các mảng đó.

Quay các chiều của tượng để kiểm tra  sự liên kết của các khối, đồng thời 
nghiên cứu sự chuyển khối.

4.3.3. Chỉnh khối tổng th ể  và hoàn thiện bài

Việc kết hợp vừa hoàn thiện bài vừa chỉnh khổi là việc đồng hành, không 
thể tách rời nhau khi hoàn thiện bài trên  tượng phác mảng. Đó là kiểm tra
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các mảng và tỉ lệ của đoạn thẳng nối tiếp nhau  thành  một khối tròn có bị 
méo không. Dù các cạnh có bằng nhau nhưng khác tuyến cũng sẽ không 
hiệu quả. Vì vậy luôn luôn tưởng tượng ra  h ình  cắt lớp để kiểm tra  (xem 
hình vẽ dưới các đoạn thẳng nếu nhìn ngang vẫn bằng nhau khi đo nhưng 
nhìn theo khối th ì bị méo (hình B).

Khi hoàn th iện phải luôn chú ý đến vị tr í  của mắt, mũi, miệng, tai.... Những 
vị trí đó cũng như khốĩ chỉ hơi lệch, hoặc bên vào, hoặc bên ra  sẽ gây méo 
khối. Vì vậy luôn phải dùng cảm giác để biết hoặc phán đoán sự méo vẹo ấy 
để chỉnh sửa. Khi sửa phải cân nhắc giữa bên cao với bên thấp, lấy bớt bên 
cao hay đắp thêm  bên thấp, bên nào đúng mới làm. Đó là điểu cần lưu ý khi 
giảng viên sửa bài hoặc chỉnh lại cũng như nhắc nhở học viên.

5. Yêu cẩu cần đạt

- Chép được đầu tượng phác mảng đúng với tỉ lệ 1/1.

- Thể hiện được hình khối cơ bản giông mẫu ở mọi m ặt như tỉ lệ hình khôi, 
đặc điểm của mẫu.

- Hiểu được vẻ đẹp của các khối cơ bản cũng như cấu trúc.

- Có sự liên hệ đế vẽ hình hoạ được tốt và ứng dụng vào các bài khác.



Cô gái (Đất nung) 
của Nguyễn Xuân Thành

Trong quá trình  học, do chưa nhận thức được giá trị của việc nặn chân dung 
phác m ảng nói riêng và điêu khắc nói chung nên giáo sinh thường không 
thích thú, phấn khởi thực hiện bài tập. Vì vậy giáo sinh cần tự giác và đặt 
câu hỏi vì sao phải học môn này hay bài này, tác dụng của nó th ế  nào? Nếu 
không có tác dụng thì tạ i sao chương trình  lại có... Những câu hỏi đó sẽ giúp 
giáo sinh hiểu và tìm ra phương pháp tối ưu để tiếp nhận kiến thức.

Trong học tập không nên thụ  động theo kiểu nhìn sao chép vậy, chiếu lệ cho 
xong một bài học. Bởi không phải như vẽ, chỉ cần một tờ giấy vối m àu ngồi 
đâu vẽ cũng được. Học điêu khắc cần phải có những điều kiện nhấ t định như 
đất, giá nặn... mà tự mình không thể tạo ra  được. Vì vậy giáo sinh cần tranh 
thủ  sự hỗ trợ của nhà trường để giúp thêm hiểu biết cho bản thân  và cho 
nghề nghiệp. Hơn nữa, lĩnh vực kiến thức này không thể chỉ xem và đọc 
nhiều sự phân tích của sách mà giúp ta  có thể khai thác cũng như am hiểu 
các tác phẩm  điều khắc hay cảm thụ  tác phẩm điêu khắc. Tập nặn cũng là 
một yếu tô" giúp ta hiểu nó nhanh hơn và sâu sắc hơn.



6. Tổ chức lớp chép đầu tượng phác mảng bằng mẫu thật

Lớp học cần đủ ánh sáng và đảm bảo những khoảng cách cần th iế t từ  vị trí 
người nặn đến nơi đặt mẫu, từ  vị tr í đặt bài nặn đến độ lùi cần th iết của 
người học. Vì vậy, một mẫu tượng đặt ở giữa có khoảng chiều cao của mẫu 
bằng với chiều cao của người nặn. Độ cao đó được đặt ngang tầm  m ắt của 
người đứng. Khoảng cách giữa tượng mẫu đến người nặn có bán kính từ 
lm50 đến 2m và độ lùi cũng phải đảm bảo được ít n h ấ t như vậy. Còn độ lùi 
được xa hơn th í càng tốt.

Vị trí của những người học nặn  cách nhau chừng lm  để khi hoạt động tránh 
va chạm và thao tác làm việc được dễ dàng, do đó một mẫu chỉ phục vụ được 
từ 10 đến 12 người. Nếu quá đông thì phải xếp người đứng nặn so le nhau 
nhưng hiệu quả sẽ kém.

Khi hướng dẫn học nặn, giáo viên cần nhắc nhở giáo sinh xoay mẫu thường 
xuyên, khoảng 10 đến 15 phú t xoay một lần  vào 8 góc hoặc cứ mỗi giáo 
sinh xoay chính diện về mình khoảng 5 phú t để quan sát, đô! chiếu giữa 
bài và mẫu.
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7. Chấm bài và nhận xét bài

Khi chấm bài cần bày tấ t cả m ẫu xếp thành hàng ngang, phía sau để tượng 
mẫu. Yêu cầu để mẫu và bài m ẫu ngang nhau, không nên có cái cao cái thấp.

Trước tiên, giảng viên cần kiểm tra  các tỉ lệ của các bài so vối mẫu. Việc kiểm 
tra  này là một cơ sở mang tính khoa học. Cách kiểm tra  là dùng compa đo 
những khoảng cách lớn để thấy ngay các bài lỗi nhiều hay lỗi ít, đồng thòi cũng 
kiểm tra  cả dọi như hướng dẫn để thấy bài nào bị đổ, bài nào bị nghiêng...

Khi nhận xét bài, giảng viên cần nắm chắc yêu cầu của bài cần đạt và đánh 
giá thực chất các bài tập có đúng như yêu cầu không. Khi chấm bài cần lưu ý 
đến những xúc cảm của học viên trước bài nặn. Đây là việc nhận xét khó nhưng 
Ĩ1Ó là đặc thù của học nghệ th u ậ t vì nó thể hiện năng khiếu của học viên. Nên 
khuyên khích những em có năng khiếu, vì có những bài tập này mà chúng ta 
mới phát hiện được những người có khả năng, đồng thời chính bản thân họ 
cũng mới nhận được mình có năng khiếu để tiến xa hơn nữa.
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Chương 5

TẬP SÁNG TÁC

Sáng tác là lao động nghệ thuật hết sức phức tạp của những người làm nghệ 
thuật. Nó đòi hỏi nhiều khả năng của con người được tổng hợp lại, như khả 
năng nghề nghiệp, tri thức, vốn sống và đặc biệt phải có năng khiếu về lĩnh vực 
mà mình làm. Chính vì vậy mà phần tư duy của các nhà nặn tượng, ngoài 
những điều như trên thì cần một yếu tô" nữa là sự sáng tạo ra  hình tượng để 
miêu tả cái mình định nói. Có những chủ đề và tên gọi rấ t trừu tượng nhưng 
lại phải làm ra cái cụ thể, ví dụ như tả gió, thậm  chí gió rấ t to.

Mẩu đ ể  tham khảo
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Nhà điêu khắc thường tìm hình tượng tả  vải bay bằng những khôi nếp gấp 
thướt tha hoặc những khối quằn quại để nói lên phong ba bão tố. Chỉ cần 
nhìn vào là người xem có thể đọc được gió. Khi nói đến gió là cảm thấy nó 
chuyển động liên tục..., mặc dù gió ở tượng là khối tĩnh nhưng vẫn cảm thấy 
có gió.

Lửa cầu nguyện (Gỗ) 
của Vũ Quang Sáng

1. Vai trò của nhà điêu khắc trong đời sống

Nếu vào trong một ngôi chùa mà không có tượng, không có những vật bài 
trí như hoành phi câu đốì, không có cửa võng, những án giam chạm khắc và 
những đồ thò tinh  xảo thì chúng ta  không còn nhận ra  đó là chùa nữa. Đơn 
giản chỉ như vậy nhưng chúng ta cũng dễ nhận  ra  là cuộc sống không thể 
không có những tác phẩm điêu khắc cùng tồn tạ i với con người. Vậy ai là 
người tạo ra  những tác phẩm điêu khắc đó, hay nói một cách khác là ai đã 
thổi hồn vào những vật như gỗ đá vô tri vô giác đó một sức sổng kì lạ đến 
vậy? Đó là những nhà điêu khắc, những nghệ sĩ tà i năng trong hàng ngàn 
vạn những nhà điêu khắc của mọi thời đại.

Nếu so tỉ lệ dân sô' th ì nhà điêu khắc rấ t ít ỏi. Tuy chỉ bằng một phần triệu 
thôi nhưng tác phẩm  để lại lại lớn hàng ngàn lần so với họ. Như th ế  để thấy 
rằng sức sáng tạo của các nhà điêu khắc là vô tận.
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Dân quăn vùng cao (Đồng) Bên suôi (Đá)
của Vi Thị Hoa của Lưu Danh Thanh

Mỗi thòi đại đều sản sinh ra  những nhà điêu khắc, đồng thời cũng sản 
sinh ra  những tác phẩm  tiêu  biểu cho thời đại đó, cho nên việc sáng tác là 
công việc thường n h ậ t của họ. Có được k ế t quả đó là do cuộc sống thôi thúc 
họ, tình  yêu thương nhân  loại và quê hương đất nưóc giúp họ sáng tạo ra 
tác phẩm.

2. Phương pháp tiến hành sáng tác

Để có thể sáng tác một bức tượng hay một chạm nổi, trước tiên phải căn cứ 
vào các yêu cầu sau:

2.1. Tìm chủ đề

Một chủ đề có thể là do người sáng tác thích hoặc do giảng viên đề ra. Đơn 
giản chỉ là một bức tượng chân dung người có tâm  trạng  buồn hoặc vui, hay 
một tượng có bước đi..., thậm  chí chỉ là một con vật như gà, lợn... Xuât phát 
từ chủ đề được đặt ra  với hĩnh thức là chạm nổi hay tượng, người sáng tác 
phải thích thú  với chủ đề đó và không đơn giản chỉ là ngưòi sao chép một nụ 
cười hay với một dáng đi của ảnh chụp, mà phải tìm  được một nét đẹp mà



mình cảm nhận với nụ cười hay dáng đi đó do mình quan sát được. Việc 
quan sát có thể  ghi lại bằng tr í  nhớ hay kí họa. Nét tà i hoa của nhà điêu 
khắc là cả chục người nặn  nụ cười hay dáng đi đó nhưng sự sáng tạo mỗi 
người một vẻ không ai giốhg ai trong cách thể hiện. Chúng ta  biết chỉ một 
đề tài tình yêu nhưng có biết bao tác phẩm của nhiều th ế  kỉ để lại vẫn cho 
ta một sự thích thú  khi xem những tác phẩm đó. Không có bức tượng nào 
giống nhau cũng như sự truyền cảm của tác phẩm đôi vói người xem cũng 
khác nhau và vô cùng phong phú, đa dạng.

2.2. Sựkhông giống nhau chính là nhờ ở bố cục và cách b íá j hiện trên các
chất liệu của tác phẩm

Muốn có một bô" cục đẹp thì ngưòi sáng tác phải quan sát rấ t nhiều. Ví dụ 
như nặn một con vật thì GÓ thể  là con vật đang đi, đứng, chạy, vui đùa... Biết 
bao h ình  tượng diễn ra  trước m ắt nhưng người nghệ sĩ chỉ chọn hình tượng 
nào đẹp, thích hợp với vật liệu mà mình làm. Tất nhiên công việc sáng tạo 
là phải không ngừng tìm  tòi.

Dưới đây là những hình vẽ có thể gợi ý giúp các giáo sinh liên hệ. Chỉ là một 
chú mèo với một dáng n h ấ t định nhưng người ta tạo ra  được mấy chú mèo 
khác nhau  về cách biểu hiện và qua tay mỗi người sẽ có thêm  nhiều chú mèo 
lạ m ắt nữa.
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Trong sáng tác điêu khắc, dù là tượng tròn hay phù điêu thì bô' cục và cách 
điệu phải thích hợp với nhau, vi vậy không thể nặn chỗ th ì tả thật, chỗ thì 
cách điệu được. Phong cách đó làm cho tượng thiếu sự nhấ t quán. Chúng ta 
cứ tưởng tượng nếu lắp đầu chú mèo hình 1 vào th ân  chú mèo hình 2 hoặc 
hình 3 thì sẽ tạo nên sự phản cảm và ngớ ngẩn biết chừng nào.

3. Bài tập

* Đề b à i l:N ặ n  một tượng con vật mà mình thích (ví dụ như gà, vịt, chim, 
chó, mèo...).

- Kích thước: Cao không quá 25cm tính theo con vật đứng.

- Yêu cầu: + N ặn theo th ậ t hoặc có cách điệu một chút.

+ Động tác, bố cục thích hợp với con vật.

+ Tạo hình và khốĩ đẹp.

- Thời gian: 15 tiế t (1 tiế t lí thuyết, 14 tiế t thực hành).

* Đề b à i 2: Nặn một phù điêu có nội dung: chim, hoa, lá (phải co cả 3 loại 
trên trong một bô" cục).

- Kích thước: 25cm X 35cm (có thể bố"cục theo chiểu ngang hoặc chiều đứng).

- Yêu cầu: + N ặn theo th ậ t hoặc có cách điệu.

+ Có thể làm và ứng dụng một trong ba hình thức là chạm 
nổi thấp, chạm nổi cao hoặc chạm thủng.

+ Nắm được bô" cục với các loại chạm nổi trên.

+ Hình đẹp về bô" cục.

+ Biết xử lí những chi tiế t cần thiết.

- Thời gian: 20 tiế t (1 tiết lí thuyết, 19 tiế t thực hành)

* Đề b à i 3: N ặn tượng chân dung một m ẫu nam  già.

- Kích thước: Bằng người m ẫu tính từ  đỉnh đầu đến cằm, phần dưới có thể 
bô" cục thêm  cổ và vai, toàn bộ cao không quá 40cm.



- Yêu cầu: + Tỉ lệ: đúng về cấu trúc.

+ Đặc điểm: giống người mẫu.

+ Tạo khối: chú ý đến khối lớn.

+ Bô" cục toàn bộ, thích hợp với dáng đầu.

- Thòi gian: 20 tiế t (1 tiế t lí thuyết và 19 tiế t thực hành).

Mẩu bài tập

142

' 
...

...
..:





Mẩu để  nghiên cứu cho đê bài
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Mau úng dụng để thực hành
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Hướng dẫn thực hiện

Cách nặn tượng chân dung

1. ô p  đất từ  hai phía để giữ cốt ở đúng tâm;

2. Đắp đất dần từ  dưới lên trên;

3. Tạo dần khối ôm vào cốt tượng;

4. Tạo dáng theo chính diện và dùng ngón tay ấn chặt đất;

5. Dùng gỗ nện nhẹ vào đất, tạo sự liên kết giữa các lớp đất;

6. Lấy chuẩn của đỉnh đầu và phủ đất hết cốt gỗ;

7 + 7B. Dùng Compa đo từ  trán  đến cằm trên  người mẫu và tượng đất; 

8A+- 8B. Đo từ  thái dương bên phải qua bên trá i của m ẫu và tượng đất;

9. Đo chiều nghiêng của mẫu;

10. Để m ẫu và tượng đất cùng chiều để kiểm tra  tỉ lệ m ặt trước;

11. Để m ẫu và tượng đất cùng chiều để kiểm tra  tỉ lệ m ặt nghiêng;

12. Dùng hai ngón tay cái tạo hô" m ắt cho cân;

13. Dùng ngón tay cái tạo hô mắt;

14. Dùng ngón tay cái h ấ t nghiêng lên trên  tạo xương trán , ụ mày;

15. Dùng bay nặn để tạo các mảng trên khối;

16. Dùng bay để m iết chỉnh khôi;

17 - 18 - 19. Sử dụng bay to linh hoạt vào các khối;

20. Dùng bay nhỏ để tạo những khối chi tiế t trên  miệng;
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21. Dùng bay nhỏ để vẽ hình trước khi tạo khối;

22 - 23. Cách dùng bay vào những điểm khó dùng tay;

24 - 25. Dùng nạo vào những chi tiế t cần thiết;

26. Dùng nạo để nạo những phần đất thừa cần bỏ bớt đi;

27. Các khối được quy nạp bằng các mảng được phân chia trên  mặt;

28. Khi dừng làm nên phun nước nhẹ trên  tượng đất;

29. Ú ni-lông để giữ độ ẩm cho tượng.

Quy trình nặn tượng chân dung

1. Ôp đất từ hai phía đế giữ 

cốt ở đúng tâm

2. Đáp đất dần từ dưới lên trên
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3. Tạo dần khỏi ôm vào cốt tượng

4. Tạo dáng theo chính diện và dùng ngón tay ấn chật đất
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5. Dùng gỗ nện nhẹ vào đất, tạo sự 

liên kết giữa các lóp đất

6. Lấy chuẩn của đỉnh đầu và phủ đất hết cốt gỗ
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7 + 7B. Dùng Compa đo từ trán đến cằm trên người mẫu và tượng đát

8A - 8B. Đo từ thái dương bên phải qua bèn trái của mẫu và tượng đất
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9. Đo chiều nghiêng của mẫu

10. Để mẫu và tượng đất cùng chiều đê kiểm tra tỉ lệ mặt trước
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11. Để mẫu và tượng đất cùng chiều đé kiếm Ira tỉ lệ măt nghiêng

12. Dùng hai ngón tay cái tạo hố mắt 
cho cân

13. Dùng ngón tay cái tạo hô mắt
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14. Dùng ngón tay cái hất nghiêng lên trên tạo xương trán, ụ mày

15. Dùng bay nặn 
để tạo các mảng trên khôi

16. Dùng bay đê miết chỉnh khối
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20. Dùng bay nhỏ đê tạo 
những khối chi tiết trên miệng

21. Dùng bay nhỏ để vẽ hình 
trước khi tạo khối
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23

22 - 23. C ách dùng bay vào những điểm  khó dùng tay
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24 - 25. D ùng nạo vào những chi tiết cần thiết
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26. Dùng nạo để nạo những phần đất thừa 
cần bỏ bót đi

27. Các khôi được quy nạp 
bằng các mảng được phân 

chia trên mặt
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28. Khi dừng làm 
nên phun nước nhẹ 
trên tượng đất

29. ủ  ni-lông 
để giữ độ ẩm 

cho tượng
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Ảnh tham khảo nặn tượng chân dung

Một sô tượng chân dung nước ngoài
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Một sô bài chân dung của sinh viên Trường CĐSP Nhạc - Hoạ TW 16
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Một số bài phù điêu sáng tác
của sinh viên Trường CĐSP Nhạc - Họa TƯ
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Bảng chú giải

I. Tác giả nước ngoài

1. B ra n c u s i - Sinh ngày 19 tháng 2 năm  1876, tạ i Hobitoza - Rumanie. Ông 
đã học điêu khắc tại Bucarest và ở Trường Nghệ th u ậ t Paris. Với ông, quan 
trọng nhấ t là hình khôi tự thân  nằm  ở bên trong mỗi vật thể và chính nó 
quyết định hình hài của nhân vật. Các tác phẩm nổi tiếng của ông là: Cô 
Pôgany (1912), Cô Pogany II I  (1931) và Cô N avy Cunard  (1925 - 1927).... 
Ông m ất ngày 16 tháng 3 năm  1957.

2. D o n a te llo  - Sinh năm 1386 tạ i Florence (Italia), là người mở đầu thời kì 
Phục hưng. Ông là nhà điêu khắc vĩ đại nhất của Ita lia  và châu Âu th ế  kỉ 
XV. Nhiều thê hệ vẫn nhá đến tác phẩm Ga Hamelata  (1447) bằng đồng cao 
340m. Ông tả người anh hùng vững chãi trên  con ngựa khoẻ khoắn cùng 
những giáp trụ  sẵn sàng ra trận . Cũng như tượng David, sức sông m ãnh liệt 
và sức m ạnh tinh thần  bao trùm  lên tác phẩm của ông. Ồng là nhà điêu 
khắc sáng giá trong mọi thòi đại. Ông qua đời năm  1466 tại Florence.

3. H e n ry  M oore - Sinh ngày 30 tháng 7 năm  1898 tạ i Castlefort, West 
Riding, Yord Shire nước Anh. Ông là người đầu tiên đề xuất những khoảng 
trống trong tác phẩm  điêu khắc có giá tr ị biểu cảm như những khối đặc. Ông 
đã thực hiện nó trên  nhiều tác phẩm như Vua và Hoàng hậu, Người đàn bà 
nằm  hay Mẹ con,.... Ông được giải thưởng Umberto ở Milan và danh hiệu 
“Vì sự nghiệp văn học nghệ th u ậ t” ở Paris. 0  Việt Nam, nhiều nhà điêu khắc 
đã học tập ở ông rấ t nhiều. Ông m ất ngày 30 tháng 8 năm 1986.

4. A r is tid e  M aillo l (1861 - 1944) - N hà điêu khắc Pháp. Tuy ông vẫn
dựa vào trường phái cổ điển nhưng hướng tới sự th u ần  kh iế t và gần với 
cuộc sông đời thưòng. Ông là người kế  thừa di sản  của Rođanh (A.Rodin) 
và có nhiều tác phẩm  xuất sắc như: Địa Trung H ải (1901), Đêm  (1902), 
Quả táo hay Dòng sông  (1939 - 1943). Với những dáng khối uyển chuyển 
và đầy sức sống, tác phẩm  của ông đã làm phong phú thêm  cho nhiều bảo 
tàng  trên  th ế  giới.
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5. M ukhina V.L (Vera Igan atevna  M ukhira) (1889 -1953) - Nữ điêu 
khắc Nga. Học nặn tượng khá muộn, khi đã 30 tuổi nhưng bà cũng đã làm 
sáng lên một thời của hiện thực xã hội chủ nghĩa. Chất anh hùng ca được 
thể hiện trong nhiều tác phẩm  như Công nông dựng trong triển lãm quốc tế 
1937 tạ i Paris và sau đó được làm to bằng thép trắng  dựng tại Triển lãm 
thành tựu Kinh tế  quôc dân Liên Xô. Ngoài ra, bà còn một sô tác phẩm nổi 
tiếng khác như Gorki thời niên thiếu hay N ữ  du kích,.... Bà được giải thưởng 
quốc gia Liên Xô các năm  1941, 1943, 1946, 1951, 1952.

6. R ô -đ an h  (A u g u ste  R o d in ) (1840 - 1917) - Nhà điêu khắc Pháp, ông 
thể hiện sự tìm  tòi bằng ngôn ngữ hình khối, diễn đạt ý tưởng có chiều sâu 
và triế t học đầy tính  nhân  văn. Năm 1884 - 1888, ông dựng cho Thành Kale 
nhóm tượng N hững công dãn thành Kaỉe (đồng). Chất bi hùng toát lên từ 6 
nhân vật dũng cảm cổ tròng dây thừng, bình thản  giao chìa khoá của thành 
phố cho kẻ chiến thắng để trán h  cho th àn h  phố những thảm  hoạ. Với bô’ cục 
6 người dàn thành, hàng ngang đã nâng sự kiện lịch sử riêng lẻ thành một 
hình tượng có sức khái quát cao và m ang tính  điển hình.

7. M ichelangelo  - Sinh ngày 6 tháng 3 năm 1475 tại Caprese, Italia, ông 
là nhà điêu khắc, hoạ sĩ, nhà thơ, là một trong ba nghệ sĩ vĩ đại nhấ t của 
thời Phục hưng Italia . Ông chịu ảnh  hưởng nhiều của nền điêu khắc cổ đại 
Hi Lạp La Mã. Ông có nhiều tác phẩm  m ẫu mực, nhưng nổi bậ t nhấ t vẫn 
là tác phẩm  Daưid (1501 - 1504). Chàng tra i này là m ẫu mực hoàn hảo 
n h ấ t của cơ thể  con người. Bức tượng đạt đến sự kết hợp hài hoà giữa thể 
chất và sự thông tuệ của nhân  vật. Ông m ất ngày 18 tháng 12 năm  1564 
tạ i th àn h  Roma.

II. Tác giả trong nước

1. P h ạ m  G ia  G ian g  - Sinh ngày 14 tháng  7 năm  1912 tạ i Hà Nội. Ông tốt 
nghiệp trưòng Cao đẳng Mĩ th u ậ t Đông Dương năm  1940. Tác phẩm  của ông 
để lại không nhiều nhưng nổi tiếng vẫn là tác phẩm  H ạnh phúc  (Sơn đắp 
1939) m ang đậm chất thuần  khiết của nghệ th u ậ t Việt Nam. Ông là người 
có công đào tạo nhiều th ế  hệ học trò nổi tiếng làm  rạng rỡ cho nền điêu khắc 
Việt Nam hiện đại. Ông được N hà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo 
Nhân dân.



2. N guyển  T h ị K im  - Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1918 tại Hà Nội. Bà tốt 
nghiệp trường Cao đẳng Mĩ th u ậ t Đông Dương năm  1944, đã từng giảng dạy 
tại Trường Đại học Mĩ th u ậ t Hà Nội. Năm 1946, bà là người phụ nữ đầu tiên 
được vào Phủ Chủ tịch trực tiếp nặn tượng chân dung Bác Hồ. Bà đã được 
giải thưởng Hồ Chí Minh. Những tác phẩm tiêu biểu của bà là: Chân dung 
Bác Hồ  (1946), H ạnh phúc  (đắp nổi 1950), Bác Hồ viết Tuyên ngôn độc lập 
(1962), ....

3. D iệp  M inh  C h âu  - Sinh ngày 10 tháng 2 năm 1919 tại Nhơn Trạch, Bến 
Tre. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Mĩ th u ậ t Đông Dương khoá 
1939 - 1945 và Viện H àn lâm Mĩ th u ậ t Tiệp Khắc 1951 - 1955. Ông có nhiều 
tác phẩm đẹp như Võ Thị Sáu  (1960), Bác Hồ bên suối Lênin  (1980), Bác Hồ 
với thiếu niên nhi đồng (1990), và có lẽ nhiều người biết đến tác phẩm vẽ 
Bác Hồ với ba cháu thiếu nhi Trung - N am  - Bắc bằng máu của ông năm 
1947. Ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm  1996.

4. N guyễn  H ải - Sinh ngày 5 tháng 10 năm 1933 tạ i Cái Bè - Mĩ Tho. Ông 
tốt nghiệp Đại học Mĩ th u ậ t năm  1963, là giảng viên của Trường Đại học Mĩ 
thuậ t Công nghiệp. Suốt đời ông gắn liền với những sáng tác mang chất anh 
hùng ca. Ngay bài th i tốt nghiệp của ông với đề tài “T ừ  tuyến đầu Tổ quốc” 
đã được Bảo tàng Mĩ th u ậ t lưu giữ vổi bao tác phẩm khác của ông như 
Nguyễn Văn Trỗi ra pháp trường, Thánh Gióng, Điện Biên, .... Những tượng 
đài đẹp của ông gồm có Thủ Khoa Huân  và Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ông 
cũng là người duy n h ấ t thuộc th ế  hệ những nhà điêu khắc trẻ được giải 
thưởng Hồ Chí Minh từ  khi hoà bình lập lại đến nay.

5. Lê C ông T h à n h  - Sinh ngày 1 tháng 2 năm  1932 tạ i Đà Nẵng. Ông tốt 
nghiệp Trường ĐạPi học Mĩ th u ậ t 1962, tu  nghiệp tạ i Liên Xô năm 1969. 
Ông có nhiều tác phẩm  được lưu giữ trong Bảo tàng  Mĩ th u ậ t như Tượng 
Vân Dại, Bà má nghiền trầu  hay Tượng đài N úi Thành. Tác phẩm của ông 
đã gây nhiều ấn tượng về nghệ th u ậ t điêu khắc hiện đại Việt Nam trong 
giới cũng như quốc tế. Ông đạt được nhiều giải thưởng lớn của quốc tế  và 
của Việt Nam.



III. Địa danh và một số tác phẩm tiêu biểu

1. M uôi đ ổ n g  ở V iệ t K hê. Đó là sản phẩm  của sự phát triển  nghệ thuật 
Đông Sơn vê kĩ th u ậ t đúc đồng đào được tại di chỉ Việt Khê ở Hải Phòng 
năm 1961, dài 17,8cm.

2. C h ù a  P h ậ t  T ích  - B ắc  N inh . Đó là một ngôi chùa được xây dựng trên 
núi Lạn Kha năm  1057, còn có tên chữ là “Vạn Phúc Tự” thuộc huyện Tiên 
Sơn - Bắc Ninh. Chùa có nhiều tác phẩm bằng đá tiêu biểu cho nghệ thuật 
Phật giáo ở Việt Nam.

3. Lao C ôn v à  các  co n  (L aokoôn) - Tượng bằng đá cẩm thạch, cao 2m42, 
đặt tạ i Bảo tàng  Vaticano. Tượng miêu tả  Lao Côn và hai ngươi con của 
mình bị rắn  quấn chết vì tiế t lộ về bí m ật con ngựa thành  Troie. Đó là tác 
phẩm của ba nhà điêu khắc Agexandros, Polidoro và Akênôdrôt ở vào 
khoảng giữa th ế  kỉ I trước Công nguyên. Là tác phẩm  điển hình cho thẩm 
mĩ La Mã hoá.

4. Tháp Chàm  (thuộc h u yện  Hương Quế, Q uảng Nam ). Đây là một tác
phẩm thuộc nền văn hoá Chàm, với những tháp  bằng gạch nung rấ t đẹp và 
đầy bí ẩn về kĩ th u ậ t xây dựng, còn điêu khắc th ì thanh  nhã, uyển chuyển 
về hình khối.

5. P hụ nữ  nằm  (H enry M oore sán g  tá c  năm  1957 - 1958 bằng đá).
Tượng được đ ặ t tạ i trụ  sở UNESCO ở New York. Bức tượng như một 
khối đá bị bào mòn th àn h  h ình  người phụ nữ, trông  rấ t  cổ sơ nhưng lại 
hoành tráng .

6. Vệ n ữ  ở M iLô thuộc đầu thế  kỉ II trước Công nguyên, đào được ở đảo 
MiLo. Những tác phẩm  của thòi kì này cũng như tượng vệ nữ cho ta thấy, 
các nhà điêu khắc muổn diễn tả vẻ đẹp của người phụ nữ, phục vụ cho sự 
hưởng thụ  cái đẹp nhân tính  chứ không phải là thiên thần.

7. V ườn R y ô an -Ji ở  K yoto. Ra đòi thê kỉ XV, là mẫu vườn hoàn chỉnh nhất. 
Đó là nghệ thuậ t tạo khoảng không tĩnh lặng thanh bình của thơ và cái đẹp.
Nó còn gắn với một khái niệm vườn thiển. Vườn không có hoa, cây cỏ mà toàn 
là sỏi đá, có âm có dương. Núi và sông, đảo và biển đều tượng trưng bằng 
những hòn đá hoang sơ, nước của sông hồ đều biểu hiện qua cát và sỏi.
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8. Tượng N h â n  Sư. Được làm bằng đá Dionit, nằm  cạnh Kim tự tháp 
Kêphren. Tượng hình người để thờ, làm nơi trú  ngụ cho linh hồn sau khi 
chết; có niên đại khoảng 2000 năm  trước Công nguyên.

9. V iên th ư  L ại K ai. Được tạc vào thiên niên kỉ III trước Công nguyên, đào 
được ở Sakkara. Tượng bằng đá vôi phủ màu, m ặt tượng đang chăm chú 
nhìn về miệng người chủ, tay sẵn sàng ghi chép. Tượng tuân  thủ  luật đôi 
xứng với trục giữa của người. Đó là một trong những tượng đẹp và sính động 
nhất của nghệ th u ậ t cổ Ai Cập.

10. C hùa Keo. Tên chữ là “Thần Quang Tự”, đặt ở xã Vũ Nghĩa, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình. Chùa được dựng từ thời Lý Thánh Tông (1028 - 1054), sau đến 
đời Hậu Lê 1632, 1689, 1707, chùa được di chuyển vào chỗ ở hiện nay để 
tránh lụ t lội. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp và thờ đầy đủ tượng 
Phật ở Việt Nam.

11. Đ ìn h  L iên  H iệp . Được dựng năm  1663 ở tỉnh  Hà Tây. Đình có nhiều 
chạm khắc miêu tả  những cảnh rồng, tiên, cảnh săn bắn và sinh hoạt đời 
thường trong dân gian.

12. K im  tự  th á p  Ai C ập. Nơi đặt xác ướp của các vua chúa Ai Cập. Lăng 
mộ được xây dựng theo hình chóp rấ t  lớn, bằng nhiều phiến đá xếp lên nhau, 
có phiến đá nặng tới 2,5 tấn. Điển hình là Kim tự  tháp Kêôp Kêphren. Tháp 
được xây dựng với những phép tính  đặc biệt như: lấy chu vi của đáy tháp 
chia cho 2 lần chiều cao sẽ được số n là 3,14. Và chiều cao của tháp đúng 
bằng bán kính của hình tròn có chu vi bằng chu vi của đáy tháp.

13. C h ù a  B ú t T h áp . Tên chữ là “Ninh Phúc Tự”, ở làng Bút Tháp, xã Đình 
Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh  Bắc Ninh. Chùa được xây dựng từ  đòi vua 
Trần Thánh Tồng và đến năm  1646 - 1647, chùa được trùng tu  như ngày 
nay. Chùa có tháp Bảo Nghiêm và tượng Nghìn m ắt nghìn tay là những tác 
phẩm quý hiếm của Việt Nam.

14. Chùa Tây Phương. Tên chữ là “Sùng Phúc Tự”, thuộc xã Thạch Xá, 
huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Chùa được xây dựng theo hình chữ Công 
trên  núi Câu Lâu từ  thời Cao Biền (865 - 873) và đến năm  1794, chùa được 
xây dựng lại như hiện nay. Chùa đẹp về  kiến trúc và nghệ th u ậ t tạc tượng, 
điển h ình  là 18 vị La H án và Tuyết Sơn.
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15. T ượng n h à  m ồ T ây  N guyên . Làm nhà mồ và đẽo tượng gỗ là cách ứng 
xử của người Tây Nguyên với người đã khuất. Vì nhà mồ còn gọi là Bơ xát • 
là làm cho người chết. Nhà mồ của mỗi dân tộc có một kiểu cách riêng, Với 
tượng thì hầu như được tạc trên  thân  cây gỗ. Bằng những nhá t rìu thô mộc, 
người ta tạo ra  những đồ vật cần thiết phục vụ cho linh hồn của người chết 
như khi đang sống trên  trần  thế.

16. S ư  tử  c á i b ị th ư ơ n g . Là tác phẩm của nghệ th u ậ t Át-xy-ry - nghệ thuật 
của người Xêmit (Semite) gốc vùng thượng sông Tigu Bắc Lưỡng Hà, xuất 
hiện từ thiên niên kỉ III trước Công nguyên. Đó là những tác phẩm nổi bật 
và đẹp n h ấ t của nghệ th u ậ t cổ đại với phong cách tả  thực những cuộc săn 
bắn, chiến trận  thể hiện ở hai cung điện Asurbavipal và Asswonazirpal thế 
kỉ IX và VII trước Công nguyên bằng đá vôi.

17. Đ ìn h  N gọc C an h  thuộc tỉnh  Vĩnh Phúc, có chạm nổi cảnh đánh cò trên 
côn gỗ ở th ế  kỉ XVII. Ngoài ra  còn nhiều cảnh sinh hoạt dân gian khác.

18. Đ ìn h  Đ ông  V iên  thuộc tỉnh Hà Tây, có chạm cảnh “Ghẹo gái” và nhiều 
cảnh khác của th ế  kỉ XVII.

19. C ác b à  k h ó c  m ư ớ n  là bức chạm nổi ở khoảng cuối th ế  kỉ XIV trước 
Công nguyên, miêu tả xã hội xưa của Ai Cập với tập  tục khóc mướn trong 
tang lễ được thê hiện với nhiều dáng người, điệu bộ th an  khóc khác nhau 
trông rấ t sống động.

20. N gười cõ n g  n h a u  của Việt Nam thuộc thòi đồ đồng của Văn hoá Đông 
Sơn, tìm  được ở Đông Sơn, Thanh Hoá, cao 8,8cm. Đây là tác phẩm  rấ t sinh 
động với sự cường điệu rấ t lớn của đầu người chít khăn, búi tóc, khuyên tai, 
..... điều mà người cổ xưa cho là ấn tượng nhất.

21. T ư ợ ng  T u y ế t S ơ n  đặt tạ i chùa Tây Phương, miêu tả  Thích Ca lúc còn 
đang tu, lấy sự khổ hạnh  đế mong thành  chính quả.
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C hịu  trá ch  n h iê m  x u ấ t  bản: 
Giam đốc ĐINH NGỌC BẢO 
Tổng biên tập LÊ A

N gười n h ậ n  xét:
PGS. NGUYỄN XUÂN THÀNH 
ThS. NGUYỄN MINH THUÝ

B iê n  tập  nô i dung:
ĐẶNG MINH THUÝ

T r ìn h  bày bìa:
PHẠM VIỆT QUANG

K ĩ th u â t  vi tính :
NGỌC Án h  -  VIỆT QUANG

GIÁO TRÌNH ĐIÊU KHẮC

In 1000 cuốn, khổ 17 X 24 cm tại Công ty In & Văn hoá phẩm.
Số đăng kí KHXB số: 35-2008/CXB/682-70/ĐHSP kí ngày 27/12/07 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2008.



Giá: 39.000Ổ


